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MÔ TẢ TÓM TẮT
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I.
Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định ở Chương này.
Chương II.
Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Chương IV.
 Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP 

Chương V. Yêu cầu về xây lắp
Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các yêu cầu về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định ở Chương này.
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng. 
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) 

Phần 4. Phụ lục (nếu có)

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

	CDNT
	Chỉ dẫn nhà thầu

	BDL        
	Bảng dữ liệu đấu thầu

	HSMT

	Hồ sơ mời thầu

	HSDT
	Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ dự thầu về kỹ thuật và hồ sơ dự thầu về tài chính

	HSĐXKT
	Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật

	HSĐXTC
	Hồ sơ dự thầu về tài chính

	ĐKC
	Điều kiện chung của hợp đồng

	ĐKCT
	Điều kiện cụ thể của hợp đồng

	VND
	đồng Việt Nam


Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

	1. Phạm vi gói thầu 
	1.1. Bên mời thầu quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp được mô tả trong Phần 2 - Yêu cầu về xây lắp. 

1.2. Tên gói thầu; số hiệu, số lượng các phần (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) quy định tại BDL.
1.3. Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại BDL.

	2.
Nguồn vốn
	Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL.

	3.
Hành vi bị cấm 
	1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;

b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị HSDT cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;

c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận.

4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào; 

b) Cá nhân trực tiếp đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

b) Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời thầu, Chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của Bên mời thầu, Chủ đầu tư;

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng một gói thầu;

c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;

d) Là cá nhân thuộc Bên mời thầu, Chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người đứng đầu Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tham dự thầu;

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó;

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do Chủ đầu tư, Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó;

g) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

h) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT;

i) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. 

7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 Điều 92 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;
a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;

b) Nội dung HSDT, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.

8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.

	4.
Tư cách hợp lệ của nhà thầu và tính hợp lệ của vật tư, thiết bị, dịch vụ liên quan
	4.1. Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp theo quy định tại BDL; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp, trong đó có ngành nghề xây dựng công trình giao thông phù hợp yêu cầu gói thầu.
a) Hạch toán tài chính độc lập.

b) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL.   

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

e) Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL. 
Nhà thầu có thể liên danh để tham gia đấu thầu và nhà thầu độc lập, liên danh phải có tư cách hợp lệ quy định như trên. 

4.2. Tính hợp lệ của vật tư, thiết bị và các dịch vụ liên quan:

a) Tất cả vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của vật tư, thiết bị và tính hợp lệ của dịch vụ;

b) “Xuất xứ của vật tư, thiết bị” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ vật tư, thiết bị hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với vật tư, thiết bị trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra vật tư, thiết bị đó;

c) Các tài liệu chứng minh về xuất xứ của vật tư, thiết bị và tính hợp lệ của dịch vụ có thể bao gồm: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, vận đơn, tài liệu kỹ thuật liên quan của vật tư thiết bị; tài liệu chứng minh tính hợp lệ của dịch vụ cung cấp cho gói thầu.

	5.
Nội dung của HSMT


	5.1. HSMT gồm có các Phần 1, 2, 3,4 và cùng với tài liệu sửa đổi, bổ sung HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT (nếu có), trong đó cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về xây lắp: 

- Chương V. Yêu cầu về xây lắp.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Phần 4. Phụ lục (nếu có)
5.2. Thông báo mời thầu do Bên mời thầu phát hành hoặc cung cấp không phải là một phần của HSMT.

5.3. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi của HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Bên mời thầu. Các tài liệu do nhà thầu nhận được nếu có mâu thuẫn về nội dung thì tài liệu do Bên mời thầu phát hành sẽ có ý nghĩa quyết định.

5.4. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, yêu cầu về xây lắp, yêu cầu về tài chính và các yêu cầu khác trong HSMT để chuẩn bị lập HSDT của mình bao gồm tất cả thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.

	6.
Làm rõ HSMT, khảo sát hiện trường, hội nghị tiền đấu thầu
	6.1. Trong trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu hoặc đặt câu hỏi trong hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) theo quy định tại Mục 6.4 CDNT. Khi Bên mời thầu nhận được đề nghị làm rõ HSMT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu một số ngày theo quy định tại BDL, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời tất cả các yêu cầu làm rõ HSMT. Bên mời thầu sẽ gửi văn bản làm rõ HSMT cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ HSMT và tất cả nhà thầu khác đã nhận HSMT từ Bên mời thầu, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi HSMT theo thủ tục quy định tại Mục 7 và Mục 21.2 CDNT.

6.2. Nhà thầu đi khảo sát hiện trường công trình cũng như khu vực liên quan và tự chịu trách nhiệm tìm hiểu mọi thông tin cần thiết để lập HSDT cũng như thực hiện hợp đồng thi công công trình. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.

6.3. Bên mời thầu sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Bên mời thầu và các bên liên quan của Bên mời thầu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu sẽ tổ chức, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường theo quy định tại BDL.
6.4. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu theo quy định tại BDL. Mục đích của hội nghị là giải thích, làm rõ các vấn đề và trả lời các câu hỏi mà nhà thầu thấy chưa rõ liên quan đến nội dung HSMT. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Bên mời thầu trả lời yêu cầu làm rõ HSMT, nhà thầu nên gửi yêu cầu làm rõ đến Bên mời thầu trước ngày tổ chức hội nghị tiền đấu thầu.
Nội dung hội nghị tiền đấu thầu sẽ được Bên mời thầu lập thành biên bản, trong đó bao gồm: nội dung các câu hỏi của nhà thầu (không nêu tên cụ thể nhà thầu hỏi), nội dung câu trả lời của Bên mời thầu. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu được gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trong trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Bên mời thầu sẽ phát hành văn bản sửa đổi HSMT như quy định tại Mục 7 CDNT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại nhà thầu.

	7.
Sửa đổi HSMT
	7.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT.

7.2. Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu.

7.3. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu theo thời gian quy định tại BDL. Nhằm giúp các nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.2 CDNT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi HSMT theo một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

	8.
 Chi phí dự thầu
	Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp HSDT. Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.

	9.
 Ngôn ngữ của HSDT
	HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt.

Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi làm rõ.

	10. Thành phần  của HSDT
	HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC, trong đó:

10.1. HSĐXKT phải bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT. Cụ thể như sau:
a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 11 CDNT;

b) Thỏa thuận liên danh đối với trường hợp nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;

c) Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 CDNT;

d) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 4.1 CDNT;

đ) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định tại Mục 19.3 CDNT;

e) Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 12 CDNT;

g) Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 13 CDNT.

10.2. HSĐXTC phải bao gồm các thành phần sau đây:

a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 11 CDNT;
b) Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 14 CDNT.

10.3. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 15 CDNT, kèm theo đề xuất về tài chính liên quan đến phương án kỹ thuật thay thế (nếu có);

10.4. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.

	11.
 Đơn dự thầu và các bảng biểu
	Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, đơn dự thầu thuộc HSĐXTC và các bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

	12.
 Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
	- Nhà thầu phải ghi các thông tin cần thiết vào các mẫu trong Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu. 

- Trong quá trình đánh giá HSDT, nếu có nghi ngờ về tính trung thực của các thông tin về năng lực và kinh nghiệm mà nhà thầu kê khai trong HSDT thì Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu bản gốc để đối chiếu hoặc liên hệ với Chủ đầu tư, Cơ quan, đơn vị ban hành các tài liệu đó để xác minh, làm rõ, hoặc có thể có các biện pháp khác nhằm xác minh tính trung thực của HSDT (nếu cần). 
- Trường hợp nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì Bên mời thầu sẽ đề nghị Chủ đầu tư xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

	13. Thành phần đề xuất kỹ thuật
	Trong HSĐXKT, nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định ở Chương IV - Biểu mẫu dự thầu và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc.

	14. Giá dự thầu và giảm giá
	14.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu tại Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp.

14.2. Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc được mô tả trong Mục 1.1 CDNT và ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá dự thầu và Bảng chi tiết giá dự thầu của từng hạng mục theo quy định tại các Mẫu số 20, 21, 22, 23 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.
14.3. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu thuộc HSĐXTC hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các công việc, hạng mục cụ thể nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”. Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSĐXTC hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì thực hiện như quy định tại các Mục 20.2, 20.3 CDNT. Thư giảm giá sẽ được Bên mời thầu bảo quản như HSDT và được mở đồng thời cùng HSĐXTC của nhà thầu. 

14.4. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về đơn giá dự thầu để thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT, trường hợp nhà thầu có đơn giá bất thường, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về cơ cấu đơn giá đó của nhà thầu theo quy định tại Mục 25 CDNT.
Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

14.5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định tại BDL thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá, phải nêu rõ cách thức và giá trị giảm giá cụ thể cho từng phần theo Mục 14.3 CDNT.
14.6. Giá dự thầu của nhà thầu là cố định. Trường hợp cho phép điều chỉnh giá trong thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định tại điều kiện của hợp đồng thì nhà thầu phải đề xuất các dữ liệu điều chỉnh giá theo Mẫu số 23 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu để phục vụ điều chỉnh giá theo công thức điều chỉnh giá quy định tại Mục 35 ĐKCT Chương VII – Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

14.7. Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

	15.
 Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT
	15.1. Trường hợp HSMT quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét.

15.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

	16.
 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán
	Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 



	17.
 Thời gian có hiệu lực của HSDT
	17.1. HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC phải có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. HSĐXKT hoặc HSĐXTC nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT (gia hạn hiệu lực của cả HSĐXKT và HSĐXTC), đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian có hiệu lực của HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.

	18.
Bảo đảm dự thầu


	18.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 18.2 CDNT. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh đó phải theo Mẫu số 04 Chương IV- Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một hình thức khác tương tự nhưng phải bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;
b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả.
18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy định tại BDL.
18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định Mục 18.2 CDNT, không đúng tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

18.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà thầu rút HSDT (bao gồm HSĐXKT hoặc HSĐXTC) sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT;

b) Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 39.1 CDNT;

c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 CDNT;
d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong thời gian quy định tại Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng.

	19. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT
	19.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSĐXKT, 1 bản gốc HSĐXTC kèm theo 01 USB theo quy định tại Mục 10 CDNT và một số bản chụp HSĐXKT,  HSĐXTC theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSĐXKT”, “BẢN GỐC HSĐXTC”, “BẢN CHỤP HSĐXKT”, “BẢN CHỤP HSĐXTC”. 

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSĐXKT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXKT SỬA ĐỔI” “BẢN GỐC HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSĐXKT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐXKT THAY THẾ” “BẢN GỐC HSĐXTC THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSĐXTC THAY THẾ”.

Trường hợp có phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 15 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.  

19.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại.

19.3. Bản gốc của HSĐXKT, HSĐXTC phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT. 

19.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh.
19.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.

	20.
 Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT
	20.1. Túi đựng HSĐXKT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXKT, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ KỸ THUẬT". Túi đựng HSĐXTC bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH".

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ  KỸ THUẬT THAY THẾ”, “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. 

Các túi đựng: HSĐXKT, HSĐXTC; HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế, HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế (nếu có); đề xuất phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu và tất cả các túi hồ sơ được lưu giữ vào thùng tôn để quản lý.

 20.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải:

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu;
b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo quy định tại Mục 21.1 CDNT;
c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT;

d) Ghi dòng chữ cảnh báo: “không được mở trước thời điểm mở HSĐXKT” đối với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế (nếu có);  “không được mở trước thời điểm mở HSĐXTC” đối với túi đựng HSĐXTC và túi đựng HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế (nếu có). 

20.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại các Mục 20.1 và 20.2 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên.

	21. Thời điểm đóng thầu
	21.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được tiếp nhận.
21.2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo Mục 7 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.

	22. HSDT nộp muộn
	Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

	23.
 Rút, thay thế và sửa đổi HSDT
	23.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định tại Mục 19.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT phải được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế và phải bảo đảm các điều kiện sau:
a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 19 và Mục 20 CDNT,  trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSĐXKT” hoặc “SỬA ĐỔI HSĐXTC” hoặc “THAY THẾ HSĐXKT” hoặc “THAY THẾ HSĐXTC” hoặc “RÚT HSDT”;

b)  Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 CDNT.

23.2. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo Mục 23.1 CDNT sẽ được trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng cho nhà thầu.

23.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT. 

	24. Bảo mật 
	24.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở HSĐXKT, HSĐXTC.

24.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 25 CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở HSĐXKT cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

	25. Làm rõ HSDT


	25.1. Sau khi mở HSĐXKT, HSĐXTC, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSĐXKT, HSĐXTC theo yêu cầu của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSĐXKT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSĐXKT và HSĐXTC của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nhà thầu phải thông báo cho Bên mời thầu về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

25.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện thông qua văn bản.

25.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

25.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ HSDT được Bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.

25.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch. 

	26.
 Các sai khác, đặt  điều kiện và bỏ sót nội dung


	Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT:

26.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;  

26.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;

26.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.

	27. Xác định tính đáp ứng của HSDT
	27.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT. 

27.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà:

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay hiệu quả sử dụng của công trình được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;

b) nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT. 

27.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo Mục 13 CDNT và việc kiểm tra đề xuất kỹ thuật nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu nêu trong Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót các nội dung cơ bản.  

 27.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho nó trở thành đáp ứng cơ bản HSMT.  

	28. Sai sót không nghiêm trọng
	28.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT.

28.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá dự thầu; nếu không đáp ứng yêu cầu nói trên của Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu có thể sẽ bị loại.

28.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, Bên mời thầu sẽ điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu. Theo đó, giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ hoàn toàn nhằm mục đích so sánh các HSDT. 

	29.
 Nhà thầu phụ 


	29.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 18(b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

 - Nhà thầu chính phải kê khai: Hợp đồng nguyên tắc hoặc văn bản thỏa thuận và Hồ sơ chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm (từ năm 2014 đến nay), năng lực nhân sự, năng lực máy móc thiết bị các năm gần đây của nhà thầu phụ nhằm đảm bảo nhà thầu phụ thực hiện tốt phần khối lượng sẽ thực hiện.

  - Nhà thầu phụ không được tự ý ký giao lại hợp đồng cho nhà thầu khác để thực hiện thi công một phần hoặc toàn bộ công việc do nhà thầu phụ đảm nhận. 

- Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu”  theo quy định tại Mục 3 CDNT.

29.2. Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ được quy định tại BDL.

29.3. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Mục 29.2 CDNT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.

29.4. Nhà thầu phụ đặc biệt: 

- Chủ đầu tư cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt đối với công tác khảo sát thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 18(b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 – Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

- Nhà thầu chính phải kê khai: Hợp đồng nguyên tắc hoặc văn bản thỏa thuận và hồ sơ chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm (từ năm 2014 đến nay), năng lực nhân sự, năng lực máy móc thiết bị, năng lực tài chính các năm gần đây của nhà thầu phụ nhằm đảm bảo nhà thầu phụ thực hiện tốt phần khối lượng sẽ thực hiện.
 - Nhà thầu phụ không được ký giao lại hợp đồng cho nhà thầu khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc do nhà thầu phụ đảm nhận. 

29.5. Chấp thuận nhà thầu phụ: Theo quy định tại Quyết định số 512/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2018 của Bộ GTVT.

	30. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
	30.1. Nguyên tắc ưu đãi: 

a) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn (tính trên tổng giá trị tiền lương, tiền công chi trả nêu trong HSDT);
b) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo quy định của HSMT;

c) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.

30.2. Đối tượng được hưởng ưu đãi và cách tính ưu đãi theo quy định tại BDL. 

	31.
 Mở HSĐXKT
	31.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 22 và Mục 23 CDNT, Bên mời thầu phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin theo Mục 31.3 CDNT của tất cả HSĐXKT thuộc HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở HSĐXKT phải được tiến hành công khai theo thời gian và  địa điểm quy định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở HSĐXKT không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu.

31.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT và vẫn mở HSĐXKT tương ứng nếu văn bản thông báo “RÚT HSDT” không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. 

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSĐXKT”; HSĐXKT sẽ được thay bằng HSĐXKT thay thế tương ứng; túi đựng HSĐXKT ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐXKT sẽ không được thay thế nếu văn bản thông báo thay thế HSĐXKT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. 

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSĐXKT” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSĐXKT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSĐXKT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSĐXKT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSĐXKT được mở và đọc trong lễ mở HSĐXKT mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.

31.3. Việc mở HSĐXKT được thực hiện đối với từng HSĐXKT hoặc HSĐXKT thay thế (nếu có) theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:

a) Kiểm tra niêm phong sau đó mở các túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ KỸ THUẬT", “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI” (nếu có) hoặc “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ  KỸ THUẬT THAY THẾ” (nếu có);

b) Mở bản gốc HSĐXKT, HSĐXKT sửa đổi (nếu có) hoặc HSĐXKT thay thế (nếu có) và đọc to, rõ những thông tin sau: tên nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXKT, thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết;

c) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXKT và các thông tin có liên quan khác, bao gồm cả thông tin liên quan đến đề xuất phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu (nếu có);

d) Đại diện của Bên mời thầu tham dự lễ mở thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu. Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSDT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 22 CDNT;

đ) Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự mở HSĐXKT niêm phong các túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH", “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”; cách niêm phong do Bên mời thầu và các nhà thầu thống nhất. Sau khi niêm phong, Bên mời thầu có trách nhiệm bảo quản các túi hồ sơ nêu trên theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi mở HSĐXTC theo quy định tại Mục 33 CDNT.
31.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXKT trong đó bao gồm các thông tin quy định tại Mục 31.3 CDNT. Đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT sẽ được yêu cầu ký vào biên bản. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở HSĐXKT sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu.

	32. Đánh giá HSĐXKT
	32.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSĐXKT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.

32.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT:

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.

32.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật.

32.4. Đánh giá về kỹ thuật:

a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tiếp tục xem xét, đánh giá HSĐXTC theo quy định tại các Mục 4, 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

32.5. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được phê duyệt bằng văn bản. Bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đến các nhà thầu tham dự thầu và nêu rõ tên nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, lý do các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, thời gian, địa điểm mở hồ sơ đề xuất tài chính. Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật có thể cử đại diện tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính.

	33. Mở HSĐXTC
	33.1. Việc mở HSĐXTC được tiến hành công khai theo thời gian và tại địa điểm nêu trong văn bản thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở HSĐXTC không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

33.2. Tại lễ mở HSĐXTC, Bên mời thầu công khai văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, sau đó tiến hành kiểm tra niêm phong của túi hồ sơ bên ngoài đề "HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH", “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI” hoặc “HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”.

33.3. Trường hợp nhà thầu có đề nghị thay thế HSĐXTC, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin của túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSĐXTC”; HSĐXTC sẽ được thay bằng HSĐXTC thay thế tương ứng; túi đựng HSĐXTC ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. HSĐXTC sẽ không được thay thế nếu văn bản thông báo thay thế HSĐXTC không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. 

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSĐXTC” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSĐXTC sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSĐXTC nếu văn bản thông báo sửa đổi HSĐXTC không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSĐXTC được mở và đọc tại buổi mở HSĐXTC mới được tiếp tục xem xét và đánh giá. 

33.4. Việc mở HSĐXTC được thực hiện đối với từng HSĐXTC theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và theo trình tự sau đây:

a) Mở bản gốc HSĐXTC, HSĐXTC sửa đổi (nếu có) hoặc HSĐXTC thay thế (nếu có) và đọc to, rõ những thông tin sau: tên nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSĐXTC, giá dự thầu trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSĐXTC và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở HSĐXTC mới được tiếp tục xem xét và đánh giá;

b) Đọc to, rõ số lượng bản chụp HSĐXTC và các thông tin có liên quan khác;

c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc HSĐXTC, thư giảm giá (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSĐXTC nào của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi mở HSĐXTC. 

33.5. Bên mời thầu phải lập biên bản mở HSĐXTC trong đó bao gồm các thông tin quy định tại các Mục 33.2, 33.3 và 33.4 CDNT. Đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC sẽ được yêu cầu ký vào biên bản. Việc thiếu chữ ký nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở HSĐXTC sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

	34. Đánh giá HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu
	34.1. Bên mời thầu sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá liệt kê trong Mục này và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá các HSĐXTC. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác.

34.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC:

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ được xem xét, đánh giá chi tiết HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu.

34.3. Đánh giá chi tiết HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu:

a) Việc đánh giá chi tiết HSĐXTC thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

b) Sau khi đánh giá chi tiết HSĐXTC, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL. 

	35. Thương thảo hợp đồng
	35.1. Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, Bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:

a) Báo cáo đánh giá HSDT;

b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của  nhà thầu;

c) HSMT.

35.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT;

b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu và Bảng chi tiết giá dự thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSĐXTC chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;

c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSĐXTC của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó. 

35.3. Nội dung thương thảo hợp đồng:

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSĐXKT, HSĐXTC; giữa các nội dung khác nhau trong HSĐXKT, HSĐXTC có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSĐXTC (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;

c) Thương thảo về nhân sự:

Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong HSĐXKT để đảm nhiệm các vị trí như chỉ huy trưởng công trường, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu;

d) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

đ) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 28 CDNT;

e) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

35.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, bảng giá hợp đồng, tiến độ thực hiện.

35.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 39.1 CDNT.

	36.
 Điều kiện xét duyệt trúng thầu
	Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

36.1. Có HSDT hợp lệ;

36.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

36.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

36.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

36.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL;

36.6. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán gói thầu được duyệt. Trường hợp vượt dự toán được duyệt thì xử lý theo quy định tại các khoản 7, 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

	37.
 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	37.1. Trong thời hạn quy định tại BDL, Bên mời thầu phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax và đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định. Trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên gói thầu, số hiệu gói thầu;

b) Tên nhà thầu trúng thầu;

c) Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu;

d) Giá trúng thầu;

đ) Loại hợp đồng;

e) Thời gian thực hiện hợp đồng;

g) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.

37.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 39.1 CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu.

37.3. Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Mục 37.1 CDNT, nếu nhà thầu không được lựa chọn có văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc nhưng phải trước ngày ký hợp đồng, Bên mời thầu phải có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu.

	38. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng
	Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo Mẫu số 24 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 18.5 CDNT.

	39. Hủy thầu


	39.1. Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây:

a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu nêu trong HSMT;

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSMT;

c) HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án;

d) Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

39.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 39.1 CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

39.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 39.1 CDNT, trong thời hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d Mục 39.1 CDNT.

	40.
 Điều kiện ký kết hợp đồng
	40.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

40.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.

40.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

	41. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	41.1. Trước khi hợp đồng có hiệu lực hoặc sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 5 Chương VII – Điều kiện cụ thể của hợp đồng. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 26 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

41.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

	42. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu


	Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại BDL. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

	43. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu
	Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát theo quy định tại BDL.


Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

	CDNT 1.1
	Tên Bên mời thầu là: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

	CDNT 1.2
	Tên Gói thầu XL6: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (Bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành; Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân)

Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

	CDNT 1.3
	Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

	CDNT 2
	Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.

	CDNT 4.1 (a)
	Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Không áp dụng

	CDNT 4.1 (d)
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:
- Nhà thầu tham dự thầu là doanh nghiệp thì phải không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Chủ đầu tư (Bộ GTVT), Bên mời thầu (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh), trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn;

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:

+ Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn;
+ Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi: Trung tâm Tư vấn xây dựng 80;

+ Tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, cắm cọc  GPMB, & cọc LGĐB, lập HSMT: Công ty Cổ phần Tấn Phát; Công ty Cổ phần Xây dựng VNC;
+ Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra ATGT giai đoạn thiết kế kỹ thuật cho các gói thầu xây lắp: Công ty TNHH Giao thông vận tải; Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Đại học Giao thông vận tải; 
+ Tư vấn thẩm tra dự toán các gói thầu xây lắp: Viện Kinh tế xây dựng;
- Nhà thầu (đơn vị sự nghiệp) tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với: Chủ đầu tư; Bên mời thầu.

	CDNT 4.1 (e)
	Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

	CDNT 4.1 (g)
	Đối với nhà thầu nước ngoài: Không áp dụng

	CDNT 6.1
	Địa chỉ của Bên mời thầu (chỉ liên hệ khi cần giải thích làm rõ HSMT):

Nơi nhận: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: số 106, đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số tầng/số phòng: số 605, Phòng Kế hoạch.- Tổng hợp
Điện thoại/fax/email: 024.35381597 ; Fax: 024.38223312
Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 3 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

	CDNT 6.3
	- Tổ chức, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường: Nhà thầu nào có yêu cầu đi khảo sát hiện trường thì phải liên hệ và đăng ký với Bên mời thầu; thời gian đăng ký chậm nhất đến hết ngày  23/10/2019 để Bên mời thầu có kế hoạch tổ chức, hướng dẫn. 

+ Thời gian bắt đầu đi khảo sát hiện trường: Từ 10 giờ, Thứ  Sáu ngày 25/10/2019 tập trung tại địa điểm cầu Ồ Ô Km52+824,11.

- Trường hợp nếu nhà thầu không đăng ký tham gia cùng đi với Bên mời thầu hoặc đăng ký sau ngày 23/10/2019 thì nhà thầu có thể tự tổ chức đi khảo sát hiện trường theo quy định tại HSMT.

	CDNT 6.4
	Hội nghị tiền đấu thầu: Sau khi Bên mời thầu trả lời bằng văn bản cho nhà thầu về các nội dung làm rõ HSMT (nếu có) mà nhà thầu thấy chưa phù hợp, chưa đúng nội dung câu hỏi và cần thiết phải tổ chức hội nghị tiền đấu thầu thì nhà thầu đề nghị Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu. Sau khi nhận được văn bản đề nghị của nhà thầu Bên mời thầu sẽ thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị.

	CDNT 7.3
	Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 10 ngày. 
Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT không đáp ứng theo quy định trên, nếu cần thiết thì Bên mời thầu sẽ thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu cho phù hợp để đảm bảo đủ thời gian nhà thầu lập HSDT.

	CDNT 9
	HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến HSDT trao đổi giữa nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt.
Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.

	CDNT 10.4
	Nhà thầu có thể nộp cùng với HSDT các tài liệu ngoài các nội dung quy định tại các Mục 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 CDNT để chứng minh thêm năng lực, kinh nghiệm…

	CDNT 14.5
	Các phần của gói thầu: Không áp dụng

	CDNT 15.1
	Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.

	CDNT 16
	Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)

	CDNT 17.1
	Thời hạn hiệu lực của HSDT (HSĐXKT và HSĐXTC) là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	CDNT 18.2


	Nội dung bảo đảm dự thầu:
- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu là: 7,5 tỷ đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng tiền Việt Nam). 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	CDNT 18.4
	Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa: 20 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

	CDNT 19.1
	Số lượng bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC là: 03 bản chụp, trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC. 

	CDNT 21.1
	Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT): 
- Nơi nhận: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ: Số 106 – Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 07/11/2019.

	CDNT 25.3
	Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Bên mời thầu trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	CDNT 29.2
	Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: Nhà thầu chính ước tính giá trị % công việc mà các nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu, theo hợp đồng nguyên tắc hoặc văn bản thỏa thuận được ký kết giữa nhà thầu chính và các nhà thầu phụ.

	CDNT 29.4
	Nhà thầu phụ đặc biệt: Áp dụng đối với nhà thầu phụ khảo sát thiết kế BVTC.

	CDNT 30.2
	a) Đối tượng được hưởng ưu đãi là nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có thời gian sử dụng lao động tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu nhưng phải tồn tại trong thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Cách tính ưu đãi: nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được xếp hạng cao hơn HSDT của nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp HSDT của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau. Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.

+ Nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng.

	CDNT 31.1
	Nhà thầu nộp HSDT và mở HSĐXKT sẽ được bắt đầu công khai vào lúc: 09 giờ 15 phút  ngày 07/11/2019, tại địa điểm theo địa chỉ như sau:

- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 106 – Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội

- Số phòng: 104, tầng 1. 

	CDNT 32.1
	Phương pháp đánh giá HSĐXKT là:

a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: sử dụng tiêu chí đạt/không đạt;
b) Đánh giá về kỹ thuật: phương pháp chấm điểm quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

	CDNT 34.1
	Phương pháp đánh giá về tài chính: phương pháp đánh giá về tài chính theo phương pháp giá thấp nhất.

	CDNT 34.3
	Xếp hạng nhà thầu:  Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và không bao gồm chi phí dự phòng thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

	CDNT 36.5
	Phương pháp giá thấp nhất: Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”

	CDNT 37.1
	Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

	CDNT 42
	- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị đại diện của Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; số 106 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; điện thoại: 04.35381597; Fax: 04.38223312/6248317.

- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Người có thẩm quyền: Bộ GTVT; số 80 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố  Hà Nội.

- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Hội đồng tư vấn: Cục QLXD&CLCTGT - Bộ GTVT; số 80 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố  Hà Nội.

	CDNT 43
	· Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Cục QLXD&CLCTGT - Bộ GTVT; số 80 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố  Hà Nội.


Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSĐXKT

1.1. Kiểm tra HSĐXKT:

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXKT;

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXKT, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật và các thành phần khác thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 10 CDNT;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXKT.

1.2. Đánh giá tính hợp lệ HSĐXKT: Theo tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’.
HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

	TT
	Nội dung đánh giá/tiêu chí đánh giá
	Mức yêu cầu để được đánh giá đáp ứng (đạt)

	1
	Có bản gốc HSĐXKT;
	01 bản gốc

	2
	Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT
	Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

	3
	Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT.
	Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật < 24 tháng.

	4
	Thời hạn hiệu lực của HSĐXKT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 17.1 CDNT;
	  180 ngày 

	5
	Bảo đảm dự thầu 
	Phù hợp với Mục 18 Chương I

	6
	Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT.
	Không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

	7
	- Thỏa thuận liên danh: Liên danh không quá 03 thành viên.

+ Trường hợp liên danh 02 thành viên: Thành viên đứng đầu liên danh phải đảm nhận khối lượng công việc ≥ 60% giá trị gói thầu.

+ Trường hợp liên danh 03 thành viên: Thành viên đứng đầu liên danh phải đảm nhận khối lượng ≥ 40% giá trị gói thầu.
	Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính tỷ lệ % giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu;

	8
	Tư cách hợp lệ của nhà thầu
	Theo quy định tại Mục 4.1 CDNT


Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

2.1. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) được sử dụng theo tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’.

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐXKT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo quy định tại các tiêu chí 1, 2, 3, 4 và 5 dưới đây; nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chí 1, 2, 3, 4 và 5; nhà thầu được đánh giá là không đạt về năng lực và kinh nghiệm khi không đáp ứng được một trong các tiêu chí 1, 2, 3, 4 và 5.

	TT
	Nội dung yêu cầu/tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Mức yêu cầu tối thiểu để được 

đánh giá là đáp ứng (đạt)

	1
	Kinh nghiệm: 
	

	1.1
	- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông (Đối với nhà thầu độc lập và các thành viên trong liên danh). 

- Nhà thầu độc lập và các thành viên trong liên danh phải có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông (hoặc Quyết định thành lập trong đó có lĩnh vực xây dựng công trình giao thông).
	> 05 năm

	1.2
	.

Năng lực chung:
	- Đối với nhà thầu độc lập: Phải đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng, Tư vấn khảo sát xây dựng, Tư vấn thiết kế xây dựng theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ, như sau:

+ Phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây công trình đường bộ Hạng I, xây dựng công trình cầu đường bộ Hạng III trở lên còn hiệu lực, do các Cơ quan có thẩm quyền cấp.  
+ Phải có chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn khảo sát xây dựng Hạng I còn hiệu lực, do các Cơ quan có thẩm quyền cấp.  

+ Phải có chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn thiết kế xây dựng công trình đường bộ Hạng I, Tư vấn thiết kế xây dựng công trình cầu đường bộ Hạng III trở lên còn hiệu lực, do các Cơ quan có thẩm quyền cấp.

 - Đối với nhà thầu liên danh: Từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu trên căn cứ vào phạm vi công việc được quy định trong thỏa thuận liên danh.

- Trường hợp đối với các hạng mục khảo sát, thiết kế BVTC, nhà thầu không có đủ năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu phải kê khai nhà thầu phụ đặc biệt để thực hiện; nhà thầu phụ đặc biệt phải có năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu trên.

	1.3
	Kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự:

* Đối với nhà thầu độc lập: 

* Đối với nhà thầu liên danh: 

	Từ năm 2014 đến thời điểm đóng thầu đã thực hiện hoàn thành tối thiểu hợp đồng tương tự như sau:

* Đối với nhà thầu độc lập (*): 

- Đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp I trở lên, móng CPĐD, mặt đường BTN, cầu đường bộ cấp III trở lên, dầm BTCT DƯL, móng cọc khoan nhồi, với giá trị hoàn thành của hợp đồng phải ≥ 273 tỷ đồng (trong đó Hạng mục công trình đường bộ cấp I trở lên phải > 232 tỷ đồng và Hạng mục công trình cầu đường bộ cấp III trở lên phải > 41 tỷ đồng).

- Hoặc đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 02 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp II, móng CPĐD, mặt đường BTN, cầu đường bộ cấp III, dầm BTCT DƯL, móng cọc khoan nhồi, với giá trị hoàn thành của mỗi hợp đồng phải ≥ 273 tỷ đồng (trong đó Hạng mục công trình đường bộ cấp II phải > 232 tỷ đồng và Hạng mục công trình cầu đường bộ cấp III phải > 41 tỷ đồng).

* Đối với nhà thầu liên danh (*): 

- Đối với gói thầu này áp dụng liên danh không quá 03 thành viên để tham gia đấu thầu.

- Từng thành viên trong liên danh phải có thời gian ít nhất 05 năm tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và phù hợp với phần công việc đảm nhận.

- Khối lượng thực hiện trong liên danh như sau:

+ Đối với liên danh 02 thành viên: Thành viên đứng đầu liên danh phải đảm nhận thực hiện khối lượng công việc không thấp hơn 60% giá trị gói thầu.

+ Đối với liên danh 03 thành viên: Thành viên đứng đầu liên danh phải đảm nhận thực hiện khối lượng công việc không thấp hơn 40% giá trị gói thầu.  
- Kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự: Năng lực chung của toàn liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh; việc đánh giá tính đáp ứng về kinh nghiệm sẽ căn cứ vào phạm vi công việc, tỷ lệ của từng thành viên đảm nhận được quy định trong thỏa thuận liên danh, trong đó yêu cầu:

+ Tất cả các thành viên liên danh: Đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp I trở lên, móng CPĐD, mặt đường BTN, cầu đường bộ cấp III trở lên, dầm BTCT DƯL, móng cọc khoan nhồi, với giá trị hoàn thành của hợp đồng phải ≥ 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh (trong đó Hạng mục công trình đường bộ cấp I trở lên phải > 232 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia xây dựng phần đường trong thỏa thuận liên danh và Hạng mục công trình cầu đường bộ cấp III trở lên phải > 41 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia xây dựng phần cầu trong thỏa thuận liên danh) 

- Hoặc đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 02 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp II, móng CPĐD, mặt đường BTN, cầu đường bộ cấp III, dầm BTCT DƯL, móng cọc khoan nhồi, với giá trị hoàn thành của mỗi hợp đồng phải ≥ 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh (trong đó Hạng mục công trình đường bộ cấp II phải > 232 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia xây dựng phần đường trong thỏa thuận liên danh và Hạng mục công trình cầu đường bộ cấp III phải > 41 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia xây dựng phần cầu trong thỏa thuận liên danh).

* Lưu ý:

- Đối với nhà thầu độc lập: Hợp đồng tương tự của nhà thầu không bao gồm hạng mục xây dựng công trình cầu đường bộ như quy định nêu trên, cho phép nhà thầu chứng minh bằng hợp đồng riêng và được xem xét như sau:

+ 01 hợp đồng xây dựng công trình cầu đường bộ cấp III trở lên, với giá trị hoàn thành của hợp đồng phải > 41 tỷ đồng. 

- Đối với nhà thầu liên danh: 

+ Đối với thành viên liên danh tham gia thực hiện xây dựng đường và cầu: Hợp đồng tương tự được áp dụng như đối với nhà thầu độc lập, với giá trị hoàn thành phải > tỷ lệ tham gia trong liên danh.

+ Đối với thành viên liên danh chỉ tham gia thực hiện xây dựng đường: Nhà thầu phải kê khai 01 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp I trở lên, với giá trị hoàn thành hợp đồng phải > 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh hoặc 02 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp II, với giá trị hoàn thành của mỗi hợp đồng > 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh.

+ Đối với thành viên liên danh chỉ tham gia thực hiện xây dựng cầu: Nhà thầu phải kê khai 01 hợp đồng xây dựng công trình cầu đường bộ cấp III trở lên, với giá trị hoàn thành của hợp đồng phải > 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh. 

- Hợp đồng tương tự hoàn thành là hợp đồng mà nhà thầu tham gia với tư cách là nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh hoặc là nhà thầu phụ. Trường hợp nhà thầu dùng hợp đồng thầu phụ để chứng minh năng lực, kinh nghiệm thì hợp đồng đó phải đảm bảo đáp ứng về giá trị, quy mô, tính chất về công trình tương tự theo quy định của hồ sơ mời thầu (không áp dụng đối với hợp đồng cho thuê nhân sự, cho thuê máy móc thiết bị, cung cấp vật tư, vật liệu...).

- Ngoài các quy định nêu trên do phạm vi gói thầu bao gồm hạng mục khảo sát, thiết kế BVTC. Do vậy, nhà thầu phải chứng minh tính đáp ứng về kinh nghiệm tối thiểu bằng 01 hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước), công trình đường bộ cấp I trở lên, cầu đường bộ cấp III trở lên, với giá trị hoàn thành của hợp đồng phải > 0,7 tỷ  đồng.

+ Hoặc đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước), công trình đường bộ cấp II, cầu đường bộ cấp III trở lên, với giá trị hoàn thành của mỗi hợp đồng phải ≥ 0,7 tỷ  đồng. 

+ Trường hợp hợp đồng tương tự của nhà thầu không bao gồm hạng mục khảo sát, lập hồ sơ thiết kế công trình cầu đường bộ như quy định nêu trên, cho phép nhà thầu chứng minh bằng 01 hợp đồng riêng về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế cầu đường bộ cấp III trở lên và không xét về giá trị.

+ Trường hợp nhà thầu không đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện thì được kê khai nhà thầu phụ đặc biệt để thực hiện hạng mục khảo sát, thiết kế BVTC cho gói thầu.

(Cấp công trình theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng).

	1.4
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến thời điểm đóng thầu nhà thầu không có hợp đồng nào không hoàn thành (Đối với nhà thầu độc lập và các thành viên trong liên danh).
	- Không có hợp đồng nào bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành; 

- Không có hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.
- Trường hợp có bất kỳ hợp đồng nào không hoàn thành nhưng nhà thầu không kê khai mà bên mời thầu phát hiện được thì nhà thầu bị kết luận có hành vi không trung thực và HSDT của nhà thầu không được chấp nhận. 

	2
	Năng lực nhân sự bố trí cho gói thầu

	2.1
	Nhân sự về xây lắp

	2.1.1
	Chỉ huy trưởng công trường:
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu đường bộ;

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 07 năm.

- Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ Hạng I, cầu đường bộ Hạng III trở lên còn hiệu lực, do các Cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Khoản 12, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018  của Chính phủ. Trường hợp chỉ huy trưởng công trường không có chứng chỉ nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ Hạng I, cầu đường bộ Hạng III trở lên thì phải kê khai kinh nghiệm và cung cấp các tài liệu kèm theo (như quy định tại mục b điểm 2.1.1) để chứng minh.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã làm chỉ huy trưởng công trường (giám đốc điều hành) của ít nhất 01 công trình đường bộ cấp I trở lên hoặc 02 công trình đường bộ cấp II.

- Đã làm chỉ huy trưởng công trường (giám đốc điều hành) của ít nhất 01 công trình cầu đường bộ cấp III trở lên.

	2.1.2
	Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công đường 
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu đường bộ;

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 05 năm.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã làm phụ trách kỹ thuật thi công hoặc chủ nhiệm kỹ thuật thi công của 01 công trình đường bộ cấp I trở lên hoặc 2 công trình đường bộ cấp II.

	2.1.3
	Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công cầu
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng cầu hầm/cầu đường bộ.

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 05 năm.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	+ Đã làm phụ trách kỹ thuật thi công hoặc chủ nhiệm kỹ thuật thi công của 01 công trình cầu đường bộ cấp III trở lên. 

	2.1.4
	 Cán bộ phụ trách kiểm tra chất lượng sản phẩm (chủ nhiệm KCS)
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu đường bộ;

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 05 năm.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã làm phụ trách kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc chủ nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm của 01 công trình đường bộ cấp I trở lên hoặc 2 công trình đường bộ cấp II.

	2.1.5
	Cán bộ phụ trách thí nghiệm
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác
	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành vật liệu xây dựng hoặc xây dựng đường bộ/cầu đường bộ. 

- Phải có chứng chỉ thí nghiệm viên hoặc giấy chứng nhận đào tạo về thí nghiệm.

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 05 năm.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã làm phụ trách thí nghiệm của 01 công trình đường bộ cấp I trở lên hoặc 2 công trình đường bộ cấp II.

	2.1.6
	Cán bộ phụ trách xe máy, thiết bị 
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề 
	- Tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận.



	
	b. Thâm niên công tác
	- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 03 năm.

	2.1.7
	Cán bộ phụ trách thanh toán 
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề 
	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành khác phù hợp.

- Phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I còn hiệu lực, do Cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP;  

	
	b. Thâm niên công tác
	- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 03 năm.

	2.1.8
	Cán bộ phụ trách an toàn lao động
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề 
	- Tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng nghề có chuyên ngành về an toàn lao động hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ đào tạo về an toàn lao động phù hợp với công việc đảm nhận.

	
	b. Thâm niên công tác
	- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 03 năm.

	2.1.9
	Các vị trí nhân sự khác 
	

	
	- Cán bộ kỹ thuật thi công đường
	- Bố trí tối thiểu 04 người 



	
	+ Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	 - Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu đường bộ.

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 03 năm.

	
	- Cán bộ kỹ thuật thi công cầu
	- Bố trí tối thiểu 04 người 

	
	+ Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng cầu hầm/cầu đường bộ.

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 03 năm.

	
	- Cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm
	- Bố trí tối thiểu 03 người

	
	+ Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu đường bộ;

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 03 năm.

	
	- Cán bộ làm công tác an toàn lao động
	- Bố trí tối thiểu 03 người

	
	+ Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tối thiểu phải tốt nghiệp cao đẳng nghề có chuyên ngành về an toàn lao động hoặc tốt nghiệp đại học thì phải có chứng chỉ đào tạo về an toàn lao động phù hợp với công việc đảm nhận.

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 02 năm.

	
	- Cán bộ làm công tác thanh toán
	- Bố trí tối thiểu 03 người

	
	+ Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành khác phù hợp.

- Tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành khác phù hợp thì phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II còn hiệu lực, do Cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia thi công xây dựng công trình giao thông tối thiểu 02 năm.

	2.1.10
	Lực lượng lao động, công nhân kỹ thuật
	· Phải có bảng kê khai danh sách bố trí công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình theo tiến độ yêu cầu.

	2.2
	Nhân sự về thiết kế BVTC: Áp dụng đối với nhà thầu xây lắp không sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện công tác thiết kế BVTC và nhà thầu phải kê khai nhân sự theo yêu cầu như đối với nhà thầu phụ đặc biệt. 

	3
	Năng lực thiết bị
	

	
	a. Nhà thầu phải có khả năng cung cấp tối thiểu những máy móc, thiết bị chính phục vụ thi công.

b. Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn. Trường hợp nhà thầu không có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn thì phải thuê một đơn vị thí nghiệm đủ tiêu chuẩn, phải có hợp đồng thuê thí nghiệm và phải bố trí phòng thí nghiệm hiện trường đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân sự thí nghiệm theo yêu cầu gói thầu để phục vụ kiểm tra chất lượng thi công xây dựng.
	- Nhà thầu phải có các loại máy móc, thiết bị với số lượng, chủng loại, tính năng, xuất xứ, chất lượng, công suất tối thiểu theo yêu cầu của gói thầu.

- Phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn là phòng thí nghiệm có quyết định công nhận phòng thí nghiệm LAS theo quy định, kèm theo danh mục được thực hiện các phép thử. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phòng thí nghiệm thiếu danh mục thực hiện các phép thử theo yêu cầu của công trình thì nhà thầu thi công bắt buộc phải thay thế hoặc bổ sung phòng thí nghiệm có danh mục phép thử theo yêu cầu.

+ Các thiết bị thí nghiệm phải có kết quả kiểm định (hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương) còn hiệu lực và có bảng kê khai thiết bị thí nghiệm kèm theo.

· Nhà thầu phải có bảng kê khai máy móc, thiết bị cho công tác thiết kế BVTC.

	4
	Yêu cầu về tài chính
	

	4.1
	Kết quả hoạt động tài chính: 

- Nhà thầu (đối với nhà thầu độc lập và các thành viên trong liên danh) phải nộp báo cáo tài chính trong các năm gần đây 2016, 2017, 2018.
	- Phải đáp ứng giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất 2018 >0.

	4.2
	Tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu (đối với nhà thầu độc lập và các thành viên trong liên danh)
	· Nhà thầu độc lập và các thành viên trong liên danh phải có tài liệu chứng minh về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, không nợ đọng thuế đối với nhà nước như sau: 

+ Xác nhận của Cơ quan quản lý thuế tại thời điểm nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc tài liệu chứng minh về việc nhà thầu không nợ đọng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến kỳ kê khai thuế gần nhất.

	4.3
	Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng: Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó. Trường hợp liên danh được tính tổng doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng của các thành viên liên danh. 

	
	- Đối với nhà thầu độc lập


	- Phải đáp ứng doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng trong 03 năm gần đây (2016, 2017, 2018) > 389 tỷ đồng.

	
	- Đối với nhà thầu liên danh:
	

	
	+ Doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng trong 03 (ba năm) gần đây của thành viên đứng đầu liên danh
	- Phải đáp ứng doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng 03 năm gần đây (2016, 2017, 2018) > 389 tỷ đồng x tỷ lệ (%) tham gia được quy định trong thoả thuận liên danh.

	
	+ Doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng trong 03 (ba năm) năm gần đây của thành viên khác trong liên danh
	- Phải đáp ứng doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng 03 năm gần đây 2016, 2017, 2018) > 389 tỷ đồng x tỷ lệ (%) tham gia được quy định trong thoả thuận liên danh.

	4.4


	Nguồn lực tài chính: Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt gửi tại tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và các khoản có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng và nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện).

	
	· Đối với nhà thầu độc lập

	- Phải đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 49 tỷ đồng; trong đó:

+ Phải cung cấp Văn bản của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam mà nhà thầu mở tài khoản, xác nhận nhà thầu có số dư tiền gửi tối thiểu 24,5 tỷ đồng và cam kết phong tỏa số tiền này để thực hiện gói thầu đang xét (không xác nhận chung cho gói thầu khác) đến khi có Văn bản đề nghị hủy phong tỏa tài khoản của Chủ đầu tư/Bên mời thầu (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh). 

+  Phải cung cấp Văn bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét (không cam kết tín dụng chung cho gói thầu khác) với hạn mức tối thiểu bằng giá trị 24,5 tỷ đồng hoặc tài liệu chứng minh các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm trừ đi tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện, để thực hiện gói thầu đang xét với giá trị 24,5 tỷ đồng.
- Giải tỏa tiền mặt gửi tại tổ chức tín dụng như sau: 

+ Đối với các nhà thầu không vượt qua bước đánh giá sơ bộ và kỹ thuật, ngay sau khi có thông báo của Chủ đầu tư/Bên mời thầu về kết quả đánh giá và danh sách phê duyệt các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và Văn bản đề nghị hủy phong tỏa tài khoản của Bên mời thầu, các nhà thầu được quyền giải tỏa số tiền gửi nêu trên.

+ Đối với các nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và được đánh giá về tài chính nhưng không trúng thầu thì các nhà thầu có quyền giải tỏa số tiền gửi nêu trên, sau khi có thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu và Văn bản đề nghị hủy phong tỏa tài khoản của Chủ đầu tư/Bên mời thầu .

+ Đối với nhà thầu trúng thầu, khoản tiền nêu trên được duy trì để đảm bảo cho việc thực hiện gói thầu, nhà thầu chỉ được giải tỏa từng phần hoặc toàn bộ số tiền gửi nêu trên đến khi huy động đủ máy móc thiết bị, nhân sự và triển khai thi công đáp ứng yêu cầu và có Văn bản đồng ý của Chủ đầu tư, đồng thời khi giải tỏa nhà thầu phải cung cấp Văn bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu với hạn mức tối thiểu bằng số tiền sẽ giải tỏa. 

	
	- Đối với nhà thầu liên danh: Nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu của cả liên danh được tính bằng tổng nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu của các thành viên trong liên danh, trong đó:

	
	+ Nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu của các thành viên trong liên danh
	Phải đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 49 tỷ đồng nhân với tỷ lệ (%) tham gia được quy định trong thỏa thuận liên danh. Trong đó:

+ Phải cung cấp Văn bản của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam mà nhà thầu mở tài khoản, xác nhận nhà thầu có số dư tiền gửi tối thiểu 24,5 tỷ đồng nhân với tỷ lệ (%) tham gia được quy định trong thỏa thuận liên danh và cam kết phong tỏa số tiền này để thực hiện gói thầu đang xét (không xác nhận chung cho gói thầu khác) đến khi có Văn bản đề nghị hủy phong tỏa tài khoản của Chủ đầu tư/Bên mời thầu (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh).

+  Phải cung cấp Văn bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét (không cam kết tín dụng chung cho gói thầu khác) với hạn mức tối thiểu bằng giá trị 24,5 tỷ đồng nhân với tỷ lệ (%) tham gia được quy định trong thỏa thuận liên danh hoặc tài liệu chứng minh các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm trừ đi tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện, để thực hiện gói thầu đang xét với giá trị 24,5 tỷ đồng.

- Giải tỏa tiền mặt gửi tại tổ chức tín dụng được áp dụng như đối với nhà thầu độc lập nêu trên.

	5
	Các yêu cầu khác: 

- Nhà thầu phải kê khai các yêu cầu của HSMT theo biểu mẫu quy định tại Chương IV Phần 1.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau để làm cơ sở đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai tại các tiêu chí 1, 2, 3, 4 nêu trên (Nhà thầu chỉ cần nộp bản chụp có công chứng hoặc chứng thực)

	5.1
	Về kinh nghiệm
	- Nhà thầu (đã thực hiện hoàn thành hợp đồng với tư cách là nhà thầu độc lập, liên danh hoặc nhà thầu phụ) phải cung cấp bản sao công chứng hoặc chứng thực hợp đồng;  trường hợp hợp đồng không thể hiện được quy mô, tính chất công trình thì nhà thầu phải cung cấp văn bản công chứng hoặc chứng thực thể hiện được quy mô, tính chất công trình, một trong các tài liệu sau: 

     + Quyết định duyệt dự án đầu tư;

     + Quyết định duyệt thiết kế kỹ thuật;

     + Quyết định duyệt thiết kế bản vẽ thi công;

     + Xác nhận của Chủ đầu tư.

  - Để chứng minh công trình nhà thầu đã thi công hoàn thành, tài liệu trong HSDT của nhà thầu phải là bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong các tài liệu sau:

     + Biên bản hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng (đối với nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

     + Biên bản Quyết toán công trình (đối với nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

     + Xác nhận đã thi công hoàn thành công trình của chủ đầu tư (đối với nhà thầu độc lập, thành viên trong liên danh hoặc là nhà thầu phụ).

-  Ngoài các quy định trên, để có cơ sở xem xét đánh giá giá trị hoàn thành, nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực các tài liệu có liên quan đến giá trị công trình đã thi công hoàn thành phần đường, phần cầu (nếu có) của hợp đồng.

	5.2
	Về năng lực nhân sự 
	- Văn bằng, chứng chỉ và tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt (xác nhận của Chủ đầu tư) theo quy định tại các tiêu chí 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5;

- Văn bằng, chứng chỉ đối với các nhân sự khác theo quy định tại các tiêu chí 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.9.

	5.3
	Về năng lực máy móc thiết bị 
	- Giấy tờ để chứng minh máy móc thiết bị thuộc quyền sở hữu hoặc sở hữu của bên cho thuê (giấy tờ sở hữu, kiểm định còn hiệu lực.. và các giấy tờ liên quan).

	5.4
	Về năng lực tài chính


	- Nhà thầu kê khai các báo cáo tài trong 03 năm gần nhất 2016, 2017, 2018 (gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các thuyết minh báo cáo tài chính); Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành, kèm theo một trong các tài liệu sau đây:

+ Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 

+Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

+ Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

+ Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

+ Báo cáo kiểm toán (nếu có);

+ Các tài liệu khác.


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật (1):

a) Nhân sự:

- Nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự đáp ứng những yêu cầu theo quy định tại Khoản 2.1, Mục 2 Chương III; hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 13, 14 và 15 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.

- Nhân sự chủ chốt: 

+ Đối với nhà thầu liên danh: Chỉ huy trưởng công trường phải thuộc thành viên đứng đầu liên danh; 

+ Các vị trí chỉ huy trưởng công trường và phụ trách thiết kế BVTC, nhà thầu chỉ được đề xuất mỗi vị trí 01 người theo quy định tại Khoản 2.1, Mục 2 Chương III.

- Đối với nhân sự chủ chốt khác tại các tiêu chí 2.1.2 đến 2.1.8: Trường hợp nhà thầu đề xuất nhiều nhân sự cho một vị trí thì từng nhân sự đó phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Khoản 2.1, Mục 2 Chương III.

        b) Thiết bị thi công chủ yếu huy động để thực hiện gói thầu:
- Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu sau đây:

- Bảng tổng hợp thiết bị thi công chủ yếu huy động để thực hiện Gói thầu XL6: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (Bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành; Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân)
	TT
	Loại thiết bị
	Đơn vị
	Yêu cầu tối thiểu
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	Công suất
	

	1
	Máy ủi
	cái
	8
	≥ 110CV
	 

	2
	Máy đào
	cái
	1
	0,3 ÷ 0,5 m3
	

	3
	Máy đào 
	cái
	3
	≥ 0.8m3
	 

	4
	Máy đào 
	cái
	5
	≥ 1,2m3
	 

	5
	Máy đào 
	cái
	5
	≥ 1,6m3
	

	6
	Lu bánh lốp
	cái
	9
	12-25T
	 

	7
	Lu bánh thép
	cái
	5
	6-10T
	 

	8
	Lu bánh thép
	cái
	5
	10-12T
	 

	9
	Lu rung
	cái
	8
	16-25T
	 

	10
	Ô tô tự đổ
	xe
	15
	≥ 10T
	 

	11
	Xe cẩu tự hành
	cái
	2
	 
	 

	12
	Máy san
	cái
	4
	≥ 110CV
	 

	13
	Trạm trộn bê tông nhựa
	trạm
	1
	≥ 100T/h
	 

	14
	Trạm trộn BTXM (trộn bê tông xi măng và cấp phối đá dăm gia cố xi măng)
	trạm
	2
	≥ 50 m3/h
	 

	15
	Xúc lật
	Cái
	3
	≥ 2 m3
	

	16
	Xe mix vận chuyển bê tông
	Xe
	6
	≥ 10T
	

	17
	Máy bơm bê tông
	máy
	2
	≥ 45m3/h
	

	18
	Máy rải (bê tông nhựa, CPĐD, CPĐD gia cố xi măng)
	cái
	4
	≥ 130CV
	

	19
	Thiết bị nấu & thiết bị tưới nhựa
	bộ
	2
	 
	 

	20
	Máy phát điện 
	cái
	3
	≥ 150KVA
	 

	21
	Máy khoan cọc nhồi ≥D1,0m (trong đó tối thiểu có 02 máy khoan xoay)
	cái
	3
	 
	

	22
	Cần cẩu 
	cái
	2
	≥ 16 tấn
	

	23
	Cần cẩu 
	cái
	2
	≥ 25 tấn
	

	24
	Thiết bị lao lắp dầm 
	Bộ
	2
	≥ 80 tấn
	Nếu nhà thầu dùng phương pháp đấu cẩu: 1 bộ tương đương với 02 cẩu, mỗi cầu ≥ 80 tấn

	25
	Búa rung
	cái
	2
	≥ 75KW
	

	26
	Xe tưới nước 
	cái
	3
	≥ 5m3
	


- Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về thiết bị theo bảng nêu trên để thi công gói thầu. Nhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu theo Mẫu số 16, 17 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. Máy móc thiết bị thi công thuộc sở hữu của nhà thầu và bên cho thuê phải có đầy đủ giấy tờ sở hữu, kiểm định (hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương) còn hiệu lực.. theo quy định của pháp luật và các giấy tờ liên quan đảm bảo đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp nhà thầu không có giấy tờ sở hữu, kiểm định.. và các giấy tờ liên quan để chứng minh đảm bảo đủ điều kiện hoạt động thì HSDT của nhà thầu sẽ được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

- Ngoài các thiết bị chính nêu trên, Nhà thầu cần huy động các máy móc thiết bị, dụng cụ cần thiết khác như: máy nén khí, máy khoan cầm tay D32-D42, máy trộn vữa xi măng, máy cắt thép, máy hàn, máy bơm nước, đầm bê tông các loại,… để thi công gói thầu.
Ghi chú: 
(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 06 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.
2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt: Thực hiện công tác thiết kế BVTC

Bên mời thầu sẽ xem xét, đánh giá về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 29 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu. Nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải là nhà thầu độc lập có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

	TT
	Nội dung yêu cầu/tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)

	
	
	

	1
	Kinh nghiệm

	1.1
	- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực tư​ vấn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông.

- Nhà thầu phải có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông (hoặc Quyết định thành lập trong đó có lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông).
	≥ 05 năm



	1.2
	Năng lực chung:
	- Phải đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức Tư vấn khảo sát xây dựng Hạng I, Tư vấn thiết kế xây dựng công trình đường bộ Hạng I, Tư vấn thiết kế xây dựng công trình cầu đường bộ Hạng III trở lên, theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính Phủ.

	1.3
	Kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự:


	Từ năm 2014 đến thời điểm đóng thầu, với tư cách là nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ đã thực hiện hoàn thành tối thiểu hợp đồng tương tự như sau:

- Đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước), công trình đường bộ cấp I trở lên, thiết kế cầu đường bộ cấp III trở lên, với giá trị > 0,7 tỷ đồng.
- Hoặc đã thực hiện và hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước), công trình đường bộ cấp II, cầu đường bộ cấp III trở lên, với giá trị hoàn thành của mỗi hợp đồng phải ≥ 0,7 tỷ đồng.
* Lưu ý:

- Hợp đồng tương tự của nhà thầu không bao gồm hạng mục khảo sát, lập hồ sơ thiết kế công trình cầu đường bộ, cho phép nhà thầu chứng minh bằng hợp đồng riêng và được xem xét như sau:

+ 01 hợp đồng khảo sát, lập hồ sơ thiết kế công trình cầu đường bộ cấp III trở lên và không xét về giá trị.

 (Cấp công trình theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng)


	2
	Năng lực nhân sự bố trí thiết kế BVTC

	2.1
	Phụ trách thiết kế BVTC
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ/cầu hầm.

- Phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình đường bộ Hạng I còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018  của Chính phủ.

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác thiết kế công trình giao thông tối thiểu 07 năm.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã làm phụ trách thiết kế hoặc chủ nhiệm thiết kế ít nhất 01 công trình đường bộ cấp I trở lên hoặc 02 công trình đường bộ cấp II. 

	2.2
	Chủ trì thiết kế đường
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng đường bộ.

- Phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ Hạng I còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác thiết kế công trình giao thông tối thiểu 07 năm.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã chủ trì thiết kế tối thiểu 01 công trình đường bộ cấp I trở lên hoặc 02 công trình đường bộ cấp II.

	2.3
	Chủ trì thiết kế cầu
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác.
	- Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ/cầu hầm

- Phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông cầu đường bộ Hạng III trở lên còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác thiết kế công trình giao thông tối thiểu 05 năm.

	
	b. Kinh nghiệm liên quan
	- Đã chủ trì thiết kế tối thiểu 01 công trình cầu đường bộ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cầu đường bộ cấp IV.

	2.4
	Nhân sự khác
	

	
	a. Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và thâm niên công tác
	- Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp, có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Số năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự tối thiểu 03 năm. 

	
	b. Vị trí liên quan
	- Khảo sát: Bố trí tối thiểu 03 kỹ sư;

- Thiết kế cầu: Bố trí tối thiểu 03 kỹ sư; 

- Thiết kế đường: Bố trí tối thiểu 05 kỹ sư; 

	3
	Năng lực tài chính

	3.1
	Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh (số năm nhà thầu hoạt động không bị lỗ trong thời gian yêu 03 năm 2016, 2017, 2018).
	- Tổng lợi nhuận 03 năm (2016, 2017, 2018) > 0; trong đó năm 2018 >0

	4
	Các yêu cầu khác:  

- Nhà thầu phải kê khai các yêu cầu của HSMT theo biểu mẫu quy định tại Chương IV Phần 1.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau để làm cơ sở đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai (Nhà thầu chỉ cần nộp bản chụp có công chứng hoặc chứng thực).

	4.1
	Về kinh nghiệm
	- Nhà thầu (đã thực hiện hoàn thành hợp đồng với tư cách là nhà thầu độc lập, liên danh hoặc nhà thầu phụ) phải cung cấp bản sao công chứng hoặc chứng thực hợp đồng;  trường hợp hợp đồng không thể hiện được nhóm dự án, loại, cấp công trình thì nhà thầu phải cung cấp văn bản công chứng hoặc chứng thực thể hiện được loại, cấp công trình, một trong các tài liệu sau: 

     + Quyết định duyệt dự án đầu tư;

     + Quyết định duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công;

     + Xác nhận của Chủ đầu tư.

     - Để chứng minh nhà thầu đã thực hiện hoàn thành hợp đồng, tài liệu trong HSDT của nhà thầu phải là bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong các tài liệu sau:

     + Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế (đối với nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

+ Các Quyết định duyệt thiết kế (TKBVTC trường hợp thiết kế 2 bước, TKKT trường hợp thiết kế 3 bước);

     + Biên bản thanh lý hợp đồng (đối với nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

     + Xác nhận đã hoàn thành hợp đồng của chủ đầu tư (đối với nhà thầu độc lập, thành viên trong liên danh hoặc là nhà thầu phụ).

-  Ngoài các quy định trên, để có cơ sở xem xét đánh giá giá trị hoàn thành, nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực các tài liệu có liên quan đến giá trị hoàn thành của hợp đồng.

	4.2
	Về năng lực nhân sự
	- Văn bằng, chứng chỉ và tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt (xác nhận của chủ đầu tư) quy định tại tiêu chí 2.1; 2.2; 2.3; 

- Văn bằng; chứng chỉ đối với các nhân sự khác theo quy định tại tiêu chí 2.4.

+ Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn thời hạn không xếp Hạng thì cá nhân thực hiện việc kê khai và tự xác định Hạng để làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng và kèm theo các tài liệu chứng minh kinh nghiệm theo yêu cầu về nhân sự nêu trên. Bản kê khai và tự xác định Hạng chứng chỉ theo mẫu tại Phụ lục VI, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

	4.3
	Về năng lực tài chính
	- Nhà thầu kê khai báo cáo tài chính trong vòng 03 năm (2016, 2017, 2018).

	4.4
	Về máy móc thiết bị
	· Nhà thầu phải có bảng kê khai các loại máy móc thiết bị để thực hiện công tác thiết kế BVTC.




Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Tiêu chuẩn đánh giá 

Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;

- Các yếu tố cần thiết khác (nếu có).

3.2. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm như sau:

 - Hồ sơ dự thầu kỹ thuật có tổng số điểm kỹ thuật > 70% tổng số điểm kỹ thuật tối đa và có tổng số điểm kỹ thuật của từng tiêu chí tổng quát (1, 2, 3, 4, 5) > mức điểm kỹ thuật tối thiểu của từng tiêu chí đó sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.

-  Hồ sơ dự thầu kỹ thuật không đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và không được tiếp tục xem xét về tài chính khi không đáp ứng được một trong các nội dung của HSMT như sau:

+ Có tổng số điểm kỹ thuật < 70% tổng số điểm kỹ thuật tối đa;  

+ Có tổng số điểm của từng tiêu chí tổng quát (1, 2, 3, 4, 5) < mức điểm kỹ thuật tối thiểu của từng tiêu chí tổng quát.

Điểm đánh giá về kỹ thuật: Tổng số điểm tối đa 100 điểm
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa 
	Điểm tối thiểu
	Nhận xét
	Đánh giá

	1. Giải pháp kỹ thuật
	30
	18
	 
	 

	1.1. Tổ chức mặt bằng công trường:
- Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công

- Bố trí rào chắn, biển báo…;
-  Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	7
	
	
	

	1.2 Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư dự kiến sử dụng cho gói thầu (thép, cát, đá, xi măng, các thành phần khác...):

- Nguồn gốc rõ ràng;
- Chất lượng phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;
- Trữ lượng đáp ứng đủ gói thầu.
	8
	
	 
	 

	1.3 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác thi công các hạng mục chính:

- Đối với công trình đường
+ Thi công nền đường

+ Gia cố mái ta luy

+ Thi công móng CPĐD, móng CPĐD gia cố xi măng
+ Thi công mặt đường BTN

+ Thi công công trình thoát nước

+ Thi công các hạng mục khác và công tác hoàn thiện.

-  Đối với công trình cầu

+ Thi công móng cọc BTCT, cọc khoan nhồi
+ Thi công mố

+ Thi công dầm BTCT DƯL.

+ Thi công lao, lắp dầm

+ Thi công các hạng mục khác…
	8
	
	 
	 

	1.4. Hệ thống tổ chức:
- Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Ban điều hành, chỉ huy trưởng, quản lý kỹ thuật, tiến độ, an toàn, chất lượng, KCS, thanh toán, các tổ thi công…

- Sự phối hợp giữa các tổ đội thi công trong quá trình thi công
	7
	
	 
	 

	2. Tiến độ thi công 
	20
	12
	 
	 

	2.1. Tiến độ thi công 

- Thời gian thi công gói thầu đáp ứng tiến độ yêu cầu của gói thầu. Tiến độ thi công chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể.
	6
	
	 
	 

	2.2. Biểu đồ huy động nhân sự, vật liệu, thiết bị phù hợp với biểu tiến độ thi công và danh sách huy động nhân sự, thiết bị


	7
	
	 
	 

	2.3. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công:
- Khi mất điện
- Khi xét đến ảnh hưởng của yếu tố khí hậu (mùa mưa…)
	7
	
	 
	 

	3. Biện pháp bảo đảm chất lượng 
	25
	15
	 
	 

	3.1. Sơ đồ quản lý chất lượng
	5
	
	
	

	3.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu đầu vào; đảm bảo chất lượng vật liệu tập kết trong quá trình thi công (ảnh hưởng do yếu tố mưa, nắng, khí hậu…); biện pháp xử lý vật liệu không đạt tiêu chuẩn, chất lượng.
	5
	
	 
	 

	3.3. Biện pháp đảm bảo chất lượng khi thi công các hạng mục công trình
	5
	
	 
	 

	3.4. Biện pháp khắc phục hư hỏng (nếu có) trong quá trình thi công
	4
	
	 
	 

	3.5. Bảo hành
	6
	
	
	

	- Có cam kết về thời gian bảo hành 24 tháng.
	2
	
	
	

	- Có kế hoạch và nội dung rõ ràng về bảo hành công trình.
	4
	
	
	

	4. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông
	20
	12
	 
	 

	4.1 Các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (tiếng ồn, rung, nước thải, rác thải…)
	5
	
	 
	 

	4.2. Phòng cháy, chữa cháy
- Quy định, quy phạm tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy;
- Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ;
- Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. 
	5
	
	 
	 

	4.3. An toàn lao động:
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;
- Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng hạng mục thi công chính;
- An toàn giao thông ra vào công trường;
- Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường.
	5
	
	 
	 

	4.4. Biện pháp đảm bảo giao thông trong quá  trình thi công
	5
	
	 
	 

	5. Uy tín của nhà thầu
	5
	3
	 
	 

	5.1. Kinh nghiệm của nhà thầu (1): 
	4
	 
	 
	 

	- Có > 02 hợp đồng tương tự (1)
	4
	
	
	

	- Có 01 hợp đồng tương tự (1)
	3
	
	
	

	5.2. Lịch sử thực hiện hợp đồng
	1
	 
	 
	 

	- Hoàn thành 01 hợp đồng xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp I vượt tiến độ.
	0,5
	 
	 
	 

	- Có 01 hợp đồng xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp I được cấp Bộ (hoặc tương đương) khen thưởng.
	0,5
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	100
	
	
	


Ghi chú: 

(1) Kinh nghiệm của nhà thầu: Từ năm 2014 đến thời điểm đóng thầu đã thực hiện hoàn thành tối thiểu hợp đồng tương tự như sau:

* Đối với nhà thầu độc lập (*): 

- Đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp I trở lên, móng CPĐD, mặt đường BTN, cầu đường bộ cấp III trở lên, dầm BTCT DƯL, móng cọc khoan nhồi, với giá trị hoàn thành của hợp đồng phải ≥ 273 tỷ đồng (trong đó Hạng mục công trình đường bộ cấp I trở lên phải > 232 tỷ đồng và Hạng mục công trình cầu đường bộ cấp III trở lên phải > 41 tỷ đồng).

- Hoặc đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 02 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp II, móng CPĐD, mặt đường BTN, cầu đường bộ cấp III trở lên, dầm BTCT DƯL, móng cọc khoan nhồi, với giá trị hoàn thành của mỗi hợp đồng phải ≥ 273 tỷ đồng (trong đó Hạng mục công trình đường bộ cấp II phải > 232 tỷ đồng và Hạng mục công trình cầu đường bộ cấp III trở lên phải > 41 tỷ đồng).

* Đối với nhà thầu liên danh (*): Năng lực chung của toàn liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh; việc đánh giá tính đáp ứng về kinh nghiệm sẽ căn cứ vào phạm vi công việc, tỷ lệ của từng thành viên đảm nhận được quy định trong thỏa thuận liên danh, trong đó yêu cầu:
+ Tất cả các thành viên liên danh: Đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp I trở lên, móng CPĐD, mặt đường BTN, cầu đường bộ cấp III trở lên, dầm BTCT DƯL, móng cọc khoan nhồi, với giá trị hoàn thành của hợp đồng phải ≥ 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh (trong đó Hạng mục công trình đường bộ cấp I trở lên phải > 232 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia xây dựng phần đường trong thỏa thuận liên danh và Hạng mục công trình cầu đường bộ cấp III trở lên phải > 41 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia xây dựng phần cầu trong thỏa thuận liên danh).

 + Hoặc đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 02 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp II, móng CPĐD, mặt đường BTN, cầu đường bộ cấp III trở lên, dầm BTCT DƯL, móng cọc khoan nhồi, với giá trị hoàn thành của mỗi hợp đồng phải ≥ 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh (trong đó Hạng mục công trình đường bộ cấp II phải > 232 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia xây dựng phần đường trong thỏa thuận liên danh và Hạng mục công trình cầu đường bộ cấp III trở lên phải > 41 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia xây dựng phần cầu trong thỏa thuận liên danh).
* Lưu ý:

- Đối với nhà thầu độc lập: Hợp đồng tương tự của nhà thầu không bao gồm hạng mục xây dựng công trình cầu đường bộ như quy định nêu trên, cho phép nhà thầu chứng minh bằng hợp đồng riêng và được xem xét như sau:
+ 01 hợp đồng xây dựng công trình cầu đường bộ cấp III trở lên, với giá trị hoàn thành của hợp đồng phải > 41 tỷ đồng. 
- Đối với nhà thầu liên danh: 

+ Đối với thành viên liên danh tham gia thực hiện xây dựng đường và cầu: Hợp đồng tương tự được áp dụng như đối với nhà thầu độc lập, với giá trị hoàn thành phải > tỷ lệ tham gia trong liên danh.

+ Đối với thành viên liên danh chỉ tham gia thực hiện xây dựng đường: Nhà thầu phải kê khai 01 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp I trở lên, với giá trị hoàn thành hợp đồng phải > 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh hoặc 02 hợp đồng xây dựng công trình đường bộ cấp II, với giá trị hoàn thành của mỗi hợp đồng phải > 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh. 

+ Đối với thành viên liên danh chỉ tham gia thực hiện xây dựng cầu: Nhà thầu phải kê khai 01 hợp đồng xây dựng công trình cầu đường bộ cấp III trở lên, với giá trị hoàn thành của hợp đồng phải > 273 tỷ đồng nhân với tỷ lệ tham gia trong liên danh.
- Hợp đồng tương tự hoàn thành là hợp đồng mà nhà thầu tham gia với tư cách là nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh hoặc là nhà thầu phụ. Trường hợp nhà thầu dùng hợp đồng thầu phụ để chứng minh năng lực, kinh nghiệm thì hợp đồng đó phải đảm bảo đáp ứng về giá trị, quy mô, tính chất về công trình tương tự theo quy định của hồ sơ mời thầu (không áp dụng đối với hợp đồng cho thuê nhân sự, cho thuê máy móc thiết bị, cung cấp vật tư, vật liệu...).

 - Hợp đồng hoặc nhóm hợp đồng đáp ứng tối thiểu theo tiêu chí nêu trên được coi là 01 hợp đồng tương tự.

(Cấp công trình theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng)

Mục 4. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ HSĐXTC

4.1. Kiểm tra HSĐXTC:

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐXTC;

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXTC, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; Bảng tổng hợp giá dự thầu, Bảng chi tiết giá dự thầu và các thành phần khác thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 10 CDNT;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXTC.

4.2. Đánh giá tính hợp lệ HSĐXTC:

HSĐXTC của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

	TT
	Nội dung đánh giá/tiêu chí đánh giá
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá đáp ứng (đạt)

	1
	Có bản gốc HSĐXTC;
	01 bản gốc

	2
	Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC
	Có đơn dự thầu thuộc HSĐXTC được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

	3
	Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu
	Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logíc với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

	4
	Thời hạn hiệu lực của HSĐXTC đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 17.1 CDNT;
	  180 ngày 


Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ sẽ được tiếp tục đánh giá chi tiết về tài chính.

Mục 5. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính: Theo phương pháp giá thấp nhất để đánh giá HSĐXTC: 
5.1. Phương pháp giá thấp nhất: Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Sửa lỗi (1);

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (2);

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu;

HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

 (1) Sửa lỗi: Việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

a) Lỗi số học: bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá dự thầu và thành tiền thì lấy đơn giá dự thầu làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b) Các lỗi khác:

- Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3;

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT;

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại;

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý.

(2) Hiệu chỉnh sai lệch:

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu có sai lệch; 

Trường hợp một công việc trong HSĐXTC của nhà thầu có sai lệch không có đơn giá dự thầu thì lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với công việc này trong số các HSĐXTC của nhà thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong HSĐXTC của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch;

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSĐXTC của nhà thầu này; trường hợp HSĐXTC của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu.
5.2. Chi phí dự phòng: Quá trình đánh giá về tài chính không đánh giá chi phí dự phòng, sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch đưa chi phí dự phòng vào giá kiến nghị trúng thầu làm cơ sở thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng; chi phí dự phòng dùng để thanh toán cho các khoản bổ sung, phát sinh và trượt giá (nếu có).  

Mục 6. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có): Không áp dụng
Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU

A. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXKT

Mẫu số 01. Đơn dự thầu
Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh
Mẫu số 04. Bảo lãnh dự thầu

Mẫu số 05 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu

Mẫu số 05 (b). Bản kê khai thông tin về thành viên của nhà thầu liên danh

Mẫu số 06. Danh sách các công ty đảm nhận phần công việc của gói thầu
Mẫu số 07 (a). Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ

Mẫu số 07 (b). Kiện tụng đang giải quyêt

Mẫu số 08. Tình hình tài chính trước đây của nhà thầu

Mẫu số 09. Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng

Mẫu số 10. Nguồn lực tài chính

Mẫu số 11 (a). Yêu cầu về nguồn lực tài chính

Mẫu số 11 (b). Xác nhận số dư tài khoản tiền gửi

Mẫu số 12. Hợp đồng tương tự

Mẫu số 13. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt
Mẫu số 14. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt
Mẫu số 15. Bản kinh nghiệm chuyên môn

Mẫu số 16. Bảng tổng hợp máy móc thiết bị chủ yếu

Mẫu số 17. Bảng kê khai thiết bị
Mẫu số 18 (a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Mẫu số 18 (b). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt
B. Biểu mẫu dự thầu thuộc HSĐXTC

Mẫu số 19 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)
Mẫu số 19 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)
Mẫu số 20. Bảng tổng hợp giá dự thầu 
Mẫu số 21. Bảng chi tiết giá dự thầu
Mẫu số 22. Bảng phân tích đơn giá dự thầu
Mẫu số 23. Bảng kê số liệu điều chỉnh
C. Biểu mẫu khác

Mẫu số 24. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

Mẫu số 25. Mẫu hợp đồng

Mẫu số 26. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mẫu số 27. Bảo lãnh tạm ứng

BIỂU MẪU DỰ THẦU THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU KỸ THUẬT

Mẫu số 01                                              
ĐƠN DỰ THẦU (1)
(THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU KỸ THUẬT)

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]

Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]

Tên dự án: [ghi tên dự án]

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu] (2). Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ dự thầu về kỹ thuật này và hồ sơ dự thầu về tài chính được niêm phong riêng biệt.

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.
Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật này có hiệu lực trong thời gian ____ (3)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(4).


Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu ]

Ghi chú:
(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của HSDT, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và Biểu tiến độ thi công nêu trong HSDT.

(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 17.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.

(4) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.
(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.
Mẫu số 02

GIẤY ỦY QUYỀN (1)


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] do ____ [ghi tên Bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu về tài chính;

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);

 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ dự thầu về kỹ thuật, hồ sơ dự thầu về tài chính;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [ghi tên nhà thầu]. ____ [ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.

	Người được ủy quyền

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu ]
	Người ủy quyền

[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 19.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

Mẫu số 03

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)
______, ngày 
 tháng 
 năm 


Gói thầu: 


[ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: 


[ghi tên dự án]
Căn cứ (2)

 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

Căn cứ(2)

 [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];
Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____ [ngày được ghi trên HSMT];
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh____ [ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà: 








Chức vụ: 










Địa chỉ: 










Điện thoại: 










Fax: 











E-mail: 










Tài khoản: 










Mã số thuế: 










Giấy ủy quyền số 
 ngày 
___tháng ____ năm___(trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):

[- Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu về tài chính;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC;

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây(4): 

	STT
	Tên
	Nội dung công việc đảm nhận
	Giá trị

(Tỷ lệ % so với giá dự thầu)

	1
	Tên thành viên liên danh
	- Thi công hạng mục cầu và đường; Trong đó:

 + Thi công hạng mục đường: ....

+ Thi công hạng mục cầu: .....
	· Tỷ lệ % so với giá dự thầu. 

- Tỷ lệ % tham gia xây dựng phần đường so với giá dự thầu phần đường.
- Tỷ lệ % tham gia xây dựng phần cầu so với giá dự thầu phần cầu.

	2
	...
	
	

	3
	...
	
	

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%.

	
	Toàn bộ công việc phần đường
	100% 

	
	Toàn bộ công việc phần cầu
	100% 



Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 


1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;


- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] theo thông báo của Bên mời thầu.


Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___________ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có) thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

(3) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên; Người đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh không được tiếp tục ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các nội dung công việc mà các thành viên trong liên danh đã ủy quyền.

(4) Nhà thầu phải ghi rõ hạng mục, nội dung công việc cụ thể theo lý trình của gói thầu và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.
Mẫu số 04
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
Bên thụ hưởng: [ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu] 

Ngày phát hành bảo lãnh: [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh: [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là "Bên yêu cầu bảo lãnh") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo Thư mời thầu/thông báo mời thầu số [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/thông báo mời thầu]. 

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____(2) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Bên yêu cầu bảo lãnh, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền là [ghi bằng chữ] [ghi bằng số] khi nhận được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ: 

1. Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;

2. Nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d Mục 39.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu;

3. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41.1 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu.

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả (4).

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Bên yêu cầu bảo lãnh ký kết hợp đồng và nộp Bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Nếu Bên yêu cầu bảo lãnh không được lựa chọn: bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản gốc văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo lãnh; trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi. 

	Đại diện hợp pháp của ngân hàng (5)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Ghi chú:

(1) Áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.  

(3) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.

(4) Áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh.

(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của ngân hàng ủy quyền cho cấp dưới ký thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký bảo lãnh thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền). Các tài liệu chứng minh là bản gốc hoặc bản chụp được công chứng hoặc chứng thực.

Mẫu số 05 (a)
NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU  

Để chứng minh có năng lực thực hiện hợp đồng theo Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, nhà thầu phải cung cấp các thông tin cần thiết theo các mẫu sau đây:  

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

Ngày: _________________
Số hiệu và tên gói thầu: _________________

	Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu] 

	Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh

	Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:
[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]

	Năm thành lập công ty:


	Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:


	Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu
Tên: _____________________________________
Địa chỉ: ___________________________________
Số điện thoại/fax: _______________________
Địa chỉ email: ______________________________

	1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.
2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.


	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 05 (b)
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN CỦA NHÀ THẦU LIÊN DANH(1)

Ngày: _______________
Số hiệu và tên gói thầu: __________________

	Tên nhà thầu liên danh:

	Tên thành viên của nhà thầu liên danh:

	Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh:

	Năm thành lập công ty của thành viên liên danh:

	Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:

	Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh
Tên: ____________________________________
Địa chỉ: __________________________________
Số điện thoại/fax: _____________________
Địa chỉ e-mail: _____________________________

	1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.
2. Trình bày sơ đồ tổ chức.


Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
Mẫu số 06
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)
	STT
	Tên công ty con, công ty thành viên(2)
	Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)
	Giá trị % so với giá dự thầu(4)
	Ghi chú



	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.

Mẫu số 07 (a)
HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ (1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

	Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT

	(
Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm  [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Khoản 2.1, Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

(
Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành tính từ ngày 1 tháng 1 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Khoản 2.1, Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành
	Mô tả hợp đồng


	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị hiện tại, đơn vị tiền tệ, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)

	
	
	Mô tả hợp đồng: 

Tên Chủ đầu tư: 

Địa chỉ: 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 
	

	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.

Mẫu số 07 (b)

KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT(1) 

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

	Các vụ kiện đang giải quyết

	Chọn một trong các thông tin mô tả dưới đây:
· Không có vụ kiện nào đang giải quyết.
· Dưới đây là mô tả về các vụ kiện đang giải quyết mà nhà thầu là một bên đương sự (hoặc mỗi thành viên của liên danh nếu là nhà thầu liên danh).

	Năm
	Vấn đề tranh chấp 
	Giá trị vụ kiện đang giải quyết tính bằng VND
	Tỷ lệ của giá trị vụ kiện đang giải quyết so với giá trị tài sản ròng

	
	
	
	

	
	
	
	


Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các vụ kiện tụng đang giải quyết; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào đang có các vụ kiện tụng mà không kê khai thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT sẽ bị loại.

Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 08
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÀ THẦU
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________

	
	Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND]

	
	Năm 1: 2016
	Năm 2: 2017
	Năm 3: 2018


Thông tin từ Bảng cân đối kế toán

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Tài sản ngắn hạn
	
	
	

	Nợ ngắn hạn
	
	
	

	Vốn lưu động
	
	
	


Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh

	Tổng doanh thu
	
	
	

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	Đính kèm là bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực các báo cáo tài chính (gồm: Bảng cân đối kế toán; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; báo cáo kết quả kinh doanh; thuyết minh báo cáo tài chính có liên quan) cho ba năm gần nhất (3) và tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành, kèm theo là bản chụp được công chứng hoặc chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Các tài liệu khác.

	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 09
DOANH THU BÌNH QUÂN HÀNG NĂM 

TỪ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(1)
Nhà thầu phải ghi vào Mẫu này. 
Thông tin được cung cấp phải là doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng của nhà thầu về các khoản tiền theo hóa đơn bán hàng nhà thầu xuất ra trong từng năm đối với công việc đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.
	Số liệu doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng cho 03 năm gần nhất

	Năm
	Số tiền (VND)

	2016
	

	2017
	

	2018
	

	Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng(2)
	


	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 
(1) Số liệu doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng cho 03 năm gần nhất (kèm theo tài liệu được công chứng hoặc chứng thực để chứng minh doanh thu từ hoạt động xây dựng). Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải ghi vào Mẫu này.
(2) Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động xây dựng của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.
Mẫu số 10
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH(1)

Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao(2), các hạn mức tín dụng và các nguồn tài chính khác (không phải là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được nêu trong Mẫu số 11 Chương này.

	Nguồn lực tài chính của nhà thầu

	STT
	Nguồn tài chính
	Số tiền (VND)

	1
	Số dư tiền gửi tại tổ chức tín dụng (3)
	

	2
	Các nguồn lực tài chính khác
	

	
	...
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)
	


	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:

NLTC =  TNL – ĐTH

Trong đó:

- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;

- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính nêu tại Mẫu này);

- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (nêu tại Mẫu số 11a).

Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tiền gửi và nguồn lực tài chính khác dự kiến huy động để thực hiện gói thầu tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Khoản 2.1, Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

Trường hợp trong HSDT, nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam gửi Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính khác cho gói thầu (không bao gồm khoản tiền mặt gửi tại tổ chức tín dụng) và không phải kê khai thông tin theo quy định Mẫu này và Mẫu số 11(a). (Đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng ủy quyền cho cấp dưới ký cam kết thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký cam kết thì phải gửi kèm theo các văn bản này không cần lập Giấy ủy quyền, các tài liệu chứng minh là bản gốc hoặc bản chụp được công chứng hoặc chứng thực).

(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.
(3) Trường hợp nhà thầu cung cấp Văn bản của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam mà nhà thầu mở tài khoản, xác nhận nhà thầu có số dư tiền gửi tối thiểu bằng 100% giá trị nguồn lực tài chính của gói thầu và cam kết phong tỏa số tiền này để thực hiện gói thầu đang xét (không xác nhận chung cho gói thầu khác) thì không yêu cầu có cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu chứng minh các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm trừ đi tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện để chứng minh tính đáp ứng về nguồn lực tài chính cho gói thầu. 

Mẫu số 11 (a)
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG 

CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN(1)

	STT
	Tên hợp đồng
	Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax)
	Ngày hoàn thành hợp đồng
	Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng (A)(2)

	Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế
(B)(3)
	Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng
(B/A)


	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH)
	


	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.
(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.
 (3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.
Mẫu số 11 (b)

	TÊN NGÂN HÀNG

Số:………[Điền số tham chiếu]
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng ….. 2019


XÁC NHẬN SỐ DƯ TIỀN GỬI (1)
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[ghi tên và địa chỉ của Bên mời thầu]

Căn cứ vào việc [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu tham gia dự thầu, trường hợp liên danh thì ghi: tên thành viên liên danh] thuộc [Ghi tên liên danh] (sau đây gọi là Nhà thầu) sẽ tham gia đấu thầu xây lắp Gói thầu [Ghi tên Gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án].

Ngân hàng chúng tôi [ghi tên của Ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của Ngân hàng] (sau đây gọi là Ngân hàng) xác nhận với Bên mời thầu: Nhà thầu [ghi tên Nhà thầu tham gia dự thầu, trường hợp liên danh thì ghi: tên thành viên liên danh] thuộc [Ghi tên liên danh] có số dư tiền gửi trong tài khoản số:................ [ghi số tài khoản]  được mở tại Ngân hàng chúng tôi là: ...................đồng Việt Nam (Bằng chữ: ..............................).

Số tiền này được nhà thầu cam kết để đảm bảo thực hiện gói thầu nêu trên và sẽ chỉ được giải tỏa khi có Văn bản đề nghị của Bên mời thầu.

Ngân hàng chúng tôi cam kết rằng:

- Số tiền này sẽ được Ngân hàng chúng tôi phong tỏa để đảm bảo thực hiện gói thầu [Ghi tên Gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án] đến khi có Văn bản đề nghị hủy phong tỏa tài khoản của Bên mời thầu.

- Bất kỳ thời điểm nào trong thời gian nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng (nếu Nhà thầu trúng thầu) Bên mời thầu có thể kiểm tra số tiền nêu trên để xác minh nguồn lực tài chính của Nhà thầu.  

	Đại diện hợp pháp của ngân hàng (2)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Ghi chú:

(1) Xác nhận số dư tiền gửi phải được làm trên giấy có tiêu đề in tên Ngân hàng phát hành.

 (2) Trường hợp đại diện theo pháp luật của ngân hàng ủy quyền cho cấp dưới ký thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký xác nhận thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền). Các tài liệu chứng minh là bản gốc hoặc bản chụp được công chứng hoặc chứng thực.

Mẫu số 12
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

	Hợp đồng tương tự

	Hợp đồng số __ ngày__ tháng __năm___
	Thông tin hợp đồng:
	

	Ngày trao hợp đồng:
	ngày__tháng__năm__
	Ngày hoàn thành: 
	ngày__tháng__năm__

	Tổng giá hợp đồng

Trong đó: 

· Phần đường
· Phần cầu
	Số tiền: _______VND

Số tiền: _______VND

Số tiền: _______VND

	Tổng giá trị hoàn thành hợp đồng

Trong đó: 

· Phần đường
· Phần cầu
	Số tiền: _______VND

Số tiền: _______VND

Số tiền: _______VND

	Nếu là thành viên trong liên danh  hoặc nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên đó tham gia trong tổng giá hợp đồng
	Tỷ lệ trên tổng giá hợp đồng

Trong đó: 

· Phần đường
· Phần cầu
	Số tiền: _______VND

Số tiền: _______VND

Số tiền: _______VND

	Nếu là thành viên trong liên danh  hoặc nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên đó thực hiện hoàn thành tham gia trong tổng giá trị hoàn thành hợp đồng
	Tỷ lệ hoàn thành trên tổng giá trị hoàn thành hợp đồng

Trong đó: 

· Phần đường
· Phần cầu
	Số tiền: _______VND

Số tiền: _______VND

Số tiền: _______VND

	Tên Chủ đầu tư
Địa chỉ
Điện thoại/Số Fax
E-mail
	

	Mô tả đặc điểm tương tự tại tiêu chí đánh giá tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT

	Mô tả yêu cầu về tính chất tương tự(1)
	Đặc điểm tương tự của hợp đồng mà nhà thầu đã thực hiện hoàn thành(2)

	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 
(1) Quy mô hợp đồng, mức độ phức tạp, các phương pháp, công nghệ hoặc các đặc điểm khác như mô tả trong Chương V - Yêu cầu về xây lắp. 

(2) Nhà thầu cần ghi các đặc điểm tương tự của hợp đồng để chứng minh sự đáp ứng về hợp đồng tương tự.

(3(3) Giá trị hoàn thành hợp đồng: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực các tài liệu có liên quan đến giá trị công trình đã thi công hoàn thành (tài liệu chứng minh giá trị quyết toán hoặc tài liệu chứng minh giá trị nghiệm thu thanh toán đến nay các hạng mục của hợp đồng đã thi công hoàn thành hoặc các tài liệu khác ..).

Mẫu số 13
BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ HUY ĐỘNG THỰC HIỆN (1)
Gói thầu XL6: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (Bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành; Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân)
- Đối với từng vị trí công việc quy định tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai các thông tin chi tiết theo Mẫu số 14 và Mẫu số 15 Chương này.

- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt, nhân sự khác có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.
	1
	Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]


	
	Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]

	2
	Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]


	
	Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]

	3
	Vị trí công việc

	
	Tên

	4
	Vị trí công việc

	
	Tên

	5
	Vị trí công việc

	
	Tên

	….
	Vị trí công việc

	
	Tên


	Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


(1) Nhà thầu phải phải kê khai nhân sự chủ chốt và nhân sự chủ chốt khác huy động để thực hiện gói thầu.
Mẫu số 14
BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ HUY ĐỘNG
Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu dưới đây và phải gửi kèm theo bản chụp được công chứng hoặc chứng thực các văn bằng, chứng chỉ ... và tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm có liên quan đối với nhân sự chủ chốt và nhân sự khác theo yêu cầu của HSMT. 
	Vị trí 


	Thông tin nhân sự
	Tên 
	Ngày, tháng, năm sinh:

	
	Trình độ chuyên môn


	Công việc hiện tại
	Tên của người sử dụng lao động


	
	Địa chỉ của người sử dụng lao động


	
	Điện thoại

	Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)

	
	Fax

	E-mail

	
	Chức danh

	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại


	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 15
BẢN KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
Tóm tắt kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian từ hiện tại trở về trước. Nêu rõ các kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm quản lý cụ thể liên quan đến gói thầu.
	Từ 
	Đến 
	Công ty/Dự án/Chức vụ/Kinh nghiệm
chuyên môn và quản lý có liên quan 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người kê khai

[ký ghi rõ họ, tên]


Mẫu số 16
BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU (1)
Gói thầu XL6: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (Bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành; Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân)

	Số

TT
	Loại máy móc thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Công suất
	Sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


(1) Nhà thầu phải phải kê khai máy móc thiết bị thi công huy động để thực hiện gói thầu.

..
Mẫu số 17 
BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Nhà thầu chỉ được kê khai những máy móc, thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu quy định tại Điểm b, Khoản 2.2, Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những máy móc, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Máy móc, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê máy móc, thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. Nhà thầu phải kê khai theo mẫu dưới đây đối với mỗi loại thiết bị.
	Thiết bị thi công thuộc sở hữu của nhà thầu và bên cho thuê phải có đầy đủ giấy tờ sở hữu, kiểm định (hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương) còn hiệu lực .. và các giấy tờ liên quan (bản sao công chứng hoặc chứng thực) đảm bảo đủ điều kiện hoạt động.
Loại thiết bị

	Thông tin thiết bị
	Tên nhà sản xuất


	Đời máy (model) 

	
	Công suất 
	Năm sản xuất

	
	Công thức quy đổi công suất (trường hợp tài liệu chứng minh công suất MMTB của nhà thầu khác với quy định của HSMT)
	

	
	Tính năng
	Xuất xứ

	Hiện trạng
	Địa điểm hiện tại của thiết bị

	
	Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại

	Nguồn
	Nêu rõ nguồn thiết bị

o Sở hữu của nhà thầu   o Đi thuê   o Cho thuê
o Chế tạo đặc biệt


Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây: 

	Chủ sở hữu
	Tên chủ sở hữu

	
	Địa chỉ chủ sở hữu

	
	Số điện thoại
	Tên và chức danh

	
	Số fax
	Telex

	Thỏa thuận
	Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án 

	
	

	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 18 (a)
PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)
	STT
	Tên nhà thầu phụ(2)
	Phạm vi công việc(3)
	Khối lượng công việc(4)
	Giá trị % ước tính(5)
	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


	Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

(3) Nhà thầu ghi tên hạng mục, nội dung công việc cụ thể theo lý trình gói thầu dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.

Mẫu số 18 (b)

BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT(1)

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

	STT
	Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2)
	Phạm vi công việc(3)
	Khối lượng công việc(4)
	Giá trị % ước tính(5)
	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.

(3) Bên mời thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.

Mẫu số 19 (a)

B. BIỂU MẪU DỰ THẦU 

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU VỀ TÀI CHÍNH

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(thuộc HSĐXTC)

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)
Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]

Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]

Tên dự án: [ghi tên dự án]

Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]
Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là ____ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2). 

Hồ sơ dự thầu về tài chính này có hiệu lực trong thời gian ____ (3)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(4).
	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu (5)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu ]



Ghi chú:
(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu về tài chính, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.
(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
(3) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 17.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.

(4) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.
(5) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.
Mẫu số 19 (b)

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(thuộc HSĐXTC)

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]

Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]

Tên dự án: [ghi tên dự án]

Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]
Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này đề xuất về tài chính với tổng số tiền là ____ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2) cùng với bảng giá kèm theo. 

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là____[ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền] (3). 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:_____[ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền].

Hồ sơ dự thầu về tài chính này có hiệu lực trong thời gian ____ (4)ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____(5).
	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu )]



Ghi chú:
(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu về tài chính, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.
(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 
(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, hạng mục nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá). Giá trị giảm giá không bao gồm dự phòng.
(4) Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định tại Mục 17.1 BDL. Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.

(5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.
(6)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này). Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 3 CDNT.
Mẫu số 20 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

Bảng tổng hợp giá dự thầu và các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng cùng với đơn vị tính, khối lượng mời thầu phù hợp với mô tả công việc và các yêu cầu quy định tại Chương V – Yêu cầu về xây lắp. 
Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

	Số 

TT
	Mô tả công việc mời thầu (1)
	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật (2)
	Trang số
	Số tiền (3)

	A
	Phần đường
	
	
	A

	I
	Tuyến chính 
	
	
	

	I.1
	Nền đường
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	II
	Đường gom - đường ngang dân sinh
	
	
	

	II.1
	Nền đường
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	B
	Phần cầu
	
	
	B

	I
	Cầu …….
	
	
	

	I.1
	Kết cấu phần dưới
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	II
	Cầu …….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	C
	Chi phí thiết kế BVTC
	
	
	C

	D
	Chi phí các hạng mục chung
	
	
	D

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	E
	Chi phí dự phòng (E1 + E2)
	
	
	E

	1
	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh
	
	
	E1

	2
	Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá
	
	
	E2

	Giá dự thầu (A + B + …)

(Kết chuyển sang đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu về tài chính, trang số ….)
	


                                                  Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Nhà thầu ghi tên các hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.

 (2) Nhà thầu dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật (tập 2 – Chỉ dẫn kỹ thuật).

(3) Nhà thầu ghi số tiền được kết chuyển từ Bảng chi tiết giá dự thầu của từng hạng mục công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.

- Nhà thầu phải tính toán và phân bổ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) của gói thầu vào trong giá dự thầu.

- Chi phí dự phòng (E) sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Nhà thầu không phân bổ chi phí dự phòng vào đơn giá dự thầu.

- Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng (E). 

Mẫu số 21
BẢNG CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	 Khối lượng mời thầu 
	Đơn giá dự thầu (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	 Ghi chú 

	A
	Phần tuyến
	 
	 
	
	
	 

	A.1
	Phần tuyến chính
	 
	 
	
	
	 

	I
	Nền đường
	 
	 
	
	
	 

	.
	……
	
	
	
	
	

	.
	……
	
	
	
	
	

	II
	Mặt đường
	 
	 
	
	
	 

	.
	……
	
	
	
	
	

	.
	……
	
	
	
	
	

	A.2
	……
	
	
	
	
	

	.
	……
	
	
	
	
	

	.
	……
	
	
	
	
	

	III
	……
	
	
	
	
	

	.
	……
	
	
	
	
	

	.
	……
	
	
	
	
	

	B
	PHẦN CẦU
	 
	 
	
	
	 

	I
	CẦU ….
	 
	 
	
	
	 

	I.1
	KẾT CẤU PHẦN DƯỚI
	 
	 
	
	
	 

	1
	……
	
	 
	
	
	 

	.
	……
	
	
	
	
	 

	.
	……
	
	
	
	
	 

	2
	……
	
	
	
	
	 

	-
	……
	
	
	
	
	 

	-
	……
	
	
	
	
	 

	I.2
	KẾT CẤU PHẦN TRÊN
	
	
	
	
	 

	1
	……
	
	
	
	
	 

	.
	……
	
	
	
	
	 

	.
	……
	
	
	
	
	 

	2
	……
	
	
	
	
	 

	-
	……
	
	
	
	
	 

	-
	……
	
	
	
	
	 

	II
	CẦU …
	
	
	
	
	 

	1
	……
	
	
	
	
	 

	.
	……
	
	
	
	
	 

	.
	……
	
	
	
	
	 

	2
	……
	
	
	
	
	 

	-
	……
	
	
	
	
	 

	-
	……
	
	
	
	
	 

	C
	CHI PHÍ THIẾT KẾ BVTC
	
	
	
	
	 

	D
	CHI PHÍ CÁC HẠNG MỤC CHUNG
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(Kết chuyển sang cột “số tiền” của hạng mục tương ứng trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, trang số ….)
	


                                                             Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

1. Khối lượng mời thầu: Tập IV HSMT 

Mẫu số 22

PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU  (1)

Đối với đơn giá xây dựng chi tiết

Hạng mục công việc:_______________





     Đơn vị tính: VND

	Mã hiệu đơn giá
	Mã hiệu VL, NC, M
	Thành phần                           hao phí
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	DG.1
	
	Chi phí VL
	
	
	
	

	
	Vl.1
	
	
	
	
	

	
	Vl.2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	VL

	
	
	Chi phí NC (theo cấp bậc thợ bình quân)
	công
	
	
	NC

	
	
	Chi phí MTC
	
	
	
	

	
	M.1
	
	ca
	
	
	

	
	M.2
	
	ca
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	M

	
	TỔNG CỘNG
	(1


Ghi chú: Nhà thầu phân tích đơn giá dự thầu theo Mẫu này. Đơn giá dự thầu bao gồm đầy đủ các chi phí: chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, các loại thuế. Nhà thầu không phân bổ chi phí dự phòng vào đơn giá dự thầu.
Mẫu số 23
BẢNG KÊ SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH
	Bên mời thầu ghi
	Nhà thầu ghi

	Mãchỉ số
	Mô tả chỉ số
	Nguồn chỉ số
	Giá trị 
cơ sở 
	Số tiền
	Hệ số điểm do nhà thầu đề xuất

	a
	Hệ số cố định, biểu hiện phần không điều chỉnh giá
	Nguồn cung cấp chỉ số giá: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế công bố. 


	21,7% – 25,3%
	
	

	b
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ nhân công
	
	10,2% - 12,4%
	
	

	c
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ máy thi công
	
	26,7% - 32,6%
	
	

	d
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ nhựa đường
	
	6,4% - 8,7%
	
	

	e
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ  sắt, thép xây dựng
	
	8,3% - 10,1%
	
	

	f
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ cát các loại
	
	1,0% - 1,3%
	
	

	g
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ đá các loại
	
	12,8% - 15,6%
	
	

	h
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ xi măng 
	
	2,9% - 3,6%
	
	

	Tổng cộng
	
	100 %
	
	


Ghi chú:

- Nhà thầu có trách nhiệm đề xuất các hệ số “a”, “b”, “c”,”d”, “e”, “f”, “g”, “h” để làm căn cứ đưa vào công thức tính toán điều chỉnh giá hợp đồng, nhưng với mỗi hệ số không được chênh lệch (tăng, giảm) quá giá trị nêu trong Mẫu biểu số 23 “Bảng kê số liệu điều chỉnh”. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên Gói thầu XL6: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (Bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành; Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân)

2. Phạm vi, địa điểm xây dựng:

- Điểm đầu: Km52+500 thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điển, tỉnh Thừa Thiên – Huế;

- Điểm cuối: Km60+800 thuộc địa phận xã Phong Sơn, huyện Phong Điển, tỉnh Thừa Thiên – Huế;

- Tổng chiều dài tuyến: 8,3 Km.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

Tuân thủ khung tiêu chuẩn đã được phê duyệt tại Quyết định số 913/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

4. Quy mô thiết kế: 

4.1. Phần đường:

- Tiêu chuẩn thiết kế: Theo tiêu chuẩn TCVN5729:2012 và TCVN4054:2005;

- Cấp đường: Đường cao tốc cấp 80-100; vận tốc thiết kế Vtk = 80km/h;

- Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi yêu cầu E​yc ​≥ 180Mpa;

- Tải trọng thiết kế cống: H30-XB80. Riêng hầm giao thông dân sinh và cống hộp khẩu độ lớn: HL93;

- Khổ cống: Phù hợp với khổ nền đường; 

- Tần suất thiết kế: P=1%.

4.2. Phần cầu: 

- Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL;

- Tiêu chuẩn thiết kế: Theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017 (phần 1 đến phần 14) với khổ cầu phù hợp khổ nền đường;

- Tải trọng thiết kế: HL93; người đi bộ 3x10-3Mpa;

- Tần suất thiết kế cầu: P=1%;

- Động đất: Cấp 6 thang MSK64 theo TCVN 9386:2012.

5. Giải pháp thiết kế:  

5.1. Bình đồ tuyến: Hướng tuyến thiết kế cơ bản phù hợp với hướng tuyến của dự án đầu tư đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2018 và Quyết định số 1338/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở, theo đó các yếu tố cong nằm đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc TCVN 5729:2012. Cụ thể: Từ điểm đầu tuyến tiếp giáp với gói thầu XL5 tại Km52+500 tuyến vượt sông Ồ Ồ theo hướng Bắc – Nam đi qua xã Phong Xuân và Phong Sơn, huyện Phong Điền và kết thúc tại điểm tiếp giáp với gói thầu XL7 tại Km60+800.

5.2. Trắc dọc tuyến: 

Trắc dọc tuyến cao tốc trên nguyên tắc tuân thủ theo TCVN 5729-2012; TKCS được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2018 và Quyết định số 1338/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở. Cụ thể:

- Cao độ đường đỏ được thiết kế đảm bảo thoả mãn hai điều kiện: Cao độ vai đường cao hơn mực nước tính toán với tần suất với P = 1% ít nhất là 0,5m và đáy kết cấu áo đường cao hơn mực nước đọng thường xuyên ít nhất là 0,5m. Tại vị trí cầu vượt sông trắc dọc tuyến phải đảm bảo tần suất thiết kế P = 1% tĩnh không thông thuyền và cây trôi;
- Đảm bảo cao độ khống chế tại các vị trí công trình như đầu gói thầu, cuối gói thầu, và các nút giao, đường ngang, đường ra vào các khu dân cư, cao độ mặt cầu, cao độ nền đường tối thiểu trên cống, cao độ nền đường tối thiểu tại các đoạn nền đường đi dọc sông, suối;

- Trắc dọc tuyến phải thoả mãn yêu cầu cho sự phát triển bền vững của khu vực, phù hợp với sự phát triển quy hoạch của các khu dân cư hai bên tuyến, phù hợp với thiết kế hoàn chỉnh giai đoạn 2 cho 4 làn xe trong tương lai;

- Đảm bảo các tiêu chuẩn hình học trắc dọc theo cấp đường (TCVN 5729 : 2012) trong giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 04 làn xe;

- Đảm bảo đáp ứng các giải pháp xử lý nền, kết cấu mặt đường.
5.3. Trắc ngang tuyến:


Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1 thiết kế với quy mô 02 làn xe với Bn= 12m theo Quyết định của Bộ GTVT: số 1291/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2018 phê duyệt dự án; số 1338/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở và phù hợp với Nghị quyết 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Tờ trình số 487/TTr-CP, 488/TTr-CP của Chính Phủ. Cụ thể:


+ Bề rộng nền đường: 

Bn = 12,0m;


+ Bề rộng mặt đường xe chạy:
Blct = 2 x 3,50m = 7,0m;


+ Bề rộng lề gia cố:


Blgc = 2 x 2,0 = 4,0m;


+ Bề rộng lề đất:


Blđ = 2 x 0,50m = 1,0m.


- Độ dốc ngang: Phần mặt đường xe chạy, dải an toàn i=2% (đoạn vượt xe dốc ngang dải dừng xe khẩn cấp i = 4%); đoạn tuyến trong đường cong thiết kế siêu cao có độ dốc ngang bằng độ dốc siêu cao, riêng dải dừng xe khẩn cấp phía lưng đường cong bằng 2% hướng ra ngoài taluy; phần lề đất i=6% (riêng đối với đoạn mở rộng nền theo quy mô hoàn chỉnh không thiết kế siêu cao, phần nền đường mở rộng không gia cố dốc ngang i = 4%).
5.4. Nền đường:

* Nền đường đắp:

- Nền đất tự nhiên được đào thay lớp đất không thích hợp với chiều dày 0,3 ÷ 0,5m trước khi đắp nền đường. Với những đoạn tuyến có độ dốc ngang ≥ 20%, trước khi đắp phải đánh cấp với bề rộng B = 2m;
- Độ dốc mái taluy nền đường đắp thông thường (chiều cao đắp <12m):

+ Đối với giai đoạn hoàn thiện: độ dốc mái taluy 1/2,0 (theo TCVN 5729:2012); 

+ Đối với phân kỳ giai đoạn I: độ dốc mái taluy 1/1,5 (theo TCVN 4054:2005);

- Yêu cầu về độ chặt nền đường đắp: Nền đường được đắp với độ chặt K≥0,95, tối thiểu 30cm dưới đáy áo đường đảm bảo độ chặt K≥0,98. Đối với nền đắp ở sau mố cầu, ở hai bên cống chui và cống thoát nước, độ chặt đảm bảo K≥0,98.

- Thiết kế ổn định và gia cố mái dốc nền đường đắp:

+ Khi chiều cao đắp ≤8m: Mái taluy đắp thông thường và gia cố bằng trồng cỏ;
+ Khi chiều cao đắp > 8m mái ta luy được chia bậc, mỗi bậc cao 6m, giữa các bậc bố trí thềm rộng 2m dốc ra ngoài ta luy 6%. Mái taluy được gia cố bằng tấm ốp hở BTCT C20 lắp ghép kích thước 40x40x5cm có lỗ tròn D=26cm ở giữa và trồng cỏ đối với đoạn không ngập nước thường xuyên, đối với đoạn ngập nước thường xuyên được gia cố chống xói bằng đá hộc xây vữa dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

* Nền đường đào:

- Độ dốc mái taluy nền đường đào thông thường: Đối giai đoạn hoàn thiện độ dốc mái taluy theo TCVN 5729:2012; đối với phân kỳ giai đoạn I, độ dốc mái taluy theo TCVN 4054:2005;

- Yêu cầu về độ chặt nền đường đào: Độ chặt lớp 30cm dưới đáy áo đường đảm bảo K ≥ 0,98. Toàn bộ phần đất nằm dưới 30cm lớp nền thượng cho đến hết phạm vi sâu 70cm đảm bảo độ chặt K ≥ 0,95.

5.5. Kết cấu áo đường:

5.5.1. Đối với đường cao tốc: Tuân thủ thiết kế cơ sở được phê duyệt, mặt đường cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 180 Mpa.

- Kết cấu I (KC I): Áp dụng cho nền đắp, nền đào đất, đào đá cấp 4

+ 6 cm bê tông nhựa chặt 12,5;

+ Nhựa dính bám 0,5 kg/m2;

+ 7 cm bê tông nhựa chặt 19;

+ Nhựa thấm bám 1,0 kg/m2;

+ 13 cm cấp phối đá dăm loại I gia cố 4% xi măng;

+ 25 cm cấp phối đá dăm loại I Dmax 25;

+ 30 cm cấp phối đá dăm loại II Dmax 37,5;

+ Kết cấu giải an toàn (lề gia cố) như kết cấu mặt đường xe chạy.

5.5.2. Đối với đường gom và đường hoàn trả:

- Kết cấu III (KC III): Áp dụng cho hoàn trả tuyến TL9, TL11B, đường hai đầu cầu vượt Thanh Tân. 
+ 6 cm bê tông nhựa chặt 12,5;

+ Nhựa dính bám 0.5 kg/m2;

+ 7 cm bê tông nhựa chặt 19;

+ 15 cm cấp phối đá dăm loại I;

+ 30 cm cấp phối đá dăm loại II.

- Kết cấu V (KC V): Áp dụng cho đoạn vuốt nối đường tỉnh.

+ 6 cm bê tông nhựa chặt 12,5;

+ Nhựa dính bám 0.5 kg/m2;

+ 7 cm bê tông nhựa chặt 19;

+ Bù vênh bê tông nhựa chặt 19;

+ Nhựa dính bám 0,5 kg/m2;

+ Mặt đường cũ bê tông nhựa.

- Kết cấu VI (KC VI): Áp dụng cho đường gom, vuốt nối đường dân sinh.

+ 2,5 cm láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn 3,0 kg/m2;

+ 12 cm cấp phối đá dăm loại I;

+ 15 cm cấp phối đá dăm loại II.

- Kết cấu VII (KC VII): Áp dụng cho đường gom hoàn trả đường BTXM, đường gom nối giữa hai đường BTXM

+ 20cm bê tông xi măng C25;

+ Lớp giấy dầu ngăn cách;

+ 15cm cấp phối đá dăm loại I.

5.4. Nút giao, đường hoàn trả và đường gom dân sinh:

5.4.1. Đường ngang 
Trên tuyến có đường Thanh Tân được thiết kế hoàn trả có quy mô phù hợp với quy hoạch của địa phương, cụ thể: Đường thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN4054:2005, đường cấp IV đồng bằng, cụ thể: Bề rộng nền đường
Bn=9,0m bao gồm Bm= 2x3,5 = 7,0m; Blgc = 2x0,5 = 1,0m; Blề = 2x0,5 =1,0m. Chiều dài đường hoàn trả khoảng 0,67km.

- Kết cấu mặt đường: Các đường hoàn trả sử dụng kết cấu III, các đoạn vuốt nối vào đường hiện hữu sử dụng kết cấu V.

5.4.2. Đường gom dân sinh:

Trên tuyến có tổng cộng 08 đoạn đường gom dân sinh thiết kế không liên tục (tổng chiều dài các đoạn đường gom khoảng 3,151km): 

- Quy mô đường gom dân sinh cấp kỹ thuật B theo TCVN 10380-2014: Bmặt/Bnền = 3,5/5,0m; 


- Kết cấu mặt đường: Sử dụng kết cấu VI, các đoạn vuốt nối vào đường hiện hữu sử dụng kết cấu IV, một số vị trí hoàn trả theo quy mô đường hiện hữu của địa phương, kết cấu hoàn trả theo bản vẽ điển hình.

5.5. Hầm chui dân sinh: 
Các đường giao thông nông thôn khi cắt ngang qua tuyến bố trí hầm giao thông dân sinh khẩu độ 5,0x3,5m, trường hợp đặc biệt tĩnh không dùng khẩu độ 6,5x4,5m trên cơ sở quy mô đường hiện trạng, quy hoạch và thống nhất với địa phương. Riêng tại vị trí Km53+124 theo đề nghị của địa phương đoạn đường này đi lên thủy điện Rào Trăng có nhiều xe quá khổ lưu thông nên thiết kế hầm chui có khẩu độ 6,5x4,75m.

- Thân hầm bằng BTCT C30; móng hầm đặt trên nền thiên nhiên; bê tông lót C10 dày 10cm; lớp đá dăm đệm dày 20cm;

- Tường đầu, tường cánh hầm bằng BTCT C30;

- Gia cố thượng lưu, hạ lưu bằng bằng tấm BTCT C16 kích thước 40x40cm dày 5cm trên lớp đệm vữa xi măng C10 dày 2cm hoặc đá hộc xây vữa;

- Bản giảm tải bằng BTCT C25 được bố trí đối với các hầm có chiều cao từ mặt đường đến đỉnh cống H<0,6m;

- Khi chiều cao đắp trên hầm 0,6m < H ≤ 3,0m không bố trí gờ đỡ bản dẫn, xe không chạy trực tiếp;

- Trường hợp xe chạy trực tiếp trên hầm chui dân sinh phải đảm bảo tối thiểu hai lớp bê tông nhựa trong kết cấu áo đường;

- Sức chịu tải quy ước của nền đất dưới móng hầm chui dân sinh đảm bảo đủ tải trọng đặt móng hầm theo tính toán. Trường hợp địa chất của nền đất dưới móng hầm có sức chịu tải quy ước < tải trọng đáy móng cống theo tính toán thì TVTK nghiên cứu sử dụng các biện pháp gia cố nền đất dưới đáy móng: dùng móng cọc, đào thay đất…, đảm bảo ổn định công trình theo quy định;

- Cao độ đặt móng hầm chui là dự kiến, khi thi công căn cứ tình hình địa chất thực tế, Ban QLDA ĐHCM chỉ đạo tư vấn kiểm tra, thí nghiệm ứng suất của đất nền để quyết định loại kết cấu móng và cao độ đặt móng chính thức.

- Trên gói thầu có 16 hầm chui dân sinh, cụ thể:
+ 09 hầm chui 5,0x3,5m (tại: Km52+710.00; Km52+924.90; Km53+345.00, Km55+425.97; Km56+449.01; Km56+844.00;Km57+558.50; Km57+975.00 và Km60+789.38);

+ 06 hầm chui 6,5x4,5m (tại: Km53+895.90; Km54+613.00; Km57+253.40; Km57+720.00; Km59+180.00 và Km59+865.18) và 01 hầm chui 6,5x4,75m tại Km53+124.00.
5.8. Hệ thống thoát nước:

Cống thoát nước được thiết kế theo TCVN 9113:2012 đối với các loại cống tròn và TCVN 9116:2012 đối với các loại cống hộp.

5.8.1. Hệ thống thoát nước ngang: 

Xây dựng hệ thống thoát nước ngang, phù hợp với địa hình, đảm bảo đủ khẩu độ thoát nước. Gói thầu có tổng cộng có 26 cống (trong đó 08 cống nối dài qua đường dân sinh). 

- Kết cấu cống tròn và cống hộp khẩu độ <2m:

+ Thân cống bằng BTCT C20 đặt trên móng cống BTCT C20 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm;

+ Tường đầu, tường cánh bằng BTXM C16 đối với phía giai đoạn hoàn chỉnh và bằng đá hộc xây vữa C10 đối với giai đoạn phân kỳ; sân cống bằng đá hộc xây vữa C10 dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm;

+ Gia cố thượng lưu, hạ lưu bằng đá hộc xây vữa C10 dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

- Kết cấu cống hộp khẩu độ ≥ 2m: 

+ Thân cống bằng BTCT C30; móng trên nền thiên nhiên; bê tông lót C10 dày 10cm; lớp đá dăm đệm dày 10cm;

+ Tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTCT C25;

+ Gia cố thượng lưu, hạ lưu bằng đá hộc xây vữa C10 dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm;

+ Bản giảm tải bằng BTCT C25 được bố trí đối với các cống có chiều cao từ mặt đường đến đỉnh cống H<60cm (khi H >60cm, không bố trí bản giảm tải).

5.8.2. Hệ thống thoát nước dọc: 

Xây dựng hệ thống rãnh dọc, rãnh biên, rãnh đỉnh, bậc nước... đảm bảo thoát nước nền mặt đường và ổn định, bền vững công trình, cụ thể:

- Rãnh dọc thoát nước: Đối với các đoạn nền đường đắp thấp, nền đường đào địa chất là đất, đá cấp 4 thiết kế rãnh hình thang, gia cố bằng BTXM hoặc rãnh U; kích thước và loại rãnh theo tính toán thủy văn; thành rãnh bằng BTXM C16 dày 6cm đối với rãnh hình thang và BTXM C20 đối với rãnh U, đáy bằng BTXM C16 đổ tại chỗ đối với rãnh hình thang và BTXM C20 đối với rãnh U.
5.8.3. Hệ thống cải mương:

Mương cải được thiết kế hình thang đảm bảo khả năng tiêu thoát của mương hiện tại; Mương cải được thiết kế trong phân đoạn chủ yếu là mương đất có độ dốc mái ta luy thiết kế 1:1; phần bờ mương được đắp đất đầm chặt K>0,9 trên nền thiên nhiên đã được dọn sạch đảm bảo khả năng thoát nước. Trên gói thầu có 1 đoạn cải mương.

5.9.Hệ thống an toàn giao thông:

- Bố trí cọc tiêu, biển báo, cọc Km, tường hộ lan tôn sóng… tuân thủ Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT; QC83:2015/BGTVT; TCCS 20:2018/TCĐBVN và phù hợp với hiện trạng;

- Kích thước biển báo, biển chỉ dẫn trên đường dùng kích cỡ mở rộng; toàn bộ biển báo, biển chỉ dẫn bằng thép, tôn, sơn phản quang;

- Tôn lượn sóng, cọc tiêu, hàng rào thép được bố trí trên chiều dài tuyến.

5.10. Công trình cầu: 

Trên gói thầu XL6 có tổng số 04 cầu, cụ thể: 

	TT
	Tên cầu
	Lý trình
	Sơ đồ nhịp
	Bề rộng 
	Kết cấu nhịp
	Kết cấu phần dưới

	1
	Ồ Ồ
	Km52+524.11
	1x33
	12,0
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng nông

	2
	Vượt Thanh Tân
	Km55+874.60
	1x33
	9m 
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng cọc khoan nhồi

	3
	Công Thành
	Km56+215.74
	2x33
	12,0
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; Trụ:Móng nông, Mố: Móng cọc khoan nhồi

	4
	Ông Vàng
	Km58+340.10
	1x33
	12,0
	Dầm I BTCT DƯL
	Mố BTCT; móng nông, móng cọc khoan nhồi


a/ Quy mô cắt ngang cầu trên tuyến chính:

Mặt cắt ngang cầu xây dựng phù hợp với quy mô mặt cắt ngang của tuyến. Quy mô giai đoạn phân kỳ đầu tư, mặt cắt ngang như sau:

- Đối với phương án đi trùng tim:

+ 02 làn cơ giới: 

2(3,5m = 7,0m; 

+ 02 dải an toàn: 

2(2,0m = 4,0m; 

+ 02 lan can cầu: 

2(0,5m = 1,0m; 

+ Tổng chiều rộng cầu: 
11,0m + 2x0,5m  = 12,0m

- Đối với phương án đi lệch tim:

+ 02 làn cơ giới: 

2(3,5m = 7,0m; 

+ 02 dải an toàn: 

2(1,75m = 3,5m; 

+ 02 lan can cầu: 

2(0,5m = 1,0m; 

+ Tổng chiều rộng cầu:
10,5m + 2x0,5m  = 11,5m.

b/ Kết cấu chung:

Thiết kế theo TCVN 11823-1:2017 đến TCVN 11823-14:2017 với khổ cầu phù hợp khổ nền đường. Kết cấu chung:

- Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm;

- Chống thấm mặt cầu, dạng dung dịch phun đạt độ chống thấm cấp B8;

- Gờ lan can bằng BTCT, bề rộng b=0,5m có đặt ống PVC D90 chờ luồn cáp;

- Gối cầu sử dụng gối cao su bản thép;

- Khe co giãn: dạng răng lược bằng kim loại; 

- Lan can cầu bằng thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Ống thoát nước mặt cầu bằng gang, kết hợp với ống PVC; 

- Vật liệu đắp sau mố bằng vật liệu thoát nước dạng hạt, đầm nén đạt độ chặt K≥0,98.

- Bản dẫn đầu cầu bằng BTCT C25 đổ tại chỗ.

- Đường đầu cầu: Được thiết kề phù hợp với quy mô của tuyến. Đối với cầu đi lệnh tim 10m đường đầu cầu có Bnền=12,5m, Bmặt=10,5m sau đó vuốt nối về tuyến; đối với cầu đi trùng tim 10m đường đầu cầu có Bnền=13,0m, Bmặt=11,0m sau đó vuốt nối về tuyến.
- Tứ nón mố được gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng C10 dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

- Lớp đệm bệ móng mố bằng BTXM C10.

c/ Chi tiết cầu: 

     c.1. Cầu Ồ Ồ (Km52+824.11):

- Cầu xây dựng mới phù hợp với địa hình hai đầu cầu và vượt sông Ồ Ồ; tần suất thiết kế H1%=10.18 m. 

- Sơ đồ nhịp: Cầu gồm 01 nhịp 33m dạng dầm chữ “I” BTCT DƯL, chiều dài cầu tính đến đuôi mố là Lc = 44.10m; bề rộng cầu B = 12,0m.

- Kết cấu phần trên: 

+ Mặt cắt ngang cầu gồm 05 phiến dầm chữ “I” đặt cách nhau 2,4m, chiều cao dầm H = 1,65m, chiều dài dầm L=33m. 
+ Bản mặt cầu dày tối thiểu 20cm đổ tại chỗ bằng BTCT C30. Dốc ngang cầu phù hợp độ dốc của tuyến.

- Kết cấu phần dưới: 

+ Mố cấu: Hai mố dạng chữ U bằng BTCT C30 đổ tại chỗ. Móng mố M1, M2 là móng nông trên nền thiên nhiên bằng BTCT. 

c.2. Cầu Vượt Thanh Tân (Km55+874.60): 
- Cầu xây dựng mới phù hợp với địa hình hai đầu cầu. Cầu vượt Thanh Tân nằm trên đường đi vào khu du lịch Thanh Tân vượt qua đường cao tốc tại vị trí Km55+874.60.

- Sơ đồ nhịp: Cầu gồm 01 nhịp 33m dạng dầm chữ “ I” BTCT DƯL, chiều dài cầu tính đến đuôi mố là Lc = 45.1m; bề rộng cầu B = 9.0m .

- Kết cấu phần trên: 

+ Mặt cắt ngang cầu gồm 04 phiến dầm chữ đặt cách nhau 2,4m, chiều cao dầm H = 1,65m, chiều dài dầm L=33m. 

+ Bản mặt cầu dày tối thiểu 20cm đổ tại chỗ bằng BTCT C30. Dốc ngang cầu phù hợp độ dốc của tuyến.

- Kết cấu phần dưới: 

+ Mố cấu: Hai mố dạng chữ U bằng BTCT C30 đổ tại chỗ. Móng mố là móng cọc khoan nhồi D1,0m bằng BTCT. Mố M1 bố trí 5 cọc chiều dài dự kiến Ldk=20m, mố M2 bố trí 5 cọc chiều dài cọc dự kiến mố Ldk=22m (chiều dài cọc tính từ đáy bệ).

c.3. Cầu Công Thành (Km56+215.74): 
- Cầu xây dựng mới phù hợp với địa hình hai đầu cầu. Cầu vượt Công Thành thuộc địa phận xã Phong Sơn, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2 nhịp có chiều dài toàn cầu Ltc= 74.15m (Tính đến hết phạm vi đuôi mố). Tần suất thiết kế H1%=9.52m

- Sơ đồ nhịp: Cầu gồm 02 nhịp 33m dạng dầm chữ “I” BTCT DƯL, chiều dài cầu tính đến đuôi mố là Lc = 74.15m; bề rộng cầu B = 12m.

- Kết cấu phần trên: 

+ Mặt cắt ngang cầu gồm 05 phiến dầm chữ đặt cách nhau 2,4m, chiều cao dầm H = 1,65m, chiều dài dầm L=33m. 

+ Bản mặt cầu dày tối thiểu 20cm đổ tại chỗ bằng BTCT C30. Dốc ngang cầu phù hợp độ dốc của tuyến.

- Kết cấu phần dưới: 

+ Mố cấu: Hai mố dạng chữ U bằng BTCT C30 đổ tại chỗ. Móng mố là móng cọc khoan nhồi D1,0m bằng BTCT. Mố M1 bố trí 5 cọc chiều dài dự kiến Ldk=8m, mố M2 bố trí 5 cọc chiều dài cọc dự kiến mố Ldk=11.5m (chiều dài cọc tính từ đáy bệ).

c.4.  Cầu Ông Vàng (Km58+340.10): 
- Cầu xây dựng mới phù hợp với địa hình hai đầu cầu. Cầu Ông Vàng tại lý trình Km58+340.10 thuộc địa phận xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm một nhịp có chiều dài toàn cầu Ltc=51.10m (Tính đến hết phạm vi đuôi mố). Tần suất thiết kế H1%=9.57m

- Sơ đồ nhịp: Cầu gồm 01 nhịp 33m dạng dầm chữ “ I” BTCT DƯL, chiều dài cầu tính đến đuôi mố là Lc = 51.10m; bề rộng cầu B = 12m.

- Kết cấu phần trên: 

+ Mặt cắt ngang cầu gồm 05 phiến dầm đặt cách nhau 2,4m, chiều cao dầm H = 1,65m, chiều dài dầm L=33m. 

+ Bản mặt cầu dày tối thiểu 20cm đổ tại chỗ bằng BTCT C30. Dốc ngang cầu phù hợp độ dốc của tuyến.

- Kết cấu phần dưới: 

+ Mố cấu: Hai mố dạng chữ U bằng BTCT C30 đổ tại chỗ. Móng mố là móng cọc khoan nhồi D1,0m bằng BTCT. Mố M1 bố trí 7 cọc chiều dài dự kiến Ldk=8m (chiều dài cọc tính từ đáy bệ), mố M2 bố trí móng nông đặt trên nền thiên nhiên. 

5.11. Đường công vụ: 

- Đường công vụ ngoại tuyến: Sử dụng đường công vụ TL11B xuất phát từ Km807+150/QL1 đi về phía xã Phong Xuân khoảng 11,80km, gặp đường Thanh Tân và 03 đường công vụ (tổng chiều dài khoảng 2Km): Đoạn từ TL 11B (Km8+500) đi vào trạm trộn BTXM; đoạn từ tuyến chính (Km 54+613) đi vào bãi thải xã Phong Xuân và đoạn từ TL 11B (Km8+400) đi vào tuyến chính để vận chuyển vật liệu và đổ thải ra các bãi thải xã Phong Sơn.

- Biện pháp thi công sử dụng đường công vụ ngoại tuyến là biện pháp thi công chỉ đạo, khi triển khai thi công căn cứ tình hình thực tế sử dụng của nhà thầu, được các cơ quan có chức năng kiểm tra, xác nhận, Ban QLDA ĐHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiệm thu khối lượng theo thực tế làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Các bên liên quan phải hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ pháp lý mới được triển khai tuân thủ quy định;

- Đường công vụ nội tuyến: Tận dụng các đoạn có đường gom dân sinh làm đường công vụ nội tuyến. Đối với các đoạn không có đường gom dân sinh sử dụng nền đường cao tốc để làm đường công vụ.

5.12. Cường độ bê tông và nội dung khác:

	TT
	Hạng mục
	Loại bê tông
	Cường độ chịu nén tối thiểu tại 28 ngày tuổi (mẫu hình trụ 15×30cm) (MPa)

	1
	Dầm bản BTCT DƯL và dầm I BTCT DƯL các loại; Bê tông cốt liệu nhỏ đá kê gối, khe co giãn.
	C40
	40 MPa

	2
	Bản mặt cầu, dầm ngang, gờ lan can, bản mặt cầu liên tục nhiệt, mố, trụ cầu, xà mũ trụ, cọc BTCT, tấm đúc sẵn của tường chắn có cốt, cọc khoan nhồi.
	C30
	30 MPa

	3
	Tấm BT bản ván khuôn đúc sẵn cho các cầu dầm I, bản quá độ. Tường chắn BTCT, ống cống đúc sẵn trong nhà máy, cống hộp.
	C25
	25 MPa

	4
	Hố ga, ga thăm, ga thu nước, rãnh chữ U, ống cống đúc tại công trường, gối cống, móng cột biển báo loại to, móng cột tôn lượn sóng. 
	C20
	20 MPa

	5
	Tường chắn bê tông trọng lực, cửa cống, tấm bê tông gia cố mái taluy, rãnh dọc, rãnh cơ, rãnh đỉnh, móng cột biển báo loại nhỏ.
	C15 C16
	15 MPa

16 Mpa

	6
	Bê tông tạo phẳng đệm móng; bê tông đệm ga thu, ga thăm, ga nối rãnh, sân cống; bê tông bịt đáy, đệm chân khay gia cố mái taluy và các cấu kiện tiếp xúc trực tiếp với đất nền, đệm đáy cống tròn, bê tông khóa tấm bê tông gia cố mái taluy.
	C10
	10 MPa


6. Thời hạn hoàn thành: Dự kiến năm 2021.
7. Thời gian bảo hành công trình: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2016 với thời gian bảo hành công trình là 24 tháng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng: 24 tháng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
Toàn bộ các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

12. Yêu cầu khác của gói thầu.

Ghi chú: 

 (1) Kèm theo Hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (Tập II - HSMT)

IV. Các bản vẽ: Liệt kê các bản vẽ 
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	Tập III HSMT
	Hồ sơ thiết kế 
	Quyết định số 1501/QĐ-BGTVT ngày 14/8/2019 của Bộ GTVT


Ghi chú: 

(1) Kèm theo hồ sơ thiết kế.

 (3) Danh mục các bản vẽ.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

	
	A. Các quy định chung

	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.1. “Bản vẽ” là các bản vẽ của công trình, bao gồm các bản vẽ theo hợp đồng và bất kỳ bản vẽ điều chỉnh hoặc bổ sung nào do Chủ đầu tư (hay đại diện) phát hành theo đúng hợp đồng, bao gồm các tính toán và thông tin khác được Chủ đầu tư cung cấp hay phê duyệt để thực hiện hợp đồng;

1.2. “Bảng kê các hạng mục” là bảng liệt kê các hạng mục công việc thuộc gói thầu bao gồm thi công, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu công trình. Nội dung của Bảng kê các hạng mục bao gồm giá trọn gói cho mỗi hạng mục, làm cơ sở thanh toán, quyết toán, bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng;

1.3. “Bất khả kháng” là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch;

1.4. “Chủ đầu tư” là bên thuê Nhà thầu thực hiện công trình và được quy định tại ĐKCT;
1.5. “Chứng nhận hết thời hạn bảo hành công trình” là giấy chứng nhận được Chủ đầu tư phát hành trên cơ sở Nhà thầu đã khắc phục sửa chữa các sai sót của công trình trong thời hạn bảo hành công trình xây dựng; 

1.6. “Công trình” là những gì mà Hợp đồng yêu cầu Nhà thầu thi công, lắp đặt và bàn giao cho Chủ đầu tư được xác định trong ĐKCT;

1.7. “Công trình tạm” là các công trình cần thiết cho việc thi công và lắp đặt công trình do Nhà thầu thiết kế, thi công, lắp đặt và tháo dỡ;

1.8. “Công trường” là khu vực được xác định trong ĐKCT;

1.9. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc thực hiện và hoàn thành công trình, trong đó bao gồm cả chi phí cho việc duy tu bảo dưỡng công trình. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng;

1.10. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu để thực hiện, hoàn thành và duy tu bảo dưỡng công trình. Hợp đồng bao gồm các tài liệu liệt kê trong Mục 2 ĐKC;

1.11. “Ngày” là ngày dương lịch; tháng là các tháng dương lịch;

1.12. “Ngày hoàn thành” là ngày hoàn tất công trình được Chủ đầu tư xác nhận theo Mục 46 ĐKC;

1.13. “Ngày hoàn thành dự kiến” là ngày mà dự kiến Nhà thầu sẽ hoàn thành công trình. Ngày hoàn thành dự kiến được quy định tại ĐKCT. Chỉ có Chủ đầu tư mới có thể điều chỉnh Ngày hoàn thành dự kiến bằng cách cho phép gia hạn thời gian hay đẩy nhanh tiến độ;

1.14. “Ngày khởi công” là ngày được ghi trong ĐKCT. Đó là ngày chậm nhất mà Nhà thầu phải bắt đầu thực hiện công trình. Ngày khởi công không nhất thiết phải trùng với ngày tiếp nhận mặt bằng Công trường;

1.15.  “Nhà thầu” là bên có HSDTđược Chủ đầu tư chấp thuận cho thực hiện công trình và được quy định tại ĐKCT;
1.16. “Nhà thầu phụ” là một cá nhân hay tổ chức có tên trong danh sách các Nhà thầu phụ do Nhà thầu chính đề xuất trong HSDT hoặc Nhà thầu thực hiện các phần công việc mà Nhà thầu chính đề xuất trong HSDT; ký Hợp đồng với Nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng theo nội dung đã kê khai trong HSDT được Chủ đầu tư chấp thuận;

1.17. “Nhà xưởng” là bất kỳ bộ phận không tách rời nào của công trình có chức năng cơ điện, hoá học hay sinh học;

1.18. “Sai sót” là bất kỳ phần nào của công trình chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng;

1.19. “Sự kiện bồi thường” là các sự kiện được xác định theo Mục 42 ĐKC dưới đây;

1.20. “Thay đổi” là những yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra bằng văn bản làm thay đổi công trình;

1.21. “Thiết bị” là các nhà xưởng, xe, máy móc của Nhà thầu được tạm thời mang đến Công trường để thi công công trình;

1.22. “Thời hạn bảo hành công trình xây dựng” là thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót đối với công trình. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao;
1.23. “Thông số kỹ thuật” là các yêu cầu kỹ thuật của công trình kèm trong Hợp đồng và bất kỳ thay đổi hay bổ sung nào được Chủ đầu tư đưa ra hay phê duyệt;

1.24. “Tư vấn giám sát” là Nhà thầu tư vấn được Chủ đầu tư lựa chọn để hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện trường nhằm giám sát việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình. Tên Nhà thầu tư vấn giám sát được quy định tại ĐKCT;
1.25. “Vật tư” là tất cả những thứ được cung cấp, kể cả các vật tư tiêu hao Nhà thầu sử dụng trong công trình.

	2. Thứ tự ưu tiên
	Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:

2.1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;

2.2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

2.3. ĐKCT;

2.4. ĐKC;

2.5. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu;

2.6. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);

2.7. Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.

	3. Luật và ngôn ngữ
	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật của Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

	4. Ủy quyền
	Trừ khi có quy định khác trong ĐKCT, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu và có thể rút lại quyết định uỷ quyền sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.

	5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp đến Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại ĐKCT. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện theo hình thức và giá trị quy định cụ thể trong ĐKCT và có hiệu lực cho đến khi công trình chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

	6. An toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường
	Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường cho tất cả các hoạt động tại Công trường.

	7. Nhà thầu phụ
	7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng Nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện. 
Việc thay thế, bổ sung Nhà thầu phụ ngoài danh sách các Nhà thầu phụ đã được nêu tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận.

7.2. Giá trị công việc mà các Nhà thầu phụ quy định tại Mục 7.1 ĐKC thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng quy định tại ĐKCT.

7.3. Nhà thầu không được sử dụng Nhà thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng Nhà thầu phụ nêu trong HSDT.

7.4. Yêu cầu khác về Nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.

	8. Hợp tác với các Nhà thầu khác.
	· Nhà thầu phải hợp tác với các Nhà thầu khác và các đơn vị liên quan cùng làm việc trên Công trường trong quá trình thực hiện hợp đồng.



	9. Nhân sự và Thiết bị
	9.1. Nhà thầu phải huy động các nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị đã xác định trong HSDT để thực hiện công trình hoặc huy động các nhân sự hay thiết bị khác được Chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị trong trường hợp kinh nghiệm, năng lực của nhân sự và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế về cơ bản bằng hoặc cao hơn so với đề xuất trong HSDT..

9.2. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu cho một cán bộ/nhân viên của Nhà thầu thôi việc với lý do chính đáng, thì Nhà thầu phải bảo đảm rằng người đó sẽ rời khỏi Công trường trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư và không còn được thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến hợp đồng.

9.3. Nếu Chủ đầu tư xác định được một cán bộ/nhân viên nào của Nhà thầu tham gia các hành vi tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc gây trở ngại trong quá trình thực hiện công trình thì nhân viên đó sẽ bị buộc thôi việc theo Mục 9.2 ĐKC.

	10.  Bất khả kháng
	10.1. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho Nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.

10.2. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 21 ĐKC.

	11.  Rủi ro của Chủ đầu tư và Nhà thầu
	Chủ đầu tư chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Chủ đầu tư, Nhà thầu chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Nhà thầu.

	12.  Rủi ro của Chủ đầu tư
	Kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:

12.1. Rủi ro về thương tích, tử vong đối với con người, mất mát hoặc hư hỏng tài sản (loại trừ công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) do lỗi của Chủ đầu tư;
12.2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị do lỗi của Chủ đầu tư, do thiết kế của Chủ đầu tư hoặc do bất khả kháng.

	13.  Rủi ro của Nhà thầu
	Nhà thầu chịu trách nhiệm về những rủi ro sau đây:

13.1. Các rủi ro không phải là rủi ro của Chủ đầu tư, bao gồm rủi ro về thương tích, tử vong, mất mát hay hư hỏng tài sản (kể cả đối với công trình, vật tư, máy móc, thiết bị) kể từ ngày khởi công cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành;

13.2. Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với công trình kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao công trình cho đến ngày hết hạn nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu do:

- Bất kỳ sai sót nào xảy ra vào Ngày hoàn thành;

- Bất kỳ sự việc nào xảy ra trước Ngày hoàn thành mà sự việc này không phải là rủi ro của Chủ đầu tư;

- Các hoạt động của Nhà thầu trên Công trường sau Ngày hoàn thành.

	14.  Bảo hiểm
	 Yêu cầu về bảo hiểm được quy định tại ĐKCT.

	15.  Thông tin về Công trường
	Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin về Công trường được đề cập trong ĐKCT và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến Công trường. 

	16.  An toàn
	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại Công trường.

	17. Cổ vật phát hiện tại Công trường
	17.1. Bất kỳ đồ vật gì có tính chất lịch sử hay có giá trị đáng kể được phát hiện tại Công trường sẽ là tài sản của Nhà nước. Nhà thầu không cho người của mình hoặc người khác lấy hoặc làm hư hỏng cổ vật được phát hiện. Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư về việc phát hiện này để giải quyết theo quy định của pháp luật.

17.2. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị chậm do việc phát hiện cổ vật hoặc Nhà thầu phải tham gia việc xử lý, bảo quản, vận chuyển cổ vật thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét, giải quyết.

	18.  Quyền sử dụng Công trường
	Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng Công trường cho Nhà thầu vào ngày quy định tại ĐKCT. Nếu một phần nào đó của Công trường chưa được giao cho Nhà thầu sử dụng vào ngày quy định tại ĐKCT thì Chủ đầu tư sẽ được xem là gây chậm trễ cho việc bắt đầu các hoạt động liên quan và điều này sẽ được xác định là một Sự kiện bồi thường.

	19.  Ra vào Công trường
	Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư hay bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư uỷ quyền ra vào Công trường và ra vào bất kỳ nơi nào đang thực hiện hoặc dự kiến sẽ thực hiện công việc có liên quan đến Hợp đồng.

	20.  Tư vấn giám sát
	20.1. Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng.
20.2.  Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho Nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

20.3.  Trường hợp Chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.

	21.  Giải quyết tranh chấp
	21.1.  Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
21.2.  Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định tại ĐKCT. 

	
	B. Quản lý thời gian

	22. Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến
	Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào Ngày khởi công quy định tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Biểu tiến độ thi công chi tiết do Nhà thầu trình và được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải hoàn thành công trình vào Ngày hoàn thành dự kiến quy định tại ĐKCT.

	23.  Biểu tiến độ thi công chi tiết
	23.1. Trong khoảng thời gian quy định tại ĐKCT, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:

a) Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;

b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định được nêu cụ thể trong hợp đồng;

c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà Nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của Nhà thầu cần thiết trên Công trường cho mỗi giai đoạn chính.
23.2.  Nhà thầu phải thực hiện theo Biểu tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được Chủ đầu tư chấp thuận.

23.3.  Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định tại ĐKCT. Nếu Nhà thầu không trình Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, Chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền quy định tại ĐKCT trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Biểu tiến độ thi công chi tiết này được trình.
23.4.  Việc chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết của Chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Biểu tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho Chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.

	24.  Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng
	Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây:

24.1. Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng Công trường cho Nhà thầu vào thời gian quy định tại Mục 18 ĐKC;

24.2. Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên bản nghiệm thu công trình;

24.3. Các trường hợp khác được mô tả tại ĐKCT.

	25.  Đẩy nhanh tiến độ
	25.1.  Khi Chủ đầu tư cần Nhà thầu hoàn thành trước Ngày hoàn thành dự kiến, Chủ đầu tư phải yêu cầu Nhà thầu đề xuất các chi phí phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nếu Chủ đầu tư chấp nhận các chi phí mà Nhà thầu đề xuất thì Ngày hoàn thành dự kiến sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và được cả Chủ đầu tư và Nhà thầu xác nhận.

25.2.  Nếu các chi phí phát sinh do Nhà thầu đề xuất để đẩy nhanh tiến độ được Chủ đầu tư chấp thuận thì Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh và các chi phí phát sinh sẽ được xử lý như một thay đổi của hợp đồng.

	26.  Trì hoãn theo lệnh của Chủ đầu tư
	Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu hoãn việc khởi công hay thực hiện chậm tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công trình.

	
	C. Quản lý chất lượng

	27.  Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
	27.1.  Nhà thầu phải bảo đảm tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
27.2.  Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm đối với vật tư, máy móc, thiết bị quy định tại ĐKCT để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình.
27.3.  Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại Công trường vào bất kỳ thời điểm nào.
27.4.  Nhà thầu phải bảo đảm bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.

	28.  Xác định các sai sót trong công trình
	Chủ đầu tư phải kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu về bất kỳ sai sót nào được phát hiện. Việc kiểm tra của Chủ đầu tư không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu. Chủ đầu tư có thể chỉ thị Nhà thầu tìm kiếm xem công trình có sai sót hay không và Nhà thầu phải kiểm tra, thử nghiệm bất kỳ phần việc nào mà Chủ đầu tư cho là có thể có sai sót.

	29.  Thử nghiệm
	Nếu Chủ đầu tư chỉ thị Nhà thầu tiến hành một thử nghiệm không được quy định tại phần Thông số kỹ thuật nhằm kiểm tra xem có sai sót hay không và sau đó kết quả thử nghiệm cho thấy có sai sót thì Nhà thầu sẽ phải trả chi phí lấy mẫu và thử nghiệm. Nếu không có sai sót thì việc lấy mẫu, thử nghiệm đó sẽ được coi là một Sự kiện bồi thường.

	30.  Sửa chữa khắc phục Sai sót
	30.1.  Kể từ Ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành công trình, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu về các Sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các Sai sót được sửa chữa xong.

30.2.  Mỗi lần có thông báo về Sai sót trong Công trình, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa Sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà Chủ đầu tư đã thông báo.

	31.   Sai sót không được sửa chữa
	Nếu Nhà thầu không sửa chữa Sai sót trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư quy định tại thông báo Sai sót trong Công trình thì Chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

	32. Dự báo về sự cố
	Nhà thầu cần dự báo sớm cho Chủ đầu tư về các sự việc có thể sắp xảy ra mà tác động xấu đến chất lượng công trình, làm tăng giá hợp đồng hay làm chậm trễ việc thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu dự báo về ảnh hưởng của sự việc này đối với giá hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải hợp tác với Chủ đầu tư để đưa ra các biện pháp khắc phục.

	
	D. Quản lý chi phí

	33. Loại hợp đồng
	Loại hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.

	34. Giá hợp đồng và bảng giá hợp đồng
	34.1. Giá hợp đồng được ghi tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực hiện hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. 

34.2. Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà Nhà thầu phải thực hiện và thành tiền của các hạng mục đó. 

	35. Điều chỉnh Giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng
	Việc điều chỉnh Giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	36.  Tạm ứng
	36.1.  Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tiền tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của Bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.

36.2.  Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc trả lương cho người lao động, mua hoặc huy động thiết bị, nhà xưởng, vật tư và các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu Bảo lãnh tiền tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.

36.3.  Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. Khoản tiền tạm ứng hay hoàn trả tiền tạm ứng sẽ không được tính đến khi định giá các công việc đã thực hiện, các Thay đổi Hợp đồng, các Sự kiện bồi thường, thưởng hợp đồng hoặc Bồi thường thiệt hại.

	37.  Thanh toán
	36.4.  Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT.. 

36.5.  Đồng tiền thanh toán là: VND.   

	38.  Điều chỉnh thuế
	Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	39.  Tiền giữ lại
	39.1.  Mỗi lần thanh toán cho Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ giữ lại một phần theo quy định tại ĐKCT cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình.

39.2.  Tiền giữ lại sẽ được hoàn trả cho Nhà thầu khi kết thúc Thời hạn bảo hành và Chủ đầu tư đã xác nhận rằng mọi sai sót mà Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu trước khi kết thúc thời hạn đó đã được sửa chữa. Nhà thầu có thể thay thế tiền giữ lại bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	40.  Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng 
	40.1.  Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;

b) Thay đổi về chất lượng và các thông số của một hạng mục công việc nào đó;

c) Thay đổi về thiết kế;

d) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng.

40.2.  Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

40.3.  Trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng, Nhà thầu phải đưa khối lượng công việc được bổ sung vào Biểu tiến độ thi công chi tiết.

	41.  Dự trù dòng tiền mặt 
	Khi cập nhật Biểu tiến độ thi công, Nhà thầu đồng thời phải cung cấp cho Chủ đầu tư một bản dự trù dòng tiền mặt đã cập nhật. 

	42.  Sự kiện bồi thường
	42.1.  Các sự kiện sau đây sẽ được xem là Sự kiện bồi thường:

a) Chủ đầu tư không giao một phần mặt bằng Công trường vào Ngày tiếp nhận Công trường theo quy định tại Mục 18 ĐKC;

b) Chủ đầu tư sửa đổi lịch hoạt động của các Nhà thầu khác, làm ảnh hưởng đến công việc của Nhà thầu trong Hợp đồng này;

c) Chủ đầu tư thông báo trì hoãn công việc hoặc không cấp Bản vẽ, Thông số kỹ thuật hay các chỉ thị cần thiết để thực hiện Công trình đúng thời hạn;

d) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung nhưng kết quả không tìm thấy sai sót;

đ) Chủ đầu tư không phê chuẩn hợp đồng sử dụng Nhà thầu phụ mà không có lý do xác đáng, hợp lý;

e) Chủ đầu tư yêu cầu giải quyết tình huống đột xuất hoặc công việc phát sinh cần thiết để bảo đảm an toàn công trình hoặc các lý do khác;

g) Tạm ứng chậm;

h) Nhà thầu chịu ảnh hưởng từ rủi ro của Chủ đầu tư;

i) Chủ đầu tư chậm cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình mà không có lý do hợp lý.

42.2.  Nếu Sự kiện bồi thường làm tăng chi phí hay cản trở việc hoàn thành công việc trước Ngày hoàn thành dự kiến, thì Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng lên, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được gia hạn. Chủ đầu tư phải xem xét quyết định việc điều chỉnh Giá hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

42.3.  Sau khi Nhà thầu cung cấp thông tin chứng minh ảnh hưởng của từng Sự kiện bồi thường đối với dự toán chi phí của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải xem xét, đánh giá và điều chỉnh Giá hợp đồng cho phù hợp. Nếu dự toán của Nhà thầu không hợp lý thì Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh Giá hợp đồng dựa trên dự toán phù hợp theo đúng quy định do Chủ đầu tư lập.

42.4.  Nhà thầu có thể không được bồi thường khi các quyền lợi của Chủ đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề do việc Nhà thầu không cảnh báo sớm hoặc không hợp tác với Chủ đầu tư.

	43.  Phạt vi phạm và thưởng hợp đồng
	43.1.  Nhà thầu bị phạt theo mức quy định tại ĐKCT cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu.

43.2.  Chủ đầu tư bị phạt hợp đồng theo mức quy định tại ĐKCT trong trường hợp Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong ĐKCT.

43.3.  Trường hợp quy định tại ĐKCT, Nhà thầu được thưởng một khoản tiền theo mức quy định tại ĐKCT cho các sáng kiến của Nhà thầu, cho  mỗi ngày hoàn thành sớm công trình so với ngày hoàn thành dự kiến. Tổng số tiền thưởng không vượt quá tổng số tiền quy định tại ĐKCT.

	44.  Chi phí sửa chữa 
	Những tổn thất hoặc hư hại của Công trình hoặc Vật tư đưa vào sử dụng cho Công trình trong khoảng thời gian từ Ngày khởi công đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành sẽ do Nhà thầu sửa chữa và tự chi trả chi phí sửa chữa, nếu các tổn thất hay hư hại đó xảy ra do các hành động hay sơ suất của Nhà thầu.

	
	E. Kết thúc hợp đồng

	45.  Nghiệm thu
	Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và Nhà thầu ký xác nhận.

	46.  Hoàn thành
	Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu tư cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình và Chủ đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận sau khi xác định Công trình đã được hoàn thành.

	47.  Bàn giao
	Chủ đầu tư cần tiếp nhận Công trường và công trình theo thời gian được quy định tại ĐKCT kể từ khi Nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình.

	48.  Bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành
	48.1. Nhà thầu phải hoàn thành và nộp cho Chủ đầu tư bản vẽ hoàn công theo quy định của pháp luật hiện hành, tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành thiết bị lắp đặt (nếu có) vào ngày quy định tại ĐKCT.

48.2. Nếu Nhà thầu không nộp bản vẽ hoàn công hoặc hướng dẫn vận hành vào ngày quy định tại ĐKCT hoặc các tài liệu này không được Chủ đầu tư chấp nhận, Chủ đầu tư sẽ giữ lại số tiền quy định tại ĐKCT từ khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu.

	49.  Quyết toán
	Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư một bản kê chi tiết cho số tiền mà Nhà thầu yêu cầu được thanh toán theo Hợp đồng trước khi kết thúc Thời hạn bảo hành. Chủ đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận kết thúc thời hạn bảo hành và xác nhận quyết toán cho Nhà thầu quy định tại ĐKCT kể từ ngày nhận được bản kê chi tiết đúng và hoàn chỉnh của Nhà thầu. 

	50.  Chấm dứt hợp đồng
	50.1.  Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt Hợp đồng nếu bên kia có vi phạm cơ bản Hợp đồng.

50.2.  Các vi phạm cơ bản Hợp đồng bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế ở các trường hợp sau đây: 

a) Nhà thầu dừng thi công 28 ngày trong khi việc dừng thi công này không có trong Biểu tiến độ thi công và chưa được Chủ đầu tư cho phép;

b) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ Công trình và không rút lại chỉ thị này trong vòng 28 ngày kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ;

c) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;

d) Nhà thầu có một giấy đề nghị thanh toán cho các khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu theo quy định nhưng không được Chủ đầu tư thanh toán trong vòng 28 ngày kể từ ngày Nhà thầu gửi đề nghị thanh toán;

đ) Nhà thầu không sửa chữa những sai sót gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng Công trình trong khoảng thời gian mà Chủ đầu tư yêu cầu;

e) Nhà thầu không duy trì Bảo lãnh tiền tạm ứng, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định; 

g) Nhà thầu chậm trễ việc hoàn thành Công trình và số tiền phạt hợp đồng tương đương với tổng số tiền tối đa bị phạt; 

h) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng.

50.3.  Khi Nhà thầu vi phạm Hợp đồng do một nguyên nhân khác ngoài các trường hợp liệt kê trong Mục 48.2. ĐKC nêu trên, Chủ đầu tư sẽ quyết định đó có phải một vi phạm cơ bản với Hợp đồng hay không.

50.4.  Nếu Hợp đồng bị chấm dứt, Nhà thầu phải ngừng công việc ngay lập tức, giữ Công trường an toàn và rời khỏi Công trường càng sớm càng tốt.

	51.  Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng
	51.1.  Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu quy định tại Mục 50 ĐKC, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua trừ đi khoản tiền tạm ứng của Nhà thầu đã nhận. Nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua thì Nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho Chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch này. Trường hợp ngược lại, Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu.
51.2.  Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Chủ đầu tư quy định tại Mục 50 ĐKC hoặc do bất khả kháng, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân sự mà Nhà thầu thuê cho công trình và chi phí của Nhà thầu về việc bảo vệ công trình, trừ đi khoản tiền tạm ứng mà Nhà thầu đã nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu khoản tiền chênh lệch này. 

	52.  Tài sản
	Tất cả Vật tư trên Công trường, Nhà xưởng, Thiết bị, Công trình tạm và Công trình đều sẽ là tài sản của Chủ đầu tư nếu Hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu.

	53.  Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng
	Nếu việc thực hiện hợp đồng bị dừng lại do bất khả kháng thì Chủ đầu tư phải chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho Công trường và dừng công việc càng nhanh càng tốt sau khi nhận được giấy chứng nhận của Chủ đầu tư; Nhà thầu sẽ được thanh toán cho tất cả các công việc đã thực hiện trước khi có giấy chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. 


Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
ĐKCT được bên mời thầu ghi đầy đủ như sau: 

	A. Các quy định chung

	ĐKC 1.4
	 Chủ đầu tư là: Bộ Giao thông vận tải

Địa chỉ: số 80 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính: số 106 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

Điện thoại: 024.36249035; Fax: 024.38223312/6248317

	ĐKC 1.6
	Gói thầu XL6: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (Bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành; Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân)

	ĐKC 1.8
	Địa điểm xây dựng: huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

	ĐKC 1.13
	Thời gian hoàn thành dự kiến cho toàn bộ công trình là 24 tháng (kể cả ngày nghỉ lễ và nghỉ tuần theo quy định của pháp luật).

	ĐKC 1.14
	Thời gian khởi công: dự kiến Qúy IV/2019

	ĐKC 1.15
	Nhà thầu là: [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu trúng thầu].

	ĐKC 1.24 
	Tư vấn giám sát là: 

	ĐKC 2.7
	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 

Quyết định phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu và các Văn bản khác có liên quan. 

	ĐKC 4
	Chủ đầu tư ủy quyền các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

	ĐKC 5
	· Ngày nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng đến Chủ đầu tư: trước khi ký hợp đồng hoặc sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng.

· Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc bằng séc, với số tiền tương đương 5% giá trị hợp đồng (bao gồm dự phòng).

[Thư bảo lãnh phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu) Mẫu số 26 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng.

- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

- Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: không chậm hơn 28 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

	ĐKC 7.1
	Danh sách Nhà thầu phụ: [ghi danh sách Nhà thầu phụ phù hợp với danh sách Nhà thầu phụ nêu trong HSDT].

	ĐKC 7.2
	Giá trị công việc mà Nhà thầu phụ thực hiện: kê khai trong HSDT có giá hợp đồng.

	ĐKC 7.4
	Các yêu cầu cần thiết khác về Nhà thầu phụ: Không  

	ĐKC 14
	Yêu cầu về bảo hiểm: bảo hiểm công trình phù hợp với pháp luật xây dựng đối với cả Chủ đầu tư và Nhà thầu, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu ….

	ĐKC 15
	Thông tin về Công trường 

	ĐKC 18
	Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường dự kiến: Quý IV/2019 tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế..

	ĐKC 21.2
	- Thời gian để tiến hành hòa giải: Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải 

- Giải quyết tranh chấp:.

+ Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên Tòa án kinh tế Hà Nội để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam theo quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án kinh tế Hà Nội là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

+
Trong thời gian chờ đợi phán quyết của Tòa án kinh tế, Bên B vẫn phải chịu trách nhiệm thi công công trình theo đúng tiến độ đề ra, không vì lí do tranh chấp mà trì trệ hoặc chậm trễ công việc đối với thi công công trình. Nếu không thực hiện quy định trên thì Bên B phải bồi thường cho Bên A theo quy định về chậm trễ hoàn thành công trình.

	B. Quản lý thời gian

	ĐKC 22
	- Thời gian khởi công dự kiến: Quý IV/2019
- Thời gian hoàn thành dự kiến: Năm 2021

	ĐKC 23.1
	Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết quy định tại ĐKCT kể từ ngày ký Hợp đồng.

	ĐKC 23.3
	- Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: quy định tại ĐKCT.
- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật: quy định tại ĐKCT (nếu có),

	ĐKC 24.3
	Các trường hợp khác:

	C. Quản lý chất lượng

	ĐKC 27.2
	Vật tư, máy móc, thiết bị: vật tư, máy móc, thiết bị yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm (nếu có)

	D. Quản lý chi phí

	ĐKC 33
	Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh

	ĐKC 34.1
	Giá hợp đồng: [ghi giá hợp đồng theo giá trị nêu trong Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].

	ĐKC 35
	35.1. Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng:

- Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh như sau:

“a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

b) Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại Mục 35.2 ĐKCT. Không điều chỉnh giá hợp đồng đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu (quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP) kể từ thời điểm tạm ứng. 

c) Giá hợp đồng được điều chỉnh theo sự thay đổi của các chi phí đầu vào. Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá. Phương pháp điều chỉnh giá, chỉ số giá áp dụng theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

- Công thức điều chỉnh giá:

GĐC = GHĐ x Pn


Trong đó:

- GĐC: Là giá điều chỉnh tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu trong khoảng thời gian “n”. GĐC có thể là giá điều chỉnh cho cả hợp đồng, hoặc giai đoạn thanh toán, hoặc của hạng mục công trình, hoặc loại công việc, hoặc yếu tố chi phí trong hợp đồng.

- GHĐ: Là giá trong hợp đồng đã ký tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu trong khoảng thời gian “n”. GHĐ có thể là giá trị của cả hợp đồng hoặc của giai đoạn thanh toán hoặc của hạng mục hoặc của loại công việc hoặc của yếu tố chi phí trong hợp đồng.

- Pn: Là hệ số điều chỉnh giá (tăng hoặc giảm) được áp dụng cho thanh toán hợp đồng đối với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu của giai đoạn thanh toán, hoặc của hạng mục, hoặc của loại công việc, hoặc của yếu tố chi phí trong hợp đồng trong khoảng thời gian “n”.
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            -  Các hệ số ký hiệu trong công thức:

* Các hệ số a, b, c, d, e, f , g, h được xác định trong hồ sơ dự thầu (Nhà thầu sẽ đưa ra các hệ số này trong HSDT của mình). 

Trong đó:

- “a” là hệ số cố định biểu hiện phần không điều chỉnh giá;

- “b” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần nhân công (Ln); 

- “c” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần máy thi công (E);

- “d” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần nhựa đường (B); 

- “e” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần thép xây dựng (T) ; 

- “f” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần cát (C); 

- “g” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần đá (D); 

- “h ” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần xi măng (X).

Hệ số

Nội dung

Tỷ trọng

(%)

a

Hệ số cố định, biểu hiện phần không điều chỉnh giá

b

Hệ số biểu hiện tỷ lệ nhân công

c

Hệ số biểu hiện tỷ lệ máy thi công

d

Hệ số biểu hiện tỷ lệ nhựa đường

e

Hệ số biểu hiện tỷ lệ sắt, thép

f

Hệ số biểu hiện tỷ lệ cát các loại

g

Hệ số biểu hiện tỷ lệ đá các loại

h

Hệ số biểu hiện tỷ lệ xi măng 

Tổng trị số các hệ số a+b+c+d+e+f+g+h = 100%.

Nhà thầu có trách nhiệm đề xuất các hệ số “b”, “c”,”d”, “e”, “f”, “g”, “h” để làm căn cứ đưa vào công thức tính toán điều chỉnh giá hợp đồng, nhưng với mỗi hệ số không được chênh lệch tăng, giảm quá giá trị nêu trong Mẫu biểu số 23 “Bảng kê số liệu điều chỉnh”. Trường hợp nhà thầu đề xuất hệ số vượt quá quy định trên và tổng các hệ số vượt quá giá trị 100%, khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng Bên mời thầu sẽ yêu cầu sửa lại cho đúng quy định. Nếu nhà thầu không chấp nhận sửa thì cuộc thương thảo bị coi là không thành công và sẽ lựa chọn nhà thầu xếp hạng kế tiếp theo trình tự và thủ tục quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Các chỉ số ký hiệu trong công thức:

Các chỉ số Lo, Eo, Bo, To, Co, Do,  Xo là các chỉ số giá gốc tương ứng với mỗi loại chi phí (chi phí nhân công, chi phí máy thi công, nhựa đường, thép, cát, đá, xi măng,..), được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu.

Các chỉ số Ln, En, Bn, Tn, Cn, Dn, Xn là các chỉ số giá hiện hành (tại thời điểm điều chỉnh) tương ứng với mỗi loại chi phí (chi phí nhân công, chi phí máy thi công, nhựa đường, thép, cát, đá, xi măng,…) cho thời gian “n”, được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng.

- Nguồn cung cấp chỉ số do: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế công bố. 

Trường hợp bên nhận thầu không hoàn thành công việc trong khoảng thời gian quy định trong hợp đồng do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu thì việc điều chỉnh giá sẽ được áp dụng trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo thời gian quy định trong hợp đồng, hoặc thời điểm thực hiện công việc đó do bên giao thầu quyết định theo nguyên tắc có lợi cho bên giao thầu

d) Điều chỉnh khối lượng:

- Những khối lượng công việc tăng do lỗi chủ quan của Nhà thầu gây ra thì không được phép điều chỉnh;

- Đối với những khối lượng công việc trong bảng giá hợp đồng mà thực tế thực hiện chênh lệch quá 20% khối lượng quy định ban đầu thì hai bên phải thỏa thuận nguyên tắc điều chỉnh đơn giá hợp lý, phù hợp với điều kiện thay đổi khối lượng (tăng hoặc giảm) khi thanh toán cho phần khối lượng thực hiện chênh lệch quá 20% này;

- Những khối lượng phát sinh ngoài điều kiện quy định điều chỉnh ban đầu của hợp đồng hoặc trường hợp cần phải có sự tham gia của cả hai bên trong hợp đồng để ngăn ngừa, khắc phục các rủi ro thuộc trách nhiệm một bên thì hai bên cùng bàn bạc thống nhất biện pháp xử lý.

35.2. Điều chỉnh tiến độ: Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:

a) Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;

b) Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

c) Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của Nhà thầu gây ra”].

	ĐKC 36.1
	- Tạm ứng: phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng.

- Thời gian tạm ứng: Sau khi Bên A nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng 

	ĐKC 37.1
	a) Phương thức thanh toán: Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu hàng tháng (hoặc theo thời điểm cụ thể do các bên thoả thuận);

b) Hồ sơ thanh toán:

- Trước ngày 28, khi có khối lượng hoàn thành, Bên B nộp 07 bộ hồ sơ thanh toán cho Bên A sau khi hoàn thành công việc và hoàn tất các hồ sơ quy định theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của cấp có thẩm quyền ban hành.

- Khi thanh toán các chi phí khác (ngoài chi phí xây lắp) sau khi hoàn thành công việc Bên B lập các bộ hồ sơ thanh toán thành các bộ riêng biệt theo biểu mẫu quy định nộp cho Bên A.

c) Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B;

d) Hình thức thanh toán, đồng tiền thanh toán: 

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 100%.

- Đồng tiền thanh toán: bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ)

	ĐKC 38
	Điều chỉnh thuế: trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời Nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng.

	ĐKC 39.1
	Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: theo các quy định hiện  hành.

Bên A sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền bị giữ lại cho Bên B khi các bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh toán và khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định

	ĐKC 43.1
	Mức phạt: theo quy định của pháp luật về xây dựng.

	ĐKC 43.2
	Yêu cầu về phạt do Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong hợp đồng: theo quy định của pháp luật về xây dựng.

	ĐKC 43.3
	Mức thưởng: Trường hợp Bên B hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng sớm hơn so với thời hạn quy định trong hợp đồng này, mang lại hiệu quả cho Bên A thì Bên A sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định hiện hành của pháp luật

	E. Kết thúc hợp đồng

	ĐKC 47
	Thời gian bàn giao công trình: Dự kiến năm 2021

	ĐKC 48.1
	- Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: sau 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng

- Thời gian hoàn thành quyết toán công trình: Theo quy định hiện hành.

	ĐKC 48.2
	Số tiền giữ lại: theo các quy định hiện hành


Chương VIII

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Mục này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng.

Mẫu số 24
THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

ADVANCE \D 4.80Kính gửi: ADVANCE \D 1.90[ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”]
Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng.   
Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu [ghi tên Bên mời thầu, sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”] xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì ghi tên, số hiệu của phần mà Nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là ____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là ____[ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:

· Thời gian hoàn thiện hợp đồng: [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng];
· Thời gian ký kết hợp đồng: [ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng.
Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 26 Chương VIII  – Biểu mẫu hợp đồng của Hồ sơ mời thầu với số tiền ___ và thời gian hiệu lực___[ghi số tiền và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5 Chương VIII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng của Hồ sơ mời thầu].

Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.
Nếu đến ngày___ tháng___năm___ [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để quy định thời hạn cuối cùng cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, hoàn thiện, ký kết hợp đồng nhưng không muộn hơn 28 ngày, kể từ ngày phát hành văn bản thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng] mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

	Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Tài liệu đính kèm:  Dự thảo hợp đồng
Mẫu số 25
HỢP ĐỒNG(1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________



Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]
Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ(2) ____

Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;

Căn cứ văn bản số____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của____ về việc thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng,
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên Chủ đầu tư]

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Nhà thầu(3) (sau đây gọi là Bên B)

Tên Nhà thầu: [ghi tên nhà thầu được lựa chọn]
Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã ngân hàng:

Mã số thuế:

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải
Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau:

1.1. “Chủ đầu tư” là Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT).


1.2. “Nhà thầu” là Bên B (tên giao dịch của nhà thầu).
1.3. “Đại diện Chủ đầu tư” là Bên A (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, thành lập theo Quyết định số 1999/QĐ-BGTVT ngày 11/8/1999 của Bộ GTVT và được ủy quyền quản lý, điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư).

- Đại diện Bên A là Ông: 
1.4. “Đại diện Nhà thầu” là người được nhà thầu nêu ra trong hợp đồng hoặc được nhà thầu ủy quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt nhà thầu.

1.5. “Nhà tư vấn” là tổ chức, cá nhân do đại diện Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng.

1.6. “Đại diện Nhà tư vấn” là người được nhà tư vấn ủy quyền làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do nhà tư vấn giao.

1.7. “Tư vấn thiết kế” là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.

1.8. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký hợp đồng với nhà thầu để thi công một phần công việc của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu.

1.9. “Dự án” là Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020.

1.10. “Hợp đồng” là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên].

1.11. “Hồ sơ mời thầu” là toàn bộ tài liệu theo quy định của Chủ đầu tư .

1.12. “Hồ sơ dự thầu của nhà thầu” là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định.

1.13. “Chỉ dẫn kỹ thuật” là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

1.14. “Bản vẽ thiết kế” là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật tương tự của công trình do Chủ đầu tư cấp cho nhà thầu hoặc do nhà thầu lập đã được Chủ đầu tư chấp thuận.

1.15. “Bảng tiên lượng” là bảng kê chi tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp đồng.

1.16. “Bên” là Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư hoặc nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt.

1.17. “Ngày khởi công” là ngày được thông báo theo khoản 7.1 [Ngày khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng].

1.18. “Biên bản nghiệm thu” là biên bản được phát hành theo Điều 6 [Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng].

1.19. “Ngày” được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

1.20. “Ngày làm việc” là ngày dương lịch được tính liên tục kể cả ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, tết.

1.21. “Thiết bị của nhà thầu” là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để nhà thầu thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có).

1.22. “Công trình chính” là xây dựng Gói thầu XL6: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (Bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành; Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân), Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020 mà nhà thầu thi công theo hợp đồng.

1.23. “Hạng mục công trình” là một công trình chính hoặc một phần công trình chính.

1.24. “Công trình tạm” là các công trình phục vụ thi công công trình, hạng mục công trình.

1.25. “Công trình” là công trình chính và công trình tạm hoặc là một trong hai loại công trình này.

1.26. “Thiết bị của Chủ đầu tư” là máy móc, phương tiện do Chủ đầu tư cấp cho nhà thầu sử dụng để thi công công trình, như đã nêu trong hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có).

1.27. “Rủi ro và bất khả kháng” được định nghĩa tại Điều 19 [Rủi ro và bất khả kháng]

1.28. “Luật” là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.29. “Công trường” là địa điểm Chủ đầu tư giao cho nhà thầu để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng.

1.30. “Thay đổi” là sự thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư (Bên A).

1.31. “Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật” là các công trình được quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
2.1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm thỏa thuận hợp đồng này và các tài liệu kèm theo hợp đồng.

2.2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm:

a) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, văn bản thông báo trúng chỉ định thầu;

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

c) Điều kiện chung của hợp đồng;

d) Hồ sơ mời thầu của bên giao thầu,;

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;

e) Hồ sơ dự thầu của bên nhận thầu;

g) Biên bản thương thảo hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng (nếu có);
h) Các phụ lục của hợp đồng;

i) Các tài liệu khác có liên quan.

2.3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng theo thứ tự quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng
3.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan..

3.2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt. 

Điều 4. Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

4.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

- Bên B phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương 5% giá trị hợp đồng (bao gồm cả chi phí dự phòng) cho Bên A trước khi hợp đồng được ký kết. Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng thì trong vòng 15 ngày làm việc sau khi hợp đồng đã được ký kết, Bên B phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên A. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Bên A chấp thuận và phải tuân theo mẫu số 26 (HSMT) (hoặc theo mẫu khác được Bên A chấp thuận). 

- Từng thành viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên A, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm cho Bên A, từng thành viên nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến khi Bên B đã thi công xong công trình, hạng mục công trình tương ứng với Hợp đồng đã ký kết được Bên A nghiệm thu và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình. 

- Bên B sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện Hợp đồng đã có hiệu lực và các trường hợp từ chối sửa chữa các sai sót, hư hỏng của công trình trong vòng 21 ngày sau khi nhận thông báo yêu cầu sửa chữa của Bên A.



- Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của Bên B khi Bên B không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng.
- Trong thời gian 30 ngày, Bên A phải hoàn trả cho Bên B bảo đảm thực hiện hợp đồng khi Bên B đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình.
4.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng:

- Trước khi Bên A tạm ứng hợp đồng cho Bên B thì Bên B phải nộp cho Bên A bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương giá trị tiền tạm ứng (không bao gồm dự phòng). Từng thành viên trong liên danh phải nộp cho Bên A bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên, trừ trường hợp các thành viên trong liên danh thỏa thuận để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho Bên A.

- Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với giá trị giảm trừ tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh toán.

- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng được tính từ ngày Bên B nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới ngày Bên A thu hồi hết số tiền Bên B đã tạm ứng.

Điều 5. Nội dung và khối lượng công việc:
Bên B thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên A chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong tập II HSMT của Bên A, Hồ sơ dự thầu của Bên B được Bên A chấp thuận và biên bản thương thảo, đàm phán hợp đồng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng. Các công việc cụ thể Bên B phải thực hiện bao gồm:

5.1. Bàn giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, cọc GPMB, mốc lộ giới công trình trong suốt thời gian thi công. Bàn giao cọc GPMB, mốc lộ giới công trình lại cho đơn vị quản lý khai thác và cơ quan liên quan (nếu có) sau khi hoàn thiện, trước khi bàn giao dự án.

- Bên B phải hợp tác với các Nhà thầu khác và các đơn vị liên quan cùng làm việc trên công trường trong quá trình thực hiện hợp đồng.

5.2. Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công.

5.3. Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công xây dựng công trình theo hợp đồng.

5.4. Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật kỹ thuật của dự án và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

5.5. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu (nếu có).

5.6. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị (nếu có); giám sát thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính.

5.7. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

5.8. Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng.

5.9. Thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

5.10. Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;

5.11. Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi hợp đồng thi công;

5.12. Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường;

5.13. Hợp tác với các nhà thầu khác trên công trường (nếu có);

5.14. Thu dọn công trường và bàn giao sản phẩm xây dựng sau khi hoàn thành.

5.15. Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật.

Điều 6. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng:
6.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng thi công xây dựng:

a) Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên A chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong tập II hồ sơ mời thầu phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình xây dựng của nhà nước có liên quan; Bên B phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình.

b) Bên B phải cung cấp cho Bên A các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định.

c) Bên B đảm bảo vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp có nguồn gốc xuất xứ như quy định của hồ sơ hợp đồng.

6.2. Kiểm tra, giám sát của Bên A

a) Bên A được quyền vào các nơi trên công trường và các nơi khai thác nguyên vật liệu tự nhiên của Bên B để kiểm tra;

b) Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng ở trên công trường, nơi được quy định trong Hợp đồng Bên A được quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật liệu, và kiểm tra quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu.

- Bên B sẽ tạo mọi điều kiện cho người của Bên A để tiến hành các hoạt động này, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Bên B.

- Đối với các công việc mà người của Bên A được quyền xem xét đo lường và kiểm định, Bên B phải thông báo cho Bên A biết khi bất kỳ công việc nào như vậy đã xong và trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy hoặc đóng gói để lưu kho hoặc vận chuyển. Khi đó Bên A sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định không được chậm trễ mà không cần lý do, hoặc thông báo ngay cho Bên B là Bên A không đòi hỏi phải làm như vậy.

6.3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành:

a) Bên A chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng khi sản phẩm của các công việc này đảm bảo chất lượng theo quy định tại khoản 6.1 nêu trên.

b) Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của Hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên A chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao...

c) Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm:

- Đại diện Bên A, đại diện Bên B, đại diện nhà tư vấn và các bên liên quan khác (nếu có).

d) Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:

- Các biên bản nghiệm thu theo mẫu ban hành tại Văn bản số 80/BGTVT-CQLXD ngày 05/1/2019.

- Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành (Theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng do 02 bên thống nhất trên cơ sở quy định của Nhà nước).

- Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu...

- Các hồ sơ, tài liệu khác theo quy định.

6.4. Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình

- Sau khi các công việc theo hợp đồng được hoàn thành, công trình chạy thử (nếu có) đáp ứng các điều kiện để nghiệm thu theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, yêu cầu của hợp đồng thì Bên B và Bên A tiến hành nghiệm thu công trình.

- Bên B thông báo cho Bên A để nghiệm thu công trình không ít hơn 10 ngày trước khi công trình được hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao. Nếu công trình được chia thành các hạng mục, Bên B có thể đề nghị nghiệm thu theo hạng mục.

- Sau khi công trình đủ điều kiện để nghiệm thu, hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành theo hợp đồng. Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng lại và các sai sót về cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì những tồn đọng này được ghi trong biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và Bên B phải có trách nhiệm hoàn thành những tồn đọng này bằng chi phí của mình trong thời gian yêu cầu.

- Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, bàn giao; các bên xác định lý do và nêu cụ thể những công việc mà Bên B phải làm để hoàn thành công trình.

- Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của Nhà nước.

6.5. Trách nhiệm của Bên B đối với các sai sót

a) Bằng kinh phí của mình Bên B phải hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Bên A yêu cầu nhưng đảm bảo không vượt quá khoảng thời gian thực hiện các công việc còn tồn đọng đó quy định trong hợp đồng.

b) Trường hợp không sửa chữa được sai sót:

- Nếu Bên B không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, Bên A hoặc đại diện của Bên A có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư hỏng và thông báo cho Bên B biết về ngày này.

- Nếu Bên B không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã được thông báo, Bên A có thể tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa và Bên B phải chịu mọi chi phí (Bên B không được kiến nghị về chi phí sửa chữa), Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa chữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công trình theo hợp đồng. Bên B có trách nhiệm chuyển trả kinh phí trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên A. Trường hợp Bên B không thực hiện sẽ được coi là vi phạm hợp đồng để yêu cầu Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng do Bên B vi phạm hợp đồng.

c) Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Bên A không sử dụng được công trình hay phần lớn công trình cho mục đích đã định thì Bên A sẽ chấm dứt hợp đồng; khi đó, Bên B sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A theo hợp đồng và theo các quy định pháp luật.

d) Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa ngay trên công trường được và được Bên A đồng ý, Bên B có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa.

6.6. Các kiểm định thêm

- Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Bên A có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào nêu trong hợp đồng, bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành. Yêu cầu này được thông báo trong khoảng thời gian 30 ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng.

- Các kiểm định này phải được tiến hành theo các điều kiện được áp dụng cho các kiểm định trước, chỉ khác là được tiến hành bằng kinh phí của Bên B.

6.7. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành

Sau khi đã cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện tại thời điểm đó. Hợp đồng vẫn được coi là có hiệu lực đối với nội dung và phạm vi của những nghĩa vụ chưa được hoàn thành.

Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng:
7.1. Ngày khởi công, thời gian thực hiện Hợp đồng

- Ngày khởi công công trình: sẽ được Bên A thông báo bằng văn bản khi gói thầu đáp ứng các điều kiện khởi công theo quy định (Điều 107 Luật Xây dựng).

- Bên B phải tiến hành các công tác chuẩn bị thi công và phải triển khai thi công xây dựng công trình đúng thời gian thực hiện Hợp đồng ngay khi được bàn giao mặt bằng đủ điều kiện để thi công và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo đúng tiến độ tại Khoản 7.2 [Tiến độ thực hiện Hợp đồng] mà không được chậm trễ.

- Bên B phải hoàn thành toàn bộ công việc theo các nội dung của Hợp đồng trong khoảng thời gian … tháng kể từ ngày Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B khi gói thầu đáp ứng các điều kiện khởi công theo quy định.

7.2. Tiến độ thực hiện Hợp đồng

Căn cứ vào thời gian thực hiện Hợp đồng, Bên B phải lập tiến độ chi tiết để trình Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. Bên B cũng phải trình tiến độ thi công đã được sửa đổi nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên B chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày Bên A trả lại cho Bên B (sau mỗi lần cập nhật lại tiến độ), nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên B, mỗi bản tiến độ thi công sẽ bao gồm:

 a) Trình tự thực hiện công việc của Bên B và thời gian thi công cho mỗi giai đoạn chính của công trình;

b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định;

c) Báo cáo tiến độ Bên B phải thể hiện:

- Biện pháp tổ chức thi công trên công trường và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình (bao gồm cả gồm số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị cần thiết cho mỗi giai đoạn,...);

- Bên B được phép điều chỉnh tiến độ chi tiết theo tuần, tháng nhưng phải phù hợp với tiến độ tổng thể của Hợp đồng.

d) Bên B phải thực hiện theo tiến độ thi công và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Nếu bản tiến độ thi công này không phù hợp với Hợp đồng thì Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong vòng 10 ngày sau khi nhận được bản tiến độ thi công của Bên B. Bên A sẽ được phép dựa vào bản tiến độ thi công này để yêu cầu Bên B thực hiện theo tiến độ của Hợp đồng.

e) Bên B phải thông báo cho Bên A về các tình huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá hợp đồng. Trong trường hợp đó, Bên A hoặc nhà tư vấn có thể yêu cầu Bên B báo cáo về những ảnh hưởng của các tình huống trong tương lai và đề xuất theo khoản 7.3 [Gia hạn thời gian hoàn thành]. Bên B phải nộp cho Bên A một bản tiến độ thi công sửa đổi phù hợp với khoản này.

g) Trường hợp Bên B thi công chậm so với tiến độ quy định (ngoại trừ các nguyên nhân khách quan tại Khoản 7.3 điều này) tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý như​ sau: 

Trong quá trình thực hiện nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đảm bảo tiến độ thi công nêu trên dẫn đến nguy cơ không hoàn thành gói thầu thì:

- Vi phạm lần đầu: sau 10 ngày kể từ khi xác định việc Bên B vi phạm tiến độ, Bên A ra thông báo cảnh báo thành viên chậm tiến độ.

- Vi phạm lần thứ hai: sau 10 ngày kể từ khi xác định việc vi phạm tiến độ lần thứ hai, Bên A có văn bản khiển trách thành viên chậm tiến độ.

- Vi phạm lần thứ ba: sau 10 ngày kể từ khi xác định việc vi phạm tiến độ lần thứ ba, Bên A xử lý điều chuyển khối lượng như sau: 

+ Bên A được quyền đơn phương điều chuyển một phần hoặc toàn bộ khối lượng cho thành viên khác trong liên danh. 

+ Trường hợp tất cả các thành viên trong liên danh đều chậm tiến độ cam kết hoặc từ chối không thực hiện phần khối lượng dự kiến điều chuyển này thì Bên A được quyền đơn phương cắt chuyển một phần hoặc toàn bộ khối lượng để giao cho nhà thầu phụ bổ sung mới do Bên A lựa chọn.

+ Trong trư​ờng hợp phải điều chuyển khối lư​ợng, nếu đơn giá trúng thầu thấp hơn đơn giá của nhà nư​ớc lập tại thời điểm cắt chuyển thì đơn giá giao cho nhà thầu phụ bổ sung đư​ợc tính theo quy định của nhà nư​ớc tại thời điểm cắt chuyển hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên A trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán phần khối lượng điều chuyển đ​ược tính theo đơn giá mới để làm cơ sở thực hiện. Toàn bộ chi phí tăng thêm so với giá trúng thầu, Bên B phải chịu.

+ Bên A đư​ợc quyền thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ đối với các khối lượng công việc điều chuyển.

+ Bên B phải tiến hành các thủ tục để điều chuyển khối lượng, bổ sung thầu phụ theo quy định và phải đề nghị Bên A thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ. 

+ Trường hợp Bên B không thực hiện các nội dung nêu trên thì Bên B sẽ được coi là vi phạm hợp đồng và Bên A sẽ tiến hành xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định.

- Trường hợp phải xử lý vi phạm chấm dứt hợp đồng theo quy định, nếu giá gói thầu mới của phần khối lượng còn lại (được cơ quan thẩm quyền phê duyệt) cao hơn giá trị phần khối lượng còn lại của gói thầu (theo giá trúng thầu) thì Bên B sẽ phải chịu toàn bộ giá trị phần chênh lệch đó cộng với các thiệt hại khác nếu có. 

- Khắc phục tiến độ chậm trễ: Khi tiến độ đã bị chậm hơn so với tiến độ thi công như các bên đã thoả thuận trong hợp đồng, khi đó Bên A yêu cầu Bên B trình một bản tiến độ thi công được sửa đổi để thực hiện tiến độ hoàn thành trong thời gian yêu cầu. Nếu Bên B không trình bảng tiến độ thi công chi tiết đã được cập nhật vào những thời điểm trên, Bên A giữ lại một số tiền 20% trong kỳ thanh toán tiếp theo, số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi bảng tiến độ thi công chi tiết đã được trình. Bên B sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó, cho dù có thể yêu cầu tăng số giờ làm việc, số lượng nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu và các chi phí khác, thì Bên B phải chịu mọi chi phí này. Bên B không được điều chỉnh giá cho các khối lượng bị chậm tiến độ.  

7.3. Gia hạn Thời gian hoàn thành

Bên B được phép theo Điều 21 [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp] gia hạn thời gian hoàn thành nếu do một trong những lý do sau đây:

a) Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Bên A làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng.

b) Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;

c) Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Bên A, nhân lực của Bên A hay các nhà thầu khác của Bên A gây ra như: việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong Hợp đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng mà không do lỗi của Bên B gây ra.

d) Trường hợp cần rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A phải tiến hành thương thảo với Bên B về các nội dung liên quan.
7.4. Khắc phục tiến độ chậm trễ

Khi tiến độ đã bị chậm hơn so với tiến độ thi công như các bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng của công việc đó mà không phải do những nguyên nhân đã nêu trong khoản 7.3 [Gia hạn thời gian hoàn thành], khi đó Bên A yêu cầu Bên B trình một bản tiến độ thi công được sửa đổi để thực hiện tiến độ hoàn thành, trong thời gian yêu cầu.

Điều 8. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
8.1. Giá Hợp đồng: Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-BGTVT ngày ….. của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL6 và kết quả thương thảo hợp đồng giữa hai bên: 
- Tổng giá trị Hợp đồng là: ………..đồng
(Bằng chữ: …………………………………...)

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp và chi phí khác
:    ….. đồng.

+ Chi phí dự phòng


:     …. đồng

+ Chi phí thiết kế BVTC                  :     …. đồng
- Hợp đồng này là Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Chi tiết giá Hợp đồng được nêu trong Phụ lục [Giá hợp đồng kèm theo] là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này, giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Bên B và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật. Khi nhà nước có sự thay đổi về chính sách thuế trong quá trình thực hiện hợp đồng thì đơn giá được cập nhật theo chính sách mới tại thời điểm đó.

- Giá Hợp đồng chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 [Điều chỉnh giá Hợp đồng].

8.2. Tạm ứng 


a) Bên A tạm ứng cho Bên B như sau:

- Sau khi hợp đồng có hiệu lực, có kế hoạch giải phóng mặt bằng và dự án được bố trí vốn, Bên A sẽ tạm ứng lần đầu cho Bên B theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính Phủ, trước khi tạm ứng Bên B phải nộp cho Bên A bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (mẫu số 27 của Hồ sơ mời thầu) với giá trị tương đương giá trị tiền tạm ứng. 

- Tùy thuộc vào điều kiện mặt bằng thi công, kiểm tra xác nhận thực tế việc triển khai thiết bị, nhân công, vật liệu thi công và ứng với tiến độ thực tế gói thầu, việc tạm ứng tiếp theo cho từng thành viên của Bên B được Bên A xem xét cho tạm ứng trên cơ sở đề nghị tạm ứng và lý do tạm ứng của Bên B, tổng số tiền tạm ứng ở mức tối đa theo quy định là 50% giá trị hợp đồng, trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép. 

- Phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu nêu tại Điểm b Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng được tính từ ngày Bên B nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới ngày Bên A thu hồi hết số tiền Bên B đã tạm ứng.

- Bên B phải sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả như: mua vật liệu, huy động máy móc thiết bị, nhân công và các chi phí cần thiết khác cho việc thực hiện Hợp đồng. 

b) Việc tính toán, thu hồi dần tiền tạm ứng được thực hiện sau khi Bên B đã nhận được tiền tạm ứng.

c) Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ lệ giảm trừ sẽ dựa trên khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của từng đợt thanh toán và tối thiểu bằng 10% của đợt thanh toán đó, đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp đồng đã ký.

d) Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt Hợp đồng theo Điều 16 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A], Điều 17 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên B] hoặc Điều 19 [Rủi ro và bất khả kháng] (tùy từng trường hợp), khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và Bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A. Trường hợp Bên B không hoàn trả, Bên A sẽ thu hồi thông qua Bảo lãnh tạm ứng.

e) Trường hợp Bên B sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không có hiệu quả hoặc sử dụng vào việc khác, Bên A sẽ thu hồi số tiền tạm ứng này. 

8.3. Thanh toán:

a) Giá thanh toán: theo đơn giá hợp đồng hoặc đơn giá sau điều chỉnh (nếu có).

b) Cơ sở thực hiện thanh toán: 

- Các bên liên quan tổ chức nghiệm thu xác định khối lượng hoàn thành làm cơ sở thanh toán.

- Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu nhân với đơn giá hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo Điều 9 [Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh].

c) Nguyên tắc thanh toán:

- Bên A thanh toán cho Bên B khi dự án được bố trí đủ vốn.

- Bên A thanh toán từng lần cho Bên B sau khi đã trừ đi tiền tạm ứng, 5% tiền bảo hành công trình và 5% để thực hiện nghĩa vụ quyết toán công trình.

- Thanh toán tiền bị giữ lại:

+ Đối với khoản 5% bảo hành Bên A sẽ chuyển tiền tạm giữ bảo hành công trình vào tài khoản tạm giữ của Bên A được mở tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình. Trường hợp, Bên A trả tiền giữ lại bảo hành công trình thì Bên B phải nộp bảo lãnh cho Bên A để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình. Bảo lãnh phải do ngân hàng cấp theo mẫu được Bên A chấp thuận và có hiệu lực đến khi Bên A thông báo Bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

+ Đối với khoản tạm giữ chờ quyết toán, Bên A sẽ chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán vào tài khoản tạm giữ của Bên A được mở tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ quyết toán công trình. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán và Bên B giao nộp đủ hồ sơ hoàn công, Bên A sẽ căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán để thanh toán số tiền tạm giữ cho Bên B. Trường hợp, Bên A trả tiền giữ chờ quyết toán khi Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ quyết toán, thì Bên B phải nộp bảo lãnh cho Bên A để thực hiện nghĩa vụ quyết toán. Bảo lãnh phải có giá trị cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán và phải do Ngân hàng cấp theo mẫu được Bên A chấp thuận.

8.4. Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 07 ngày làm việc (trong điều kiện dự án được bố trí đủ vốn), kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B.

8.5. Đồng tiền và hình thức thanh toán.

a) Đồng tiền thanh toán: giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ).

b) Hình thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản 100%. 

c) Tài khoản thanh toán: Bên B sử dụng các tài khoản để giao dịch với Bên A: 

- Tài khoản số: 

- Tài khoản thanh toán tạm giữ tiền bảo hành:

+ Số tài khoản: 3741.0.9083455.92999 tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước;

+ Đơn vị nhận tiền: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (TG phí bảo hành).

- Tài khoản thanh toán tạm giữ tiền chờ quyết toán:

+ Số tài khoản: 3741.0.9089696.92999 tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước;

+ Đơn vị nhận tiền: BQLDA đường Hồ Chí Minh (TG tạm giữ chờ quyết toán).

8.6. Hồ sơ thanh toán:
- Trước ngày 28 hàng tháng, khi có khối lượng hoàn thành, Bên B nộp 07 bộ hồ sơ thanh toán cho Bên A sau khi hoàn thành công việc và hoàn tất các hồ sơ quy định theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của cấp có thẩm quyền ban hành:

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện Bên A, đại diện nhà tư vấn và đại diện Bên B (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng);

+ Bảng xác định đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá (còn gọi là đơn giá thanh toán) theo Điều 9 [Điều chỉnh giá hợp đồng] có xác nhận của đại diện Bên A, đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên B theo quy định;

+ Đề nghị thanh toán của nhà thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện Bên A và đại diện Bên B theo quy định. 

Điều 9. Điều chỉnh giá hợp đồng
9.1. Điều chỉnh giá hợp đồng: chỉ được thực hiện khi các bên liên quan xác nhận, được cấp có thẩm quyền cho phép và phải tuân thủ theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Điều 7 Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn về hợp đồng thi công xây dựng công trình; Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và các văn bản hướng dẫn bổ sung do các cơ quan có thẩm quyền ban hành được quy định như sau:

a) Giá hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp:

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực;

- Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định. Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền đã tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu (Quy định tại khoản 5 điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP) kể từ thời điểm tạm ứng; đối với khối lượng công việc phát sinh tăng do lỗi chủ quan của Bên B gây ra. 

-
Bổ sung công việc ngoài phạm vi quy định trong hợp đồng đã ký kết;

- Khi ký kết hợp đồng có sử dụng đơn giá tạm tính đối với những công việc hoặc khối lượng công việc mà ở thời điểm ký hợp đồng Bên A và Bên B chưa đủ điều kiện xác định chính xác đơn giá và đồng ý điều chỉnh khi có đủ điều kiện;

- Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có); 

- Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá tại địa phương nơi xây dựng công trình tại thời điểm phát sinh hoặc lập đơn giá mới và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng. Trường hợp khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì đơn giá mới sẽ được tính bắt đầu cho khối lượng phát sinh từ 20% trở lên; 

- Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải trình người có thẩm quyền xem xét quyết định;

- Khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải trình người có thẩm quyền xem xét quyết định;

- Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng khác: Đơn giá cho các công việc phải khắc phục hậu quả bất khả kháng xác định căn cứ vào Điều kiện thực tế, Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng hoặc áp dụng đơn giá theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, kể cả đơn giá đã được Điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có).

- Các trường hợp nêu trên chỉ được điều chỉnh khi Bên B đáp ứng tiến độ thi công xây dựng được chấp nhận của cấp có thẩm quyền.

b) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng: Khi điều chỉnh giá hợp đồng thì khối lượng công việc thanh toán được xác định trên cơ sở khối lượng các công việc hoàn thành được nghiệm thu, đơn giá thanh toán các công việc được xác định theo các điều khoản trong hợp đồng như việc xác định lại đơn giá hoặc điều chỉnh lại đơn giá trong hợp đồng theo hệ số điều chỉnh.

c) Cách thức điều chỉnh giá và một số quy định cụ thể:

- Điều chỉnh do những khối lượng, số lượng phát sinh thực hiện theo quy định của nhà nước về quản lý chi phí dự án đầu tư XDCT và thực hiện theo pháp luật về đấu thầu;

- Điều chỉnh do trượt giá, biến động giá vật tư vật liệu, giá nhân công và giá máy thi công đối với phần chi phí xây dựng theo phương pháp dưới đây:

+ Thuế suất thuế giá trị gia tăng Bên B phải nộp khác với 10% trong giá trúng thầu thì điều chỉnh theo mức thuế, giá trị thuế Bên B phải nộp.

+ Cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá phải phù hợp với nội dung công việc trong hợp đồng. Sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế công bố để điều chỉnh giá hợp đồng.

- Thời gian làm điều chỉnh giá không quá 03 tháng kể từ ngày hoàn thành hồ sơ thanh toán gần nhất và có đủ điều kiện xác định đơn giá.

d) Phương pháp điều chỉnh giá: Giá hợp đồng được điều chỉnh theo sự thay đổi của các chi phí đầu vào thực hiện theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

* Tính giá trị sau điều chỉnh giá: Tđc = Pn x Tth 

Trong đó: 

- Tđc: Giá trị sau điều chỉnh

- Tth: Giá trị công việc hoàn thành được nghiệm thu trong hồ sơ thanh toán đợt “n” chưa có điều chỉnh (xác định theo đơn giá trúng thầu và khối lượng hoàn thành được nghiệm thu).

- Pn: Hệ số trượt giá cho các khối lượng hoàn thành được nghiệm thu trong hồ sơ thanh toán đợt “n” được tính trượt giá. Pn được xác định bằng công thức sau:
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Trong đó:

 - a: là hệ số cố định biểu hiện phần không điều chỉnh giá;

- “b” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần nhân công (Ln); 

- “c” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần máy thi công (E);

- “d” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần nhựa đường (B); 

- “e” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần thép (T) ; 

- “f” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần cát (C); 

- “g” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần đá (D); 

- “h ” là hệ số biểu hiện tỷ trọng của phần xi măng (X).

+
 Các chỉ số: Lo, Eo, Bo, To, Co, Do, Xo là các chỉ số giá gốc tương ứng với mỗi loại chi phí, được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu (ngày 03 tháng 7 năm 2019).

+
 Các chỉ số: Ln, En, Bn, Tn, Cn, Dn, Xn là các chỉ số giá hiện hành (tại thời điểm điều chỉnh) tương ứng với mỗi loại chi phí, được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán đợt thứ “n” quy định trong hợp đồng.

+ Nguồn cung cấp chỉ số do: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế công bố. 

+ Các hệ số a, b, c, d, e, f , g, h được xác định theo Bảng các giá trị hệ số công thức điều chỉnh giá sau:

	Hệ số
	Nội dung
	Tỷ trọng (%)

	a
	Hệ số cố định, biểu hiện phần không điều chỉnh giá
	

	b
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ nhân công
	

	c
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ máy thi công
	

	d
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ nhựa đường
	

	e
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ sắt, thép
	

	f
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ cát các loại
	

	g
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ đá các loại
	

	h
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ xi măng 
	

	
	Tổng trị số các hệ số a+b+c+d+e+f+g+h
	100%


9.2. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng:

a) Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp:

- Thay đổi về thiết kế; bổ sung hạng mục công việc, vật tư, thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;

- Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng;

b) Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

c) Trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng, Bên B phải đưa khối lượng công việc được bổ sung vào Bảng tiến độ thi công chi tiết.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên A
10.1. Quyền của Bên A:

- Dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu Bên B khắc phục hậu quả khi Bên B vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn, vệ sinh môi trường, đường công vụ, ATGT, bảo hộ lao động, PCCC;

- Không thanh toán giá trị khối lượng không đảm bảo chất lượng và khối lượng phát sinh không hợp lý;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp cần thiết Bên A có quyền kiểm tra việc Bên B sử dụng tiền của dự án để đảm bảo chắc chắn rằng Bên B đã thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng.

- Ngoài các quyền khác đã quy định trong hợp đồng, Bên A còn có quyền khiếu nại khi:

+ Nếu Bên A xét thấy mình có quyền với bất kỳ khoản thanh toán nào theo bất cứ Điều nào hoặc các quy định khác liên quan đến Hợp đồng thì phải thông báo và cung cấp các chi tiết cụ thể cho Bên B.

+ Phải thông báo càng sớm càng tốt sau khi Bên A nhận thấy vấn đề hoặc tình huống dẫn tới khiếu nại. Thông báo về việc kéo dài thời hạn thông báo sai sót phải được thực hiện trước khi hết hạn thời gian thông báo.

+ Các thông tin chi tiết phải xác định cụ thể điều hoặc cơ sở khiếu nại khác và phải bao gồm chứng minh của số tiền và sự kéo dài mà Bên A tự cho mình có quyền được hưởng liên quan đến Hợp đồng. Bên A sau đó phải quyết định: số tiền (nếu có) mà Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán hoặc kéo dài (nếu có) thời hạn thông báo sai sót.

+ Bên A có thể khấu trừ số tiền này từ bất kỳ khoản nợ hay sẽ nợ nào của Bên B. Bên A chỉ được quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số được xác nhận khoản nợ của Bên B hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với Bên B theo khoản này.

10.2. Nghĩa vụ của Bên A: ngoài các nghĩa vụ khác đã quy định trong hợp đồng, Bên A còn có các nghĩa vụ sau:

a) Phải xin giấy phép xây dựng theo quy định;

b) Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho Bên B quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của Hợp đồng;

c) Cử và thông báo bằng văn bản cho Bên B về nhân lực chính tham gia quản lý và thực hiện Hợp đồng;

d) Báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho Bên B theo tiến độ thanh toán trong Hợp đồng; Bên A không chịu trách nhiệm trong trường hợp đã báo cáo bố trí nguồn vốn nhưng cấp có thẩm quyền chưa bố trí kịp thời vốn cho dự án.

đ) Thuê tư vấn giúp Bên A giám sát theo quy định tại Điều 12 của Hợp đồng này [Quyền và nghĩa vụ của nhà tư vấn];

e) Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu có liên quan, vật tư (nếu có) theo thỏa thuận trong Hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan;

g) Xem xét và chấp thuận kịp thời bằng văn bản các đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công của Bên B trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

h) Bên A phải có sẵn để cung cấp cho Bên B toàn bộ các số liệu liên quan mà Bên A có về điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và những nội dung của công tác khảo sát về công trường, bao gồm cả các yếu tố môi trường liên quan đến Hợp đồng.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên B
11.1. Quyền của Bên B

a) Được quyền đề xuất với Bên A về khối lượng phát sinh ngoài Hợp đồng; từ chối thực hiện công việc ngoài phạm vi Hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của Bên A;

b) Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được Bên A chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá Hợp đồng đã ký kết và không làm tăng chi phí xây dựng;

c) Tiếp cận công trường:

- Bên A phải bàn giao cho Bên B mặt bằng thi công công trình trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để triển khai thi công đúng theo tiến độ;

- Trường hợp Bên B không nhận được mặt bằng thi công công trình do sự chậm trễ của Bên A và phải gánh chịu chi phí phát sinh trong thời gian này thì Bên B phải thông báo cho Bên A và yêu cầu được thanh toán chi phí phát sinh đó theo quy định và kéo dài thời gian thi công xây dựng công trình do sự chậm trễ này.

- Nếu do sai sót hoặc sự chậm trễ của Bên B thì Bên B sẽ không được quyền hưởng việc gia hạn thời gian, chi phí này.

11.2. Nghĩa vụ của Bên B

- Bên B (từng thành viên trong liên danh) thực hiện triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình theo đúng nhiệm vụ đã được phân chia tại thỏa thuận liên danh và bổ sung thoả thuận liên danh (nếu có) đã được các thành viên trong liên danh ký kết.

- Bên B phải cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác đủ số lượng và chủng loại theo Hợp đồng để thực hiện các công việc theo nội dung Hợp đồng đã ký kết;

- Bên B phải khảo sát kỹ hiện trường, các nhà dân và công trình lân cận,...đề xuất biện pháp thi công cho phù hợp để giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng do thi công gây tiếng ồn, gây rung, nứt nhà dân và các công trình lân cận.

- Bên B phải có văn bản cam kết và không được sử dụng các thiết bị gây ồn, thiết bị có gia tốc rung vượt quá giá trị tối đa cho phép theo quy định tại QCVN 27:2010/BTNMT và mức vận tốc rung vượt quá giá trị tối đa cho phép theo quy định tại TCVN7378:2004.

- Bên B thực hiện khảo sát bổ sung (nếu có) để lập thiết kế biện pháp thi công bảo đảm an toàn và chỉ được khởi công xây dựng khi đã có giải pháp thi công đảm bảo an toàn được phê duyệt và có đủ các điều kiện khác theo quy định.

- Bên B phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết để trình Bên A để giám sát thực hiện, đồng thời cam kết về việc tuân thủ các quy định về sử dụng máy móc thiết bị thi công, trách nhiệm của Bên B đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận. Bên B tự tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các thiết bị thi công đảm bảo tuân thủ các quy định và đưa ra biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời đối với hư hại gây ra tại các công trình lân cận khi phương án thi công sử dụng các thiết bị gây ồn, thiết bị có gia tốc rung vượt quá giới hạn tối đa cho phép theo quy định.

- Bên B chủ động kiểm tra hiện trường vị trí, diện tích các thửa ruộng, mảnh vườn có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thi công xây dựng công trình để kịp thời xử lý, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

- Bên B nghiên cứu mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bên B kiểm tra, xác định các vị trí neo đậu, tập kết thiết bị thi công cho phù hợp, không để ảnh hưởng đến nhà dân và các công trình lân cận; không neo đậu vào các công trình hiện hữu khi chưa có kiểm tra về chịu lực.

- Bên B cần sử dụng, thuê đất của chủ sở hữu để tổ chức thi công, tập kết máy móc, thiết bị, vật liệu, Bên B tự thỏa thuận với chủ sở hữu và chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục các hư hỏng (nếu có).

- Bên B phải bồi thường kịp thời cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng. Kịp thời khắc phục sạt lở (nếu có) trong quá trình thi công do mình thực hiện, không để diễn biến, ảnh hưởng xấu đến địa hình, môi trường tự nhiên.

- Bên B phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng theo quy định; thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM được phê duyệt và quy định pháp luật có liên quan.

- Bên B phải thi công xây dựng công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

- Bên B phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công xây dựng công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ điều chỉnh giá, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán Hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của Hợp đồng;

- Bên B phải giữ bí mật thông tin liên quan đến Hợp đồng hoặc Pháp luật có quy định liên quan đến bảo mật thông tin.

- Bên B phải trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Bên A trong khoảng thời gian 5 ngày, nếu trong khoảng thời gian này mà Bên B không trả lời thì được coi như Bên B đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của Bên A.

- Trong quá trình triển khai gói thầu làm ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại cho bên thứ 3 do lỗi của Bên B, Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
11.3. Nhân lực của Bên B

- Nhân lực phải được huy động đầy đủ theo đề xuất của Bên B trong HSDT đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu;

- Bên B phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề cập trong HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này hoặc sử dụng các cán bộ khác được Bên A chấp thuận. Bên A sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp trình độ, kinh nghiệm và năng lực và của những người thay thế cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách và không thay đổi giá dự thầu.

- Bên B bằng chi phí của mình phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật trong việc tuyển dụng lao động (mức lương; điều kiện lao động; giờ lao động; điều kiện sinh hoạt).

- Bên B không được tuyển dụng hay có ý định tuyển dụng nhân viên và người lao động đang làm trong bộ máy của Bên A.

- Nhân lực của Bên B phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ. Bên A có thể yêu cầu Bên B sa thải (hay tác động để sa thải) bất cứ nhân lực nào ở công trường hay công trình, kể cả đại diện của Bên B nếu những người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn; không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng; gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường. Khi đó, Bên B sẽ chỉ định (hoặc buộc phải chỉ định) một người khác thích hợp để thay thế. Bên B phải luôn đảm bảo trật tự, an toàn cho người và tài sản trên công trường.

- Nếu Bên A yêu cầu Bên B buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân viên của Bên B với lý do chính đáng, Bên B phải bảo đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.

- Đại diện Bên B: là người thay mặt Bên B tiếp nhận các chỉ dẫn của Bên A, TVGS và phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp được xác định tại Khoản 3.2 nêu trên.

+ Trường hợp uỷ quyền cho người đại diện điều hành công việc thay mặt Bên B thực hiện hợp đồng thì trước ngày khởi công Bên B phải nộp cho Bên A tên và thông tin về người mà Bên B đề nghị làm đại diện để xem xét và chấp thuận.

+ Nếu không được sự chấp thuận trước của Bên A, Bên B không được bãi nhiệm đại diện Bên B hoặc bổ nhiệm người khác thay thế.

+ Toàn bộ thời gian của Đại diện Bên B phải được dành cho việc chỉ đạo thực hiện hợp đồng của Bên B. Nếu đại diện Bên B buộc phải tạm thời vắng mặt tại công trường trong thời gian thi công công trình, Bên B phải cử người thay thế phù hợp với sự chấp thuận của Bên A.

11.4. Báo cáo về nhân lực và thiết bị của Bên B

Bên B phải trình cho Bên A những chi tiết về số lượng nhân lực tối thiểu, thiết bị chủ yếu của Bên B trên công trường, các chi tiết sẽ được báo cáo hàng tháng, theo biểu mẫu mà Bên A đã quy định. 

11.5. Hợp tác

- Bên B phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với: nhân lực của Bên A; các nhà thầu khác do Bên A thuê;

- Các dịch vụ cho những người này và các nhà thầu khác có thể bao gồm việc sử dụng thiết bị của Bên B, các công trình tạm hoặc việc bố trí đường vào công trường là trách nhiệm của Bên B. 

- Bên B phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của mình trên công trường, phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các nhà thầu khác ở phạm vi công trường (nếu có).

11.6. Định vị các mốc

- Bên B phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu được xác định trong Hợp đồng. Bên B sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các hạng mục của công trình và phải điều chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc căn tuyến của công trình.

- Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp thông tin trong các mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó (các điểm mốc, tuyến và cao trình chuẩn), nhưng Bên B phải cố gắng để kiểm chứng độ chính xác của chúng trước khi sử dụng. Bên B phải có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin, sau 7 ngày nếu  Bên A không nhận được thông báo của Bên B thì coi như mọi thông tin cung cấp đã chính xác. Kể từ thời điểm đó Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu các mốc định vị.

- Trường hợp, Bên B bị chậm trễ và phải chịu chi phí mà không phải do lỗi của mình gây ra, thì Bên B sẽ thông báo cho Bên A và có quyền thực hiện theo Điều 21 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].

11.7. Điều kiện về công trường

- Bên B được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên, và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, bao gồm:

a) Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình;

b) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu;

c) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót.

d) Các quy định của pháp luật về lao động;

e) Các yêu cầu của Bên B về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện giao thông, nước và các dịch vụ khác.

- Bên B được coi là đã thỏa mãn về tính đúng và đủ của điều kiện công trường để xác định giá hợp đồng: Trên cơ sở khối lượng gói thầu, số lượng công nhân tham gia, thời gian thi công, Bên B phải đề xuất mức tối thiểu của các hạng mục liên quan đến công tác lán trại để đảm bảo đời sống cho người lao động theo quy định hiện hành:  

+ Biển hiệu, hàng rào khu vực lán trại;  

+ Bảng nội quy, quy chế công trường;

+ Công tác bảo vệ; PCCC; y tế (mức sơ cứu);

+ Phòng họp BCH công trường;

+ Nơi nghỉ của công nhân;

+ Nhà bếp; nhà ăn; nhà tắm; nhà vệ sinh;

+ Hệ thống điện, nước sinh hoạt;

+ Khu vực để máy móc, thiết bị...

Trong quá trình thực hiện, Bên A, TVGS sẽ tổ chức kiểm tra. Nếu Bên B thực hiện không nghiêm túc, Bên A sẽ không thanh toán chi phí lán trại cho Bên B.

- Nếu Bên B gặp phải các điều kiện địa chất bất lợi mà Bên B cho là không lường trước được, thì Bên B phải thông báo cho Bên A biết một cách sớm nhất có thể. Thông báo này sẽ mô tả các điều kiện địa chất sao cho Bên A có thể kiểm tra được và phải nêu lý do tại sao Bên B coi các điều kiện địa chất đó là không lường trước được. Bên B phải tiếp tục thi công xây dựng công trình, sử dụng các biện pháp thỏa đáng và hợp lý và thích ứng với điều kiện địa chất đó, và phải tuân theo bất kỳ chỉ dẫn nào mà Bên A có thể đưa ra. Nếu một chỉ dẫn tạo ra sự thay đổi, thì áp dụng theo Điều 19 của Hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng]

11.8. Đường đi và phương tiện

- Bên B phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên dùng hoặc tạm thời mà Bên B cần có, bao gồm lối vào công trường. Bên B cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng sự chịu rủi ro và kinh phí của mình.

- Bên B phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường hoặc cầu do việc sử dụng, đi lại của Bên B hoặc người của Bên B gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp.

- Trừ khi được quy định khác (là trường hợp hoàn trả hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt), trong các điều kiện và điều khoản này:

a) Bên B không được sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Bên A hoặc những người khác.

b) Bên B (trong quan hệ giữa các bên) sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu Bên B làm hỏng khi sử dụng các tuyến đường đó;

c) Bên B phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến đường và phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử dụng các tuyến đường, biển hiệu, biển chỉ dẫn;

d) Bên A không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh từ việc sử dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại;

đ) Bên A không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào;

e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho yêu cầu sử dụng của Bên B, sẽ do Bên B chịu.

f) Đường công vụ nội tuyến, ngoại tuyến:

- Bên B phải có trách nhiệm đảm bảo giao thông thông suốt 24/24h đối với đường gom, đường công vụ nội, ngoại tuyến;

- Bên B phải có trách nhiệm tạo điều kiện, chia sẻ nghĩa vụ, trách nhiệm với các nhà thầu khác trong việc sử dụng đường công vụ phục vụ chung của dự án; 

- Bên B phải phối hợp với địa phương rà soát, xác nhận tình trạng hư hỏng đường địa phương sử dụng làm đường công vụ; xác định trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả của các đơn vị làm cơ sở thanh quyết toán chi phí sửa chữa, hoàn trả (nếu có).

+ Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo yêu cầu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung gói thầu, của dự án: Bên A sẽ có văn gửi Bên B (mỗi văn bản cách nhau không quá 5 ngày). Nếu sau 3 lần gửi  văn bản Bên B không thực hiện thì Bên A đơn phương thuê nhà thầu phụ tăng cường/nhà thầu tăng cường để thực hiện theo đơn giá do nhà thầu phụ tăng cường/nhà thầu tăng cường đề xuất được Bên A và các bên liên quán (nếu có) chấp thuận, khối lượng thực hiện theo thực tế thi công được TVGS xác nhận. Bên B có trách nhiệm chuyển trả kinh phí cho nhà thầu phụ tăng cường/nhà thầu tăng cường trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên A;

+ Trường hợp Bên B không thực hiện, khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu thanh toán, Bên A sẽ khấu trừ và chuyển vào Tài khoản số 15010000087121 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để thanh toán chi phí đảm bảo giao thông đường công vụ cho nhà thầu phụ tăng cường/nhà thầu tăng cường;

- Bên B chỉ được vận chuyển vật liệu, thiết bị, nhân lực...trên các đường công vụ ngoại tuyến đã được Bộ GTVT chấp thuận. Nếu vi phạm Bên B phải tự hoàn trả lại đường cho địa phương bằng nguồn kinh phí của Bên B và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 11.9. Vận chuyển vật tư thiết bị (trừ khi có quy định khác):

a) Bên B phải thông báo cho Bên A không muộn hơn 3 ngày, trước ngày mà mọi vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường (bao gồm cả đóng gói, xếp hàng, vận chuyển, nhận, dỡ hàng, lưu kho và bảo vệ vật tư thiết bị);

b) Bên B phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Bên A đối với các hư hỏng, mất mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí tư pháp) do việc vận chuyển vật tư thiết bị của Bên B.

c) Bên B cam kết sử dụng xe vận chuyển vật liệu không vượt quá tải trọng cho phép gửi cho Bên A và địa phương. Trong trường hợp vượt tải trọng cho phép thì Bên B phải đền bù hư hỏng do mình gây ra.

11.10. Thiết bị Bên B

- Máy móc, thiết bị phải được huy động đầy đủ theo đề xuất của Bên B trong HSDT đảm bảo đủ điều kiện hoạt động và được dán LOGO của Bên B;

- Bên B phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị của mình. Khi được đưa tới công trình, thiết bị của Bên B phải dùng riêng cho việc thi công công trình. Bên B không được di chuyển ra khỏi công trường bất kỳ một loại thiết bị chủ yếu nào nếu không được sự đồng ý của Bên A. Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự đồng ý của Bên A đối với các xe cộ vận chuyển vật tư thiết bị hoặc nhân lực của Bên B ra khỏi công trường;

- Trường hợp Bên B không thực hiện đầy đủ, Bên A sẽ không thanh toán chi phí huy động máy móc, thiết bị đối với hạng mục này.

11.11. Công trình tạm: 

- Bên B phải tự chịu trách nhiệm về an toàn trong mọi trường hợp của việc thiết kế và xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình tạm (gồm các công trình phụ trợ thi công, đường nội bộ công trường, đường tạm, cầu tạm, trạm gác, hàng rào và các loại biển báo,...) cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình, để sử dụng và bảo vệ dân cư đang cư trú ở các khu vực lân cận. Việc thông qua của Bên A về các công trình tạm này sẽ không làm thay đổi trách nhiệm của Bên B về việc thiết kế và xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình tạm phục vụ cho thi công công trình.

11.12. Hoạt động của Bên B trên công trường

- Bên B phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường và khu vực bổ sung mà Bên B có và được Bên A đồng ý là nơi làm việc. Bên B phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Bên B và nhân lực của Bên B chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. Trong thời gian thi công công trình, Bên B phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật liệu thừa của mình. Bên B phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa.

- Sau khi biên bản nghiệm thu công trình đã được cấp, Bên B phải dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị của Bên B, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và công trình tạm. Bên B phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Bên B có thể để lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai sót, những vật tư thiết bị cần để Bên B hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng.

- Nếu tất cả những vật tư thiết bị này không được dọn khỏi công trường trong vòng 45 ngày sau khi Bên A cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; Bên A có thể bán hoặc thải bỏ vật tư thiết bị, số tiền thu được từ việc bán vật tư thiết bị sẽ trả cho Bên B sau khi đã thanh toán các chi phí phát sinh cho Bên A.

11.13. Các vấn đề khác có liên quan

- Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa chất hoặc khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và thẩm quyền của Bên A. Bên B phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này.

- Khi phát hiện ra những đồ vật này, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A để hướng dẫn giải quyết. Nếu Bên B gặp phải sự chậm trễ và phải chịu chi phí để thực hiện hướng dẫn thì Bên B phải thông báo cho Bên A và có quyền theo Điều 21 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của nhà tư vấn giám sát thi công xây dựng
12.1. Quyền của nhà tư vấn giám sát thi công xây dựng (NTVGSTCXD) 

- Nhà tư vấn giám sát thi công xây dựng (gọi tắt là NTVGSTCXD) là người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Bên A giao cho NTVGSTCXD trong hợp đồng và các quy định cụ thể theo quy định của pháp luật. NTVGSTCXD có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này.

- NTVGSTCXD không có quyền sửa đổi Hợp đồng, NTVGSTCXD có thể thực hiện quyền hạn được gắn với chức danh NTVGSTCXD như đã được xác định hoặc được bao hàm do thấy cần thiết trong Hợp đồng. Nếu NTVGSTCXD được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Bên A trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ trong hợp đồng. Bên A cam kết không áp đặt đối với quyền hạn của NTVGSTCXD, trừ những gì đã thỏa thuận với Bên B.

- Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này thì:

a) NTVGSTCXD không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào theo hợp đồng, hay cho một bên nào;

c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, thông báo, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của NTVGSTCXD (bao gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Bên A khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo Hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ đúng.

12.2. Trách nhiệm của NTVGSTCXD

- Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình.

-  Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định, của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và hợp đồng được ký kết giữa Bên A với NTVGSTCXD.

12.3. Thay thế NTVGSTCXD

- Nếu Bên A có ý định thay thế NTVGSTCXD thì không ít hơn 40 ngày trước khi dự định thay thế, Bên A phải thông báo cho Bên B thông tin chi tiết tương ứng của NTVGSTCXD được dự kiến thay thế. Bên A không được thay thế NTVGSTCXD bằng một người mà Bên B có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Chủ đầu tư các chi tiết, lý lẽ để giải thích.

Điều 13. Nhà thầu phụ
13.1. Khi ký hợp đồng thầu phụ, Bên B phải thực hiện theo các quy định sau:

a) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thì phải được Bên A chấp thuận;

b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Bên A về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu phụ thực hiện;

c) Bên B không được giao lại toàn bộ công việc theo Hợp đồng cho nhà thầu phụ thực hiện.

13.2. Nhà thầu phụ có tên trong hồ sơ dự thầu (HSDT):

a) Bên B được ký hợp đồng với các nhà thầu phụ (B phụ) trong danh sách các nhà thầu phụ được nêu trong HSDT (sau khi được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh hoặc Bộ Giao thông vận tải chấp thuận theo quy định) để thực hiện một phần công việc. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Bên B. Bên B phải chịu trách nhiệm trước Bên A về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu phụ thực hiện. Bên A chỉ giao dịch và ký kết các hợp đồng với Bên B chính;

- Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ có trách nhiệm phân khai cụ thể khối lượng, giá trị thực hiện để làm cơ sở thanh toán.

b) Bên B không được ký giao lại hợp đồng cho nhà thầu phụ để thực hiện thi công toàn bộ công trình hoặc sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ trong HSDT (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản);

c) Yêu cầu khác về nhà thầu phụ:

- Trường hợp cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công, Bên B có thể đề xuất với Bên A điều chuyển một phần khối lượng hợp đồng, Bên B chỉ được phép thực hiện khi có văn bản chấp thuận của Bên A;

- Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi nhà thầu phụ hoặc bổ sung nhà thầu phụ thì Bên B phải trình Bên A về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thi công của nhà thầu phụ đó. Sau khi Bên A có văn bản chấp thuận mới được triển khai thực hiện;

- Trong quá trình thực hiện xét thấy nhà thầu phụ yếu kém Bên A có quyền yêu cầu Bên B tiếp tục đảm nhận phần khối còn lại của nhà thầu phụ đó hoặc Bên A sẽ thay thế bằng nhà thầu phụ khác để đáp ứng yêu cầu tiết độ thực hiện gói thầu.

13.3. Nhà thầu phụ do Bên A chỉ định (nếu có)
a) Nhà thầu phụ do Bên A chỉ định là một nhà thầu được Bên A chỉ định cho Bên B thuê làm nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi Bên B không đáp ứng được tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi Bên A đã yêu cầu.

b) Bên B có quyền từ chối nhà thầu phụ do Bên A chỉ định nếu công việc Bên B đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các thỏa thuận trong Hợp đồng hoặc có đầy đủ cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do Bên A chỉ định không đáp ứng được các yêu cầu theo Hợp đồng.

13.4. Thanh toán cho nhà thầu phụ:

- Bên B chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản kinh phí cho nhà thầu phụ theo hợp đồng thầu phụ đã ký kết để đảm bảo tiến độ thi công công trình;

- Bên A có thể thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của Bên B (hoặc theo thỏa thuận khác của các bên).

- Bên A có thể thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Đối với Nhà thầu phụ có tên trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phụ do Bên B đề xuất được Bên A chấp thuận và Nhà thầu phụ do Bên A chỉ định (nếu có), các Bên thống nhất Bên B sẽ làm các thủ tục cần thiết như (Đơn đề xuất thầu phụ, Hợp đồng thầu chính thầu phụ, Bảng phân khai khối lượng và giá trị, Giấy ủy quyền thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ ...) để Bên A báo cáo Bộ GTVT xem xét chấp thuận.
Điều 14. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
14.1. An toàn lao động

a) Bên B phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.

b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

c) Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

đ) Bên B có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

e) Bên B có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động (quần áo, giày, mũ, gang tay...).

Khi có sự cố về an toàn lao động, Bên B thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Bên B không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

Trường hợp Bên B không thực hiện đầy đủ, Bên A sẽ không thanh toán chi phí đối với hạng mục này.

14.2. Bảo vệ môi trường

a) Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

c) Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Bên B thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Bên B thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

d) Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

14.3. Phòng chống cháy nổ:

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.

14.4. Đảm bảo an toàn giao thông: Bên B có trách nhiệm đảm bảo quy định xếp hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ theo văn bản số 6984/BGTVT-QLXD ngày 12/6/2014 của Bộ GTVT, thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, trong phạm vi gói thầu và trong suốt quá trình thi công theo quy định của Bộ GTVT tại văn bản số 5955/BGTVT-KCHT ngày 24/6/2013 cũng như các chỉ dẫn trong hồ sơ mời thầu. Nếu Bên B vi phạm mà Bên A phải nhắc nhở nhiều lần, Bên A có quyền thuê đơn vị khác thực hiện bằng kinh phí của Bên B với đơn giá do Bên A và TVGS quyết định.

Điều 15. Điện, nước và an ninh công trường
15.1. Điện, nước trên công trường

Trừ trường hợp quy định ở dưới đây, Bên B phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác mà Bên B cần.

- Bên B có quyền sử dụng việc cung cấp điện, nước và dịch vụ khác có thể có trên công trường cho mục đích thi công công trình mà các chi tiết và giá đã được đưa ra trong các yêu cầu của Bên A; Bên B có trách nhiệm bảo vệ nguồn điện, nước để phục vụ thi công công trình. Bên B phải tự mình chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng những dịch vụ này và để đo số lượng tiêu thụ.

- Số lượng tiêu thụ và số tiền phải trả cho các dịch vụ trên Bên B phải thanh toán theo quy định của Hợp đồng.

15.2. An ninh công trường

Trừ khi có quy định khác trong những điều kiện riêng:

a) Bên B phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người không có nhiệm vụ vào công trường;

b) Những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm nhân lực của Bên B và của Bên A và những người khác do Bên A (hoặc người thay mặt) thông báo cho Bên B biết.

Điều 16. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A
16.1. Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Bên A:

- Nếu Bên B không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên A có thể ra thông báo yêu cầu Bên B phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể.

- Bên A quyết định ngừng thực hiện công việc trong Hợp đồng khi Bên B không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết.

Trước khi tạm dừng, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B không ít hơn 10 ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm ngừng.

16.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A

Bên A sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Bên B:

a) Không thực hiện theo bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc một thông báo theo khoản 16.1 của Hợp đồng này [Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Bên A];

b) Bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng;

c) Không có lý do chính đáng mà 30 ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp đồng;

d) Giao thầu phụ toàn bộ công trình, hoặc chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Bên A;

đ) Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này;

- Nếu có ở một trong những trường hợp này, Bên A có thể, bằng cách thông báo cho Bên B trước 21 ngày, chấm dứt Hợp đồng và trục xuất Bên B ra khỏi công trường. Tuy nhiên, trong trường hợp của phần (đ) Bên A có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức.

- Sự lựa chọn của Bên A trong việc quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ không được làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Bên A theo Hợp đồng.

- Bên B phải rời công trường và chuyển các vật tư, vật liệu cần thiết, các tài liệu của Bên B và các hồ sơ thiết kế khác của Bên B cho Bên A. Tuy nhiên, Bên B sẽ cố gắng hết mức để tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý được nêu trong thông báo, bảo vệ tính mạng và tài sản hay cho sự an toàn của công trình.

- Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Bên A có thể hoàn thành công trình và sắp đặt cho các đơn vị khác thực hiện. Bên A và các đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ vật tư, vật liệu, tài liệu nào của Bên B và các tài liệu thiết kế khác do Bên B thực hiện hoặc do đại diện Bên B thực hiện.

- Bên A sẽ thông báo rằng thiết bị của Bên B và các công trình tạm thời sẽ được giải phóng cho Bên B ở tại hoặc gần công trường. Bên B sẽ ngay lập tức sắp xếp để chuyển đi, rủi ro và chi phí cho việc này sẽ do Bên B chịu. Tuy nhiên, nếu đến lúc này mà Bên B còn nợ Bên A một khoản thanh toán nào thì Bên A được quyền bán chúng để lấy lại tiền. Số tiền dư ra sẽ được trả cho Bên B.

- Trường hợp đặc biệt, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng vào bất cứ lúc nào thuận tiện cho Bên A, bằng cách thông báo cho Bên B việc chấm dứt Hợp đồng. Việc chấm dứt này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày sau khi Bên B nhận được thông báo này của Bên A hoặc Bên A trả lại bảo lãnh thực hiện. Bên A sẽ không được chấm dứt Hợp đồng theo khoản này để tự thi công công trình hoặc sắp xếp để cho Bên B khác thi công công trình.

16.3. Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng

Ngay khi thông báo chấm dứt theo khoản 16.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A] có hiệu lực, Bên A sẽ xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu và tài liệu của Bên B và các khoản tiền phải thanh toán cho Bên B cho các công việc được thực hiện theo đúng Hợp đồng.

16.4. Thanh toán sau khi chấm dứt Hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo khoản 16.2 của Hợp đồng này [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A] có hiệu lực, Bên A có thể:

a) Không thanh toán thêm cho Bên B cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong thời gian hoàn thành (nếu có) và các chi phí khác mà Bên A chấp thuận đã được xác định;

b) Thu lại từ Bên B các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Bên A phải chịu và các chi phí thêm khác của việc hoàn thành công trình, sau khi tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Bên B. Sau khi đã thu hồi lại từ các mất mát, hư hỏng và các chi phí thêm, Bên A sẽ thanh toán phần tiền cân đối còn lại cho Bên B.

Điều 17. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B
17.1. Quyền tạm ngừng công việc của Bên B

- Nếu Bên A không tuân thủ khoản 8.4 của Hợp đồng [Thời hạn thanh toán] vượt quá 30 ngày; Bên B có thể, sau khi thông báo cho Bên A không muộn hơn 30 ngày, sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ khi và cho đến khi Bên B được thanh toán theo các điều khoản của Hợp đồng, tùy từng trường hợp và như đã mô tả trong thông báo.

- Việc tạm ngừng công việc của Bên B theo khoản này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên B đối với các chi phí tài chính và để chấm dứt Hợp đồng theo khoản 17.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B].

- Nếu Bên B tiếp đó nhận được thanh toán trước khi thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên B phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại như bình thường ngay khi có thể được.

- Nếu Bên B phải chịu sự chậm trễ và các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Bên B phải thông báo cho Bên A và theo Điều 21 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].

17.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B

Bên B được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu:

a) Bên B không nhận được số tiền được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ khi có lý do chính đáng.

b) Bên A về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng;

c) Việc tạm ngừng bị kéo dài quá 45 ngày;

d) Bên A bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.

Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Bên B có thể, bằng thông báo trước 30 ngày cho Bên A để chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp của điểm (d) Bên A có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức.

17.3. Ngừng công việc và di dời thiết bị Bên B

Sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên B sẽ ngay lập tức:

a) Ngừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Bên A hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình;

b) Chuyển giao cho Bên A toàn bộ tài liệu của Bên B, thiết bị, các vật liệu và các công việc khác mà Bên B đã được thanh toán;

c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an toàn và rời khỏi công trường.

17.4. Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo khoản 17.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B] đã có hiệu lực, Bên A sẽ ngay lập tức:

a) Trả lại bảo lãnh thực hiện cho Bên B;

b) Thanh toán cho Bên B.

Điều 18. Bảo hiểm và bảo hành
18.1. Bảo hiểm

a) Bên A phải mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định. Bên A đã mua bảo hiểm công trình; khi có tổn thất, thiệt hại xảy ra đối với công trình, mà tổn thất, thiệt hại đó thuộc phạm vi công việc của Bên B, Bên B phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để được bồi thường. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Bên B không thực hiện những thủ tục trên. Trường hợp Bên B được bồi thường thì Bên B phải chịu mức khấu trừ theo quy định của hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng công trình ký giữa Bên A và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

b) Bên B phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các thiết bị, nhân lực của Bên B.

c) Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba của Chủ đầu tư và nhà thầu đã có trong Hợp đồng bảo hiểm do Bên A mua với trách nhiệm cụ thể như sau:

- Khi có tổn thất xẩy ra đối với con người, tài sản của bên thứ ba, Bên B phải thông báo với Bên A, Công ty bảo hiểm để tổ chức giám định, xác định thiệt hại.

- Bên B phải phối hợp với Công ty giám định và chính quyền địa phương giám định nhà cửa, đất đai, tài sản của hộ dân xung quanh dự án bị ảnh hưởng, ký biên bản giám định. Trường hợp Bên B không tham gia giám định hiện trường thì Bên B phải chấp nhận kết quả giám định.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến thiệt hại theo yêu cầu của Công ty bảo hiểm và Công ty giám định để có cơ sở tính toán thiệt hại.

- Khi có tổn thất xẩy ra đối với bên thứ ba thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm chi trả toàn bộ tổn thất thiệt hại. Tuy nhiên Bên B phải có trách nhiệm tạm ứng cho Bên A 10% phần chi phí bảo hiểm đó để chi trả cho bên thứ ba (Công ty bảo hiểm ứng 90% còn lại) sau khi hoàn thiện toàn bộ hồ sơ chứng từ chi trả theo quy định, sau khi được Công ty bảo hiểm chi trả Bên A sẽ hoàn trả kinh phí đã tạm ứng 10% cho bên B.

- Khi có tổn thất xảy đối với bên thứ ba phần ngoài phạm vi trách nhiệm của Công ty bảo hiểm (theo kết quả giám định) thì bên B phải chi trả cho bên thứ ba toàn bộ chi phí (khi chi trả bên B phải có biên nhận tiền đền bù và cam kết không khiếu nại của người bị thiệt hại để tránh kiện tụng sau khi đã nhận đền bù). Trường hợp Bên B không tạm ứng hoặc không chi trả chi phí thiệt hại đối với bên thứ ba thì Bên A được quyền khấu trừ giá trị này vào đợt thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành của kỳ thanh toán gần nhất sau khi hết thời hạn của văn bản của Bên A yêu cầu Bên B tạm ứng hoặc chuyển tiền bồi thường cho bên thứ ba. Nếu Bên B đã thanh toán hết giá trị xây lắp thì Bên A sẽ khấu trừ giá trị này vào các khoản tạm giữ phù hợp (nếu có) hoặc xử lý bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

d) Bảo hiểm phải được duy trì đầy đủ hiệu lực và hiệu quả trong suốt toàn bộ thời gian thi công công trình và thời gian bảo hành công trình.

18.2. Bảo hành

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, Bên B phải:

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian 24 tháng tính từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng và được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của Bên B, mức tiền giữ lại bảo hành công trình là 5% giá trị hợp đồng.

 - Trường hợp, Bên A chấp thuận trả tiền giữ lại cho bảo hành thì Bên B phải nộp cho Bên A bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình. Bảo lãnh phải có giá trị đến khi Bên A thông báo cho Bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành theo quy định và phải được Bên A chấp thuận.

- Trong thời gian bảo hành công trình Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 21 ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A về các lỗi này. Trong trường hợp cấp thiết, Bên B phải tiến hành sửa chữa ngay theo văn bản yêu cầu của Bên A. Nếu quá thời hạn này mà Bên B không thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên A có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này theo đơn giá do nhà thầu thứ ba đề xuất, khối lượng theo thực tế thi công được Tư vấn giám sát xác nhận và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên B chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Bên B và thông báo cho Bên B giá trị trên, Bên B buộc phải chấp nhận giá trị trên.

- Trong thời hạn bảo hành công trình, Bên B có quyền từ chối đối với các khiếm khuyết, hư hỏng của công trình không phải do lỗi của mình gây ra hoặc các khiếm khuyết, hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng được quy định trong hợp đồng;

- Sau khi Bên A ký xác nhận hoàn thành bảo hành công trình, Bên A tiến hành giải phóng bảo lãnh bảo hành hoặc hoàn trả lại tiền bảo hành công trình cho Bên B theo quy định;

- Bên A thực hiện giữ lại kinh phí bảo hành công trình bằng hình thức bảo lãnh vô điều kiện tại Ngân hàng được Bên A chấp thuận hoặc bằng 5% giá trị trong quá trình thanh toán.

- Bên A giám sát và tổ chức nghiệm thu các công việc sửa chữa, khắc phục trong thời hạn bảo hành công trình đảm bảo chất lượng, trước khi xác nhận hoàn thành bảo hành công trình phải có ý kiến thỏa thuận của đơn vị quản lý.

Điều 19. Rủi ro và Bất khả kháng
19.1. Rủi ro và bất khả kháng

a) Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng.

b) Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro không thể chống đỡ nổi khi nó xảy ra và không thể lường trước khi ký kết Hợp đồng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh.

c) Khi một bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất có thể.

19.2. Hậu quả của các rủi ro

Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro được liệt kê trong khoản 19.1 của Hợp đồng này dẫn đến mất mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay các tài liệu của Bên B, thì Bên B phải ngay lập tức gửi thông báo cho Bên A và sửa chữa sự mất mát và hư hỏng trong phạm vi Bên A yêu cầu.

19.3. Trách nhiệm của Bên B đối với rủi ro

- Bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình, và hàng hóa từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành biên bản nghiệm thu hoặc coi như được phát hành theo khoản 6.5 của Hợp đồng [Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình] cho công trình, khi trách nhiệm được chuyển qua Bên A. Nếu biên bản nghiệm thu được phát hành (hoặc coi như đã phát hành) cho bất cứ hạng mục hay công trình nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công trình đó được chuyển cho Bên A.

- Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Bên A, Bên B sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại chưa giải quyết xong vào ngày được nêu trong biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành.

- Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, vật tư thiết bị hoặc tài liệu của Bên B nào trong khoảng thời gian Bên B đang chịu trách nhiệm bảo đảm, được liệt kê trong khoản 19.3 của Hợp đồng [Trách nhiệm của Bên B đối với rủi ro], Bên B sẽ phải sửa những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí của Bên B, để công trình, vật tư thiết bị và tài liệu của Bên B đúng với Hợp đồng.

- Bên B phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau khi biên bản nghiệm thu đã được phát hành và cả những việc xảy ra trước đó thuộc trách nhiệm của Bên B.

19.4. Bồi thường rủi ro

- Bên B phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Chủ đầu tư, các nhân viên của Bên A đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến:

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, của bất cứ người nào xảy ra do nguyên nhân thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi có thể quy cho việc cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên A, các nhân viên của Bên A, hoặc bất kỳ đại diện riêng nào của họ;

b) Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tài sản nào, là bất động sản hay của cá nhân (không phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát này:

+ Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót;

+ Được quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Bên B, nhân lực của Bên B, hoặc bất cứ người nào trực tiếp hay gián tiếp được họ thuê.

- Bên A phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên B, các nhân viên của Bên B đối với các khiếu nại, thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí và các phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh, tật hay chết được quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên A, các nhân viên của Bên A.

19.5. Thông báo về bất khả kháng

- Nếu một bên bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do tình trạng bất khả kháng, bên đó phải gửi thông báo cho bên kia về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở. Thông báo phải được gửi sớm nhất sau khi bên đó nhận biết được tình trạng, hoặc lẽ ra đã nhận biết được về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng.

- Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ.

- Dẫu cho có các quy định nào khác của khoản này, thì bất khả kháng cũng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo Hợp đồng.

19.6. Các hậu quả của bất khả kháng

- Nếu Bên B bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo Hợp đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo khoản 19.5 của Hợp đồng [Thông báo về bất khả kháng], và chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do bất khả kháng, Bên B sẽ có quyền theo Điều 21 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]:

a) Kéo dài thời gian do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị và sẽ bị chậm trễ, theo khoản 7.3 của Hợp đồng [Gia hạn thời gian hoàn thành];

b) Nếu sự việc hay trường hợp thuộc loại được mô tả trong các điểm (b) khoản 19.1 của Hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng] được thanh toán các chi phí này.

- Sau khi nhận được thông báo này, Bên A phải xem xét để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.

19.7. Chấm dứt Hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm:

- Nếu việc thực hiện công trình cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian 60 ngày do bất khả kháng đã được thông báo theo khoản 19.5 của Hợp đồng [Thông báo về bất khả kháng] hoặc trong nhiều khoảng thời gian mà tổng số là trên 90 ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có thể gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho bên kia. Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi có thông báo.

- Đối với trường hợp chấm dứt này, Bên A sẽ phải thanh toán cho Bên B:

a) Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong Hợp đồng;

b) Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho Bên B, hoặc những thứ Bên B có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Bên A khi đã được Bên A thanh toán, và Bên B sẽ để cho Bên A tùy ý sử dụng;

c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng Bên B phải chịu để hoàn thành công trình;

d) Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của Bên B khỏi công trình và trả lại các hạng mục thiết bị này cho công trình của Bên B;

e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên và các người lao động được Bên B thuê cho toàn bộ thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

Điều 20. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng
20.1. Thưởng hợp đồng:

Trường hợp Bên B hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng sớm hơn so với thời hạn quy định trong Hợp đồng này, mang lại hiệu quả cho Bên A thì Bên A sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định hiện hành của pháp luật.

20.2. Phạt vi phạm hợp đồng

- Nếu Bên B thi công chậm không đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình theo Điều 7 (Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng) thì Bên B sẽ bị phạt số tiền bằng 0,5% giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi tuần kéo dài;

- Tuy nhiên, tổng số tiền theo khoản này sẽ không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm do thiệt hại vì chậm trễ gây ra (nếu có). Bên A có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Bên B;

- Những thiệt hại này sẽ chỉ là những thiệt hại do Bên B đền bù vì lỗi đã gây ra, chứ không phải là việc chấm dứt hợp đồng trước khi hoàn thành công trình. Những thiệt hại này không làm giảm nhẹ đi cho Bên B nghĩa vụ hoàn thành công trình hoặc bất cứ trách nhiệm, nhiệm vụ nào theo như trong hợp đồng;

- Vi phạm kỹ thuật và chất lượng công trình: Bên B phải bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa, hoặc làm lại phần công trình bị hư hỏng và các giá trị thiệt hại khác có liên quan;

- Tiền phạt sẽ được giữ lại vào các kỳ thanh toán của Bên B;

- Trong quá trình triển khai các vi phạm của Bên B: về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, sử dụng nhà thầu phụ không đúng quy định, chậm hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán … sẽ bị Bên A cảnh báo bằng văn bản, các văn bản cảnh báo này sẽ là cơ sở để xử lý vi phạm hợp đồng.

- Tuỳ theo mức độ vi phạm của Bên B, Bên A sẽ báo cáo Bộ GTVT làm cơ sở đánh giá năng lực nhà thầu cho các dự án tiếp theo.

20.3. Các yêu cầu khác về thưởng, phạt vi phạm hợp đồng

- Bên B thuê nhà thầu phụ mà không có sự chấp thuận của Bên A: Trong trường hợp này Bên A cảnh cáo và yêu cầu thực hiện đúng các quy định của hợp đồng. Nếu sau khi bị cảnh cáo vẫn tiếp tục vi phạm Bên B sẽ bị đình chỉ chấm dứt thực hiện hợp đồng;

- Vi phạm kỹ thuật và chất lượng công trình: Nếu Bên B thi công không đảm bảo quy trình, quy phạm yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan trong xây dựng sẽ phải bồi thường mọi tổn thất cho việc sửa chữa lại (giá trị bồi thường theo thực tế phát sinh) và phải chịu phạt thêm 10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm chất lượng;

- Vi phạm không nộp hồ sơ quyết toán công trình: Nếu Bên B chậm nộp hồ sơ theo Khoản 22.1 (Quyết toán công trình) thì Bên B sẽ bị phạt 100 triệu đồng và sau 60 ngày Bên B vẫn chưa nộp hồ sơ thì Bên A sẽ phạt tiếp theo mức 10 triệu đồng cho mỗi tuần chậm trễ, nếu Bên B không nộp phạt thì Bên A sẽ khấu trừ trực tiếp vào khoản tạm giữ chờ quyết toán;

Điều 21. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp
21.1. Khiếu nại

Thực hiện theo quy định nêu tại Điều 44 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

21.2. Xử lý các tranh chấp

Thực hiện theo quy định nêu tại Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải.

- Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định của pháp luật. Quyết định của trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

- Trong thời gian chờ đợi phán quyết của Tòa án kinh tế, Bên B vẫn phải chịu trách nhiệm thi công công trình theo đúng tiến độ đề ra, không vì lí do tranh chấp mà trì trệ hoặc chậm trễ công việc đối với thi công công trình. Nếu không thực hiện quy định trên thì Bên B phải bồi thường cho Bên A theo quy định về chậm trễ hoàn thành công trình.

21.3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

Điều 22. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng
22.1. Quyết toán Hợp đồng

a) Là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B khi Bên B hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

b) Bên B sẽ trình cho Bên A 07 (Bộ) quyết toán Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Bên A đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi Hợp đồng;

- Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng;

- Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B;

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình;

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng và các quy định hiện hành (nếu có).

c) Thời hạn Bên B giao nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng không được quá 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo Hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có) trừ nghĩa vụ bảo hành công trình.

d) Trường hợp Bên B không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định, Bên A có văn bản yêu cầu Bên B thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán hợp đồng kèm theo thời hạn thực hiện theo quy định. Sau khi Bên A đã gửi văn bản lần thứ 03 đến Bên B, nhưng Bên B vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu; Bên A được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của hợp đồng để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), xác định giá trị đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên B chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền.

đ) Bên B có trách nhiệm phối hợp với Bên A giải trình với cấp có thẩm quyền trong quá trình thẩm tra phê duyệt quyết toán, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện quyết định phê duyệt quyết toán gói thầu của cấp có thẩm quyền.

22.2. Thanh lý Hợp đồng

a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:

- Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký;

- Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của Điều 17 của Hợp đồng [Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B], Điều 16 của Hợp đồng [Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A]....

b) Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày các bên tham gia Hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo điểm a khoản 22.2 Điều này.

22.3. Chấm dứt trách nhiệm của Bên A

Bên A sẽ không chịu trách nhiệm với Bên B về bất cứ việc gì và vấn đề gì theo Hợp đồng hoặc liên quan đến Hợp đồng sau khi thanh lý Hợp đồng.

Điều 23. Hiệu lực của Hợp đồng
23.1. Thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp đồng và sau khi Bên A đã nhận được bảo đảm thực hiện Hợp đồng của Bên B.

23.2. Tính pháp lý của Hợp đồng xây dựng:

a) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà Bên B và các Bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện;

b) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các Bên. Các tranh chấp phát sinh ngoài Hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định, của pháp luật có liên quan.

Điều 24. Điều khoản chung
24.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong Hợp đồng này. Khi một bên có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu thì bên kia phải có trách nhiệm trả lời; mẫu kiến nghị, yêu cầu,...theo quy định.

24.2. Hợp đồng này bao gồm …. trang và phụ lục kèm theo được lập thành 16 bản bằng tiếng Việt. Bên giao thầu sẽ giữ 08 bản tiếng Việt. Bên nhận thầu sẽ giữ 08 bản tiếng Việt, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau./.


đóng dấu]

	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ       
[ghi tên, chức danh, ký tên và

đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp .

(2) Cập nhật các văn bản hiện hành liên quan đến hợp đồng.

(3), (4) Trường hợp nhà thầu liên danh thì trong hợp đồng phải bao gồm thông tin của tất cả các thành viên liên danh. Đại diện hợp pháp của từng thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.

Mẫu số 26
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _______________[ghi tên Chủ đầu tư]

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____  [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng);(2)

Theo quy định trong hồ sơ mời thầu (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 5 ĐKCT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến khi công trình chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng (4)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____  [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số [ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là Hợp đồng).”

(3) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của ngân hàng ủy quyền cho cấp dưới ký thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký bảo lãnh thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền). Các tài liệu chứng minh là bản gốc hoặc bản chụp được công chứng hoặc chứng thực.

Mẫu số 27
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[ghi tên Chủ đầu tư ]

     



 (sau đây gọi là Chủ đầu tư )

[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Mục 36 ĐKCT].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan đến hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.


Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Mục 36 ĐKCT của Hợp đồng sau khi Nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng. 


Đại diện hợp pháp của ngân hàng(3)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 36.1 ĐKCT. 

(2)  Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

 (3) Trường hợp đại diện theo pháp luật của ngân hàng ủy quyền cho cấp dưới ký thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký bảo lãnh thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền). Các tài liệu chứng minh là bản gốc hoặc bản chụp được công chứng hoặc chứng thực.


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ HỢP ĐỒNG

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020.

Gói thầu XL6: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (Bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành; Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân)

(Kèm theo hợp đồng xây dựng số:……) 

	Số TT
	Mô tả công việc 
	Số tiền

	A
	PHẦN ĐƯỜNG
	A

	I
	TUYẾN CHÍNH
	

	I.1
	Nền đường
	

	I.2
	
	

	…
	….
	

	…
	….
	

	B
	PHẦN CẦU
	B

	I
	CẦU ……
	

	I.1
	….
	

	I.2
	….
	

	….
	….
	

	….
	….
	

	C
	CHI PHÍ THIẾT KẾ BVTC
	C

	D
	CHI PHÍ CÁC HẠNG MỤC CHUNG
	D

	1
	….
	

	2
	….
	

	…
	….
	

	E
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (E1 + E2)
	E

	1
	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh
	E1

	2
	Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá
	E2

	
	Giá hợp đồng (A + B + ….)
	



[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ      
 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


BẢNG CHI TIẾT GIÁ HỢP ĐỒNG 
	Số TT
	Mô tả hạng mục công việc 
	Đơn vị tính
	Khối lượng mời thầu
	Đơn giá dự thầu (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	A
	PHẦN ĐƯỜNG
	
	
	
	

	I
	TUYẾN CHÍNH
	
	
	
	

	I.1
	Nền đường
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	

	B
	PHẦN CẦU
	
	
	
	

	I
	CẦU ……
	
	
	
	

	I.1
	….
	
	
	
	

	1
	….
	
	
	
	

	2
	….
	
	
	
	

	….
	….
	
	
	
	

	C
	CHI PHÍ THIẾT KẾ BVTC
	
	
	
	

	D
	CHI PHÍ CÁC HẠNG MỤC CHUNG
	
	
	
	

	1
	….
	
	
	
	

	2
	….
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	

	E
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG (E1 + E2)
	
	
	
	

	1
	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh
	
	
	
	

	2
	Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	


BẢNG KÊ SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH
	Bên mời thầu ghi
	Nhà thầu ghi

	Mã
chỉ số
	Mô tả chỉ số
	Nguồn chỉ số
	Giá trị 
cơ sở
	Số tiền
	Hệ số điểm do nhà thầu đề xuất

	a
	Hệ số cố định, biểu hiện phần không điều chỉnh giá
	Nguồn cung cấp chỉ số do Sở Xây dựng công bố cho khu vực mà dự án đi qua.


	
	
	

	b
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ nhân công
	
	
	
	

	c
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ nhiên liệu
	
	
	
	

	d
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ nhựa đường
	
	
	
	

	e
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ sắt, thép
	
	
	
	

	f
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ cát các loại
	
	
	
	

	g
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ đá các loại
	
	
	
	

	h
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ máy thi công
	
	
	
	

	i
	Hệ số biểu hiện tỷ lệ xi măng 
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	100 %
	
	100 %



[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ      
 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: 

· Trong quá trình thương thảo hợp đồng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và nhà thầu đề nghị trúng thầu sẽ thống nhất các nội dung cụ thể để ký kết hợp đồng làm cơ sở thực hiện; 







HSMT Gói thầu XL6: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (Bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành; Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân) 
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